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Lời nhà xuất bản

Chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên Xô và phe đồng minh chống chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện ở Châu Âu và trên toàn thế giới.

Xung quanh cái chết của Adolf Hitler và cô nhân tình Eva Braun vào ngày 30-4-1945 đã có nhiều bài viết phân tích về cái chết đầy nghi ngờ của Hitler được công bố. Lần này tác giả tiến sĩ Jerome-R.Corsi trên cơ sở tư liệu mới đã phân tích, đánh giá, nhận xét về cái chết đầy nghi ngờ này. Để có thêm tư liệu tham khảo, Nhà xuất bản Hồng Đức đã giữ nguyên văn (trung thành với bản dịch) về những nhận định, đánh giá từ những tư liệu, lời kể của những người trong cuộc xung quanh cái chết của Hitler - những nhận định, đánh giá của tác giả không trùng với quan điểm của Nhà xuất bản. Hy vọng từ những tư liệu mới về nghi án cái chết của Hitler của tác giả Jerome-R.Corsi được xuất bản lần này giúp cho bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.




Lời giới thiệu
 TIẾP TỤC SĂN LÙNG HITLER


Chuyện gì thực sự diễn ra trong hầm trú ẩn vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến ở châu Âu khi quân đội Xô Viết tiến vào thành phố Berlin?

Abel Basti, Cuộc đào tẩu của Hitler (2011)



Mọi người đều cho rằng Adolf Hitler dùng súng tự sát trong hầm trú ẩn vào ngày 30 tháng 4 năm 1945.

Khi các toán quân Nga tiến gần đến hầm trú ẩn ở Phủ Thủ tướng Đức, thành phố Berlin, chiến đấu giành từng con đường phố trong cuộc chiến ở nội ô, Hitler chẳng thà tự sát còn hơn để bị bắt rồi bị trưng ra như một trong những kẻ sát nhân tập thể khét tiếng nhất của lịch sử.

Mọi người đều biết cái chết của Hitler liên quan đến hành động tự sát kép khi Eva Braun, cô nhân tình cũng là bạn đời của ông, kết hôn với Hitler trong một lễ cưới đơn sơ dưới hầm trú ẩn trước khi cắn viên nang chứa cyanide kết liễu đời mình.

Trong tư thế ngồi trên trường kỷ trong phòng riêng của Hitler dưới hầm trú, Eva Braun đã chết trước nhưng chết với tư cách là cô dâu của người cô yêu thương, Hitler.

Theo lệnh của Hitler, hai cái xác được đưa ra ngoài hầm trú ẩn và tưới xăng để hoả táng trong cái mương cạn trong khu vườn ở Phủ Thủ tướng Đức, ngay bên ngoài lối ra vào bí mật của hầm trú ẩn ở bên dưới.

Khi giải phóng Berlin, quân đội Nga tình cờ phát hiện xác của Hitler và Eva Braun; quân Nga vội vã chôn phần than còn sót lại ở một địa điểm bí mật tại Berlin, giữ hai cái xác an toàn cho tới khi đình chiến cho phép họ chở chúng an toàn về Moscow.

Ai ngốc nghếch đến nỗi nghĩ Hitler đã trốn khỏi Berlin và chạy đến một nơi ẩn náu an toàn như Argentina?

Bất cứ ai đặt nghi vấn chuyện Hitler chết vì tự sát trong hầm trú ẩn vào những giờ phút kết thúc Thế Chiến thứ hai ở châu Âu theo định nghĩa được xem là “nhà lý thuyết âm mưu” - một cách nhẹ nhàng để cho rằng những người hoài nghi rõ ràng là điên rồ.

Thế nhưng, vào những năm gần đây, thế giới bắt đầu nhận thấy bằng chứng khoa học được người Nga cung cấp qua mấy thập kỷ để hỗ trợ tính chính xác cho lối giải thích chính trị về cái chết của Hitler là sai lầm.

Hơn thế nữa, câu chuyện được Hugh Redwald Trevor-Roper dựng lên và xuất bản vào năm 1947 lúc ấy là một sinh viên cao học ngành lịch sử 32 tuổi người Anh làm việc trong suốt Thế Chiến thứ hai với vị trí sĩ quan tình báo quân đội Anh, hoá ra là có mâu thuẫn với vài khía cạnh chính của câu chuyện với các tài liệu khác có thể xem là chính thức về cái chết của Hitler.

TIẾP TỤC SĂN LÙNG HITLER

Bài nghiên cứu và phân tích được giới thiệu ở đây sẽ tìm hiểu một cách khoa học các bằng chứng có hay chưa hề tồn tại về việc Hitler chết ở Berlin như lời kể chi tiết trong tài liệu chính thức của Trevor-Roper.

Khi xem xét các hồ sơ tình báo được tiết lộ gần đây của quân đội Hoa Kỳ và của FBI, đã xuất hiện một lý do thuyết phục rằng các điều tra viên Hoa Kỳ ngay từ đầu đã nghi ngờ Hitler trốn thoát nhưng sẵn lòng chấp nhận câu chuyện của Trevor-Roper vì nhiều lý do chính trị.

Quan điểm của cuốn sách này là phải tiếp tục săn lùng Hitler cho tới khi sức nặng của các bằng chứng khoa học chứng minh được bằng cách này hay cách khác, Hitler đã chết vì tự sát trong hầm trú ẩn vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, hoặc đã trốn thoát rồi chết ở đâu đó.

Cuộc săn lùng Hitler, kẻ sát nhân tập thể khét tiếng nhất của thế giới, tên tội phạm quốc tế với tội danh chống lại loài người và luật pháp của các quốc gia chưa bao giờ được xét xử, phải tiếp tục cho tới khi chúng ta biết được sự thật.

Lịch sử sẽ không dừng lại cho tới khi câu chuyện của Hitler kết thúc cùng với sự thật, chứ không phải là những giả dối chính trị.

Với sự thật trong tay, chúng ta có thể tiến hành các bước xét xử tội danh, không chỉ các tội ác khủng khiếp không thể diễn tả thành lời do Hitler phạm phải mà còn cả những tội ác không thể tha thứ được của những kẻ đã giúp Hitler đào tẩu.

CHÍNH XÁC THÌ HITLER
 ĐÃ CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

Vấn đề chính của câu chuyện Hitler và nhân tình tự sát là không thể trả lời được vài câu hỏi:

	
Những người hoài nghi có thể hỏi: “Hắn tự sát bằng cái gì? Dùng viên nang chứa cyanide hay dùng súng tự sát? Hay sử dụng cả hai, cắn viên cyanide rồi sau đó bắn vào đầu để chắc rằng mình sẽ chết theo cách này hoặc cách khác?”.




	
“Còn Eva Braun? Cô tự bắn chết mình hay Hitler chịu trách nhiệm của một quý ông là bắn Eva Braun để cô tránh khỏi việc phải tự kết liễu cuộc đời với viên đạn vào đầu?”




	
“Lúc chết, Eva Braun ngồi ở đâu, bên trái hay bên phải Hitler? Nếu cô ngồi bên trái của Hitler, có phải Hitler bắn vào thái dương bên phải của cô? Hoặc vào thái dương bên trái nếu cô ngồi bên phải Hitler?”




	
“Hoặc Hitler chỉ đứng nhìn Eva cắn viên thuốc rồi đợi cho đến lúc chắc chắn rằng cô đã chết trước, hắn mới tự sát?”




	
“Hitler bắn vào đâu? Giữa trán hay hắn cầm súng quá vụng về khi siết chặt cò súng? Hay hắn đút súng vào miệng, bóp cò phá nát óc từ phía sau đầu? Nếu là cách sau thì hắn bóp cò như thế nào? Bằng một ngón cái hay cả hai?”




	
“Hoặc nếu Hitler tự bắn vào thái dương thì hắn bắn vào thái dương bên phải hay bên trái? Tự bắn vào giữa trán cũng mơ hồ như tự bắn vào miệng. Làm thế nào hắn có thể giữ chặt súng lục ngay trước trán, nhất là nếu hắn dùng cả hai ngón cái để bóp cò?”




	
“Nếu Hitler mắc hội chứng Parkinson, làm thế nào hắn có thể giữ chặt tay để chắc rằng mình không bắn hụt, dù tự bắn mình hay bắn Eva Braun?”




Như chúng ta sẽ thấy ở vài chương tiếp theo, sự thật là chúng ta không biết điều gì chắc chắn về chuyện Adolf Hitler và Eva Braun tự sát như thế nào. Tài liệu chính thức cho biết hắn tự bắn vào miệng sau khi nhìn thấy Eva Braun chết vì cyanide nhưng làm thế nào để biết được điều đó, nhất là khi không có bằng chứng cụ thể mô tả Hitler hoặc Braun đã chết như thế nào?

Rồi đến, có rất nhiều câu hỏi liên quan đến hậu quả ngay sau cuộc tự sát kép. Có phải Hitler và Eva tự nhốt mình ở một trong các phòng riêng của hầm trú ẩn để thực hiện vụ tự sát? Làm thế nào những người khác trong hầm trú ẩn vào bên trong lấy xác ra (hoặc biết chắc nỗ lực tự sát bằng cách nào đó không bị can thiệp)?

Ai đã nghe thấy tiếng súng và làm thế nào những người trong hầm trú ẩn vào được bên trong nếu căn phòng đã bị Hitler và Eva Braun khoá cứng để đảm bảo mình không bị quấy nhiễu khi tự sát?

Xác của Hitler và Eva được phát hiện như thế nào? Có ai trong hầm tận mắt chứng kiến hai cái xác đó được mang ra ngoài hoả táng ngay sau đó hay không? Hoặc có nhân chứng nào trong hầm trú ẩn chụp ảnh hoặc chuẩn bị cho cặp đôi mới kết hôn và cũng vừa mới chết?

Như chúng ta thấy, sự thật là chúng ta không có bất cứ một mô tả chính thức nào về việc phát hiện rồi vứt xác của Hitler và Eva Braun sau khi họ tự sát bởi nhiều mô tả mâu thuẫn ở nhiều chi tiết quan trọng.

CÁC BỨC HÌNH CHỤP CẢNH
 HITLER CHẾT ĐANG Ở ĐÂU?

Thật ra, không thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào ở trên ngoại trừ nỗi hoài nghi có lý một phần vì không ai thực sự nhìn thấy Hitler bóp cò súng và Eva Braun nuốt viên cyanide. Xác của Adolf Hitler và Eva Braun chưa bao giờ được phục hồi hoặc bảo tồn cho việc nhận dạng và không có bức ảnh nào chụp cảnh Adolf Hitler và Eva Braun cùng tự sát.

Người Nga đã từ chối một bức ảnh cho là chụp cảnh Hitler chết nhưng không có gì khác ngoài một trong nhiều người đóng thế Hitler.

Trong số đó, bức ảnh của Hitler với một lỗ đạn ngay giữa trán trông gần như giả tạo giống khi trang phục rách tả tơi của Hitler bị thức ăn rơi xuống vấy bẩn người đóng thế mặc vào lúc chết, không nói lên điều gì về đôi vớ được khâu lại của người đóng thế vai và xác của người đóng thế lùn hơn Hitler 3 inch.

Khi nhìn vào cái chết của bản sao Hitler, chúng ta băn khoăn không hiểu hắn có biết đó là số phận cao cả sau cùng của mình? Ai đã bảo hắn đó chính là nhiệm vụ bắt hắn đại diện cho Hitler nhưng không phải ở cuộc diễu hành ngu xuẩn hay sự kiện quần chúng mà là ở hành động che giấu khoảnh khắc cuối cùng của Hitler - khoảnh khắc người đóng thế được mong muốn sống sót cho đến phát súng giã từ đau đớn cuối cùng.

Thế nhưng, hành động giết một người đóng thế Hitler có ý nghĩa gì nếu Adolf Hitler và Eva Braun thực sự đã tự sát? Vì sao không chụp vài bức ảnh thật để chứng minh với thế giới rằng Hitler và nhân tình đã chết, để cho bằng chứng ảnh chấm dứt cuộc tranh luận chung quanh cái chết của họ?

Như trong quyển sách này chỉ ra, sự thật là khi người Nga tiến vào hầm trú ẩn ở Berlin, Adolf Hitler và Eva Braun đã biến mất. Không ai bị bắt và xác của họ chưa bao giờ được tìm thấy.

Khi người Nga ùa vào hầm trú ẩn, Hitler và Eva Braun đơn giản là đã không còn ở đó nữa.

Chính xác những gì xảy ra với họ là điều bí hiểm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1945, ngày hai người được cho là đã tự sát.

Kể từ ngày ấy, Hitler và Eva Braun ở đâu vẫn là điều bí mật, dù những lời tuyên bố chính thức cho biết họ đã tự sát và xác của họ bị thiêu trước khi người Nga tiến vào hầm trú ẩn của Hitler ở Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin.

CÂU CHUYỆN HITLER KẾT HÔN VÀ TỰ SÁT: MỘT MÀN KỊCH CÔNG PHU?

Chắc chắn các nhân chứng vụ tự sát của Hitler và Eva Braun đã để lại những mô tả chính thức, thậm chí còn có thể đã ký tên chứng nhận bản khai tuyên thệ rằng họ nhìn thấy Hitler và Eva không chỉ vào thời điểm cuối cùng của cuộc đời, mà còn nghe lời giã từ trong nước mắt cùng một chút lòng thành với họ trong hầm trú.

Thế nhưng, khi chúng tôi tìm kiếm lời khai của nhân chứng, chúng tôi thấy những mô tả của từng cá nhân cũng đáng thất vọng như một tấm hình còn sót lại của người đóng thế Hitler với lỗ đạn ngay giữa trán, chết khi miệng há hốc như thể đang ngáy sâu hoặc có lẽ đang đớp lấy hơi thở cuối cùng.

Sự thật là các mô tả của các nhân chứng nhìn thấy những giờ phút cuối cùng của Hitler và Eva Braun mâu thuẫn ở nhiều chi tiết quan trọng, dẫn đến một kết luận không thể tránh khỏi là họ tự ý thêm vào, đôi khi che giấu hoặc phỏng đoán có căn cứ để lấp đầy các chi tiết khi những mảnh ký ức của họ không trọn vẹn.

Như chúng ta sẽ thấy, các mô tả khác nhau được cho là chính thức liên quan đến những ngày cuối cùng của Hitler sẽ cho thấy chúng khác nhau ở nhiều khía cạnh quan trọng bao gồm: Ai ở cùng với Hitler vào những giờ cuối cùng của hắn? Hitler đã nói và làm gì?

Trong bản phân tích cuối cùng, một độc giả sâu sắc bắt đầu đặt câu hỏi có phải bản mô tả của nhân chứng hoàn toàn là do bịa đặt để che giấu sự thật mà không ai vào thời điểm ấy muốn thừa nhận. Hitler có thể đã trốn thoát?

Điểm khác nhau trong các mô tả của nhân chứng có hợp lý hay không bởi các nhân chứng kể lại cho nhóm sĩ quan tình báo quân đội những gì họ muốn nghe? Hoặc các mô tả của nhân chứng đã nói dối khéo léo ngay từ đầu để che đậy việc hắn đã trốn thoát và mang theo cùng vối hắn lòng trung thành của những kẻ hy sinh vì hắn?

ĐÂU LÀ BẰNG CHỨNG CHO THẤY HITLER ĐÃ KHÔNG TRỐN THOÁT?

Đó là những câu tôi từng đặt ra lúc còn là đứa bé được sinh ra một năm sau khi cuộc chiến ở châu Âu kết thúc và lớn lên trong những năm 1950.

Bằng cách nào đó, nếu Hitler chết vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, thì những nghi vấn xung quanh cái chết của hắn hẳn đã có thể dễ dàng giải đáp được.

Tất cả quá thuận tiện là cách giải thích cho việc Hoa Kỳ thiếu bằng chứng vì quân đội Xô Viết giải phóng Berlin và sau đó mang hài cốt của Hitler về Moscow trước khi Hoa Kỳ và các nước đồng minh, bao gồm Anh và Pháp, có cơ hội yêu cầu bằng chứng từ quân đội Xô Viết chứng tỏ Hitler đã chết.

Thế nhưng, giờ đây xem ra không chỉ Stalin và người Nga nghi ngờ Hitler đã chết mà tướng Dwight D. Eisenhower cũng có cùng nghi ngờ, lúc ấy là Chỉ Huy Trưởng Tối Cao Các Lực Lượng Đồng Minh giành thắng lợi trong Thế Chiến thứ hai.

Nếu cả Stalin và Eisenhower nghi ngờ về cái chết của Hitler, làm thế nào câu chuyện tự sát kép lại trở thành một câu chuyện chính thức? ở một mức độ như thế, cuộc tranh luận liệu Hitler có thể đã trốn thoát có là câu hỏi không nghiêm túc hoặc một ai đó sẽ dám hỏi trước công chúng không?

Tôi quyết định viết quyển sách này khi các tin tức quốc tế cho biết: một xét nghiệm di truyền ADN đáng tin cậy chứng minh xương sọ theo lời tuyên bố của người Nga là của Hitler kể từ lúc kết thúc Thế Chiến thứ hai thực sự là của một phụ nữ 40 tuổi.

Câu chuyện liên quan đến xét nghiệm di truyền ADN là điểm khởi đầu cho chương 1 của quyển sách này.




Chương 1
 BẰNG CHỨNG KHOA HỌC CHO THẤY HITLER ĐÃ TRỐN KHỎI NƯỚC ĐỨC


Xương sọ lâu nay được tin là của Adolf Hitler thực sự là của một phụ nữ, theo lời của nhà khoa học Mỹ đã thực hiện xét nghiệm di truyền ADN từ mẫu xương sọ ấy.

Sky News, “Xương sọ của Hitler đang

ở đâu trên thế giới?” 28 tháng 9 năm 2009.



Từ 16 tháng 7 đến 2 tháng 8 năm 1945, ngoại trưởng James F. Byrnes đi cùng tổng thống Mỹ Harry S. Truman đến dự hội nghị với thủ tướng Anh Winston Churchill (sau đó được thay bởi Clement Attlee) và tổng bí thư Liên Xô Joseph Stalin ở Postdam, một thành phố ở Đức. Bất chợt Byrnes hỏi Stalin liệu ông có tin rằng Hitler thực sự đã chết ở Berlin khi Thế Chiến thứ hai kết thúc. Trong quyển sách Nói thật được xuất bản năm 1947, Byrnes kể lại cuộc trao đổi: “Tôi hỏi Generalissimo (Stalin) cho biết quan điểm đối với chuyện Hitler chết như thế nào. Ngạc nhiên thay, Stalin bảo ông tin Hitler vẫn còn sống và có thể lúc đó hắn ở Tây Ban Nha hoặc Argentina”. Khoảng mười ngày sau, Byrnes hỏi Stalin có thay đổi quan điểm hay không và ông bảo không và giữ lấy niềm tin ấy cho đến cuối đời.

Tháng 5 năm 1945, chẳng bao lâu sau khi tổng thống Franklin D. Roosevelt qua đời, Harry Hopkins, một trong các cố vấn thân cận nhất của Roosevelt, đảm trách một sứ mạng đặc biệt đến Moscow theo yêu cầu của tổng thống Harry Truman để chuẩn bị cho hội nghị sắp diễn ra với Churchill và Stalin theo kế hoạch bắt đầu vào tháng 7 năm 1945 ở Potsdam, Đức. Trong buổi thảo luận với Stalin ở Moscow, Hopskins bình luận ông hy vọng xác của Hitler sẽ được người Nga tìm thấy. Stalin đáp các bác sĩ Liên Xô nghĩ họ đã xác định được xác của Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Hitler, và của Erich Kempka, tài xế của Hitler nhưng bản thân ông nghi ngờ chuyện Goebbels đã chết. Stalin bảo toàn bộ vấn đề rất kỳ lạ và những câu chuyện về đám tang và cách chôn cất khiến ông rất nghi ngờ. Ông còn giải thích thêm là theo ông, Hitler, Goebbels và tướng Hans Krebs, tham mưu trưởng của quân đội Đức đều đã trốn thoát và đang ẩn nấp. Hopkins cho rằng phe Phát Xít có vài chiếc tàu ngầm lớn và theo ông biết chưa ai phát hiện được dấu vết gì của Hitler. Stalin đáp nhờ Thuỵ Sĩ bao che, người Đức đã dùng những tàu ngầm ấy chở vàng và các tài sản có giá trị đến Nhật. Ông còn cho biết thêm tình báo Liên Xô đang điều tra mấy chiếc tàu ngầm của Đức Quốc Xã nhưng người Nga cũng không tìm thấy dấu vết gì của Hitler. Khi kết luận cho cuộc trao đổi ấy, Stalin nghĩ Hitler và các lãnh đạo cao cấp khác của Đức Quốc Xã ông từng nhắc đến, có lẽ đã chạy đến Nhật.

Thế nhưng, vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, quân đội Nga tuyên bố đã tìm thấy xác của Adolf Hitler và Eva Braun được chôn cất bên ngoài hầm trú ẩn Fuhrer trong khu vườn của Phủ Thủ tưởng Đức ỏ Berlin. Vì sao Stalin nghi ngờ chuyện Hitler chết ở Berlin khi các toán quân của ông phát hiện những bằng chứng dường như không thể chối cãi cho thấy Adolf Hitler và Eva Braun đã chết trong hầm trú ẩn? Sự thật về những ngày cuối cùng của Hitler bị phủ một tấm màn bí ẩn.

QUÂN ĐỘI NGA Ở HẦM TRÚ ẨN CỦA HITLER VÀO THÁNG 5 NĂM 1945

Các toán quân đầu tiên của Nga tiến vào Phủ Thủ tướng Đức ngày 2 tháng 5 năm 1945. Quyển sách Cái chết của Hitler: Các tài liệu chưa từng biết từ Văn Khố của Liên Xô được xuất bản ở New York năm 1968 của Lev Bezymenski, một sĩ quan tình báo quân đội Nga phục vụ cho ban tham mưu của tướng Nga G. K. Zhukov trong trận chiến ỏ Berlin, khiến cả thế giói náo động. Lần đầu tiên, Liên Xô cho phép tiếp cận với các tư liệu từ văn khố bí mật của Moscow, bao gồm các hồ sơ khám nghiệm tử thi của Nga tiến hành trên những thi thể họ tin là của Adolf Hitler và Eva Braun cũng như các tài liệu diện rộng từ “Chiến Dịch Huyền Thoại”. Từ chối các kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai cái xác người Nga tìm thấy ở Phủ Thủ tướng Đức tại Berlin là của Hitler và Eva Braun, Stalin tiến hành “Chiến Dịch Huyền Thoại” vào tháng 12 năm 1945 để thực hiện cuộc điều tra toàn diện với tất cả nhân chứng còn sót lại vào những ngày cuối cùng của Hitler trong boongke. Cuộc điều tra của Liên Xô với tên gọi “Chiến Dịch Huyền Thoại” cho thấy Stalin tin rằng Hitler đã trốn khỏi Berlin.

Bezymenski tiết lộ vào trưa ngày 2 tháng 5 năm 1945, trung tá Ivan Isayevich Klimenko -chỉ huy tiểu đội Phản Gián của Quân Đoàn Súng Trường 79 thuộc Đoàn Quân Xung Kích thứ Ba- nhận lệnh kiểm tra Phủ Thủ tướng Đức, nơi tối hôm trước Đoàn Quân Xung Kích Thứ Năm đã đột kích. Khi nhận được lệnh, Klimenko nhảy lên xe jeep, lái thẳng đến Phủ, tiếp theo là chiếc xe tải của quân đội Nga chở nhiều nhân chứng và binh lính người Đức đã khai trong cuộc thẩm vấn từng nghe Hitler và Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc Xã, tự sát ở Phủ. Bezymenski trích dẫn lời của Klimenko như sau:


Chúng tôi lái đến Phủ, vào trong khu vườn và đến lối thoát khẩn cấp của hầm trú ẩn. Khi chúng tôi tới gần lối thoát, một lính Đức hét lên: “Đó là xác của Goebbels! Còn kia là xác của vợ hắn”.

Tôi quyết định mang theo những cái xác. Vì không có cáng, chúng tôi đặt mấy cái xác lên cánh cửa được tháo rời ra, thận trọng khiêng chúng lên xe tải (loại xe có mui) rồi chở về Plotzensee.

Ngày hôm sau, 3 tháng 5 năm 1945, xác 6 đứa con của Goebbels và xác của tướng Krebs được tìm thấy ở hầm trú ẩn. Chúng cũng được chở đến Plotzensee.



6 đứa con của Goebbels được tìm thấy đã chết trên giường trong hầm trú ẩn sau khi bị bô mẹ chúng đầu độc. Ngày hôm sau, Phó Đô Đốc Hans-Erich Voss, một trong số những người cư ngụ cuối cùng ở boongke trong suốt Trận Chiến Berlin và là thành viên ban tham mưu của người được bổ nhiệm thừa kế Hitler, Đại Đô Đốc Karl Donitz, tiến hành xác định những cái xác của gia đình Goebbels. Trung tướng Krebs là tham mưu trưởng của quân đội Đức. Hắn được xác định nhờ mảnh vải in chữ “Krebs” trong lớp lót của áo vét đồng phục gần túi áo bên trái.

Không tìm thấy xác của Hitler vào ngày 2 tháng 5 năm 1945, hôm sau Klimenko quay trở lại Phủ Thủ tưởng Đức với Voss. Klimenko mô tả lý do vì sao quyết định ghé lại boongke lần thứ hai như sau:


Dĩ nhiên, chúng tôi hỏi Voss xem Hitler có thể đang ở đâu. Voss không trả lời rõ ràng và chỉ kể cho chúng tôi nghe hắn đã rời khỏi Berlin cùng vối sĩ quan quản trị của Hitler và gã sĩ quan ấy bảo Hitler đã tự sát và được chôn trong khu vườn ở Phủ Thủ tướng.



Khi đến Phủ, Klimenko quyết định tìm kiếm chung quanh.


Chúng tôi đến trên chiếc jeep chở tôi, Voss, trung tá của Cục Phản Gián Quân Đội Nga và một thông dịch viên, ở Phủ, chúng tôi xuống hầm trú ẩn. Bên dưới rất tối. Chúng tôi dùng đèn pin để soi đường. Hành vi của Voss khá lạ lùng: hắn bồn chồn, miệng lầm bầm nói gì đó nghe không rõ. Sau đó, chúng tôi leo lên trở lại và nhận thấy mình ở trong khu vườn, cách lối thoát khẩn cấp không xa.

Lúc ấy gần 9 giờ tối. Chúng tôi tiến đến gần bể chứa nước dành để chữa cháy nhưng giờ đã cạn khô. Trong đó có nhiều xác chết, ở đấy, Voss nói, tay chỉ vào một cái xác: “Ồ, đó là xác của Hitler!”.

Cái xác được mặc quần áo; chân mang đôi vớ được mạng. Một lúc sau, Voss bắt đầu nghi ngờ: “Không, tôi không dám nói chắc chắn đó là Hitler”. Thật tình mà nói, tôi cũng nghi ngờ vì đôi vớ đó được khâu lại.



Sau khi quyết định đó không phải là xác của Hitler, Klimenko và Voss bỏ lại cái xác trong hầm trú ẩn nơi mà nó được tìm thấy. Thế nhưng, lúc Klimenko và Voss bỏ đi, một nhóm lính Nga phát hiện cái xác và tin rằng họ đã tìm thấy thi thể của Hitler. Đưa cái xác ra khỏi hầm trú ẩn, nhóm lính Nga chụp hình để chắc chắn có thể nhìn thấy rõ ràng lỗ đạn ngay giữa trán và khoe với báo chí mình tìm thấy xác của Hitler. Cái xác khá giống với cơ thể của Hitler nhưng nhanh chóng được xác định là của người đóng thế vai cho Hitler vì các chi tiết như xác chết không mang giầy lộ ra đôi vớ chắp vá tệ hại cũng như đồng phục trên người bị thức ăn vấy bẩn, một tính cách không phải của Hitler, một kẻ khó tính và ăn mặc kỹ lưỡng. Điểm tệ hại nhất là khi đo chiều cao, cái xác đó thấp hơn Hitler 3 inch.

Thế nhưng, chuyện phát hiện ra người đóng thế vai ấy đang đánh lạc hướng với cuộc điều tra của người Nga về cái chết của Hitler như chúng ta có thể nhìn thấy qua lời kể của Klimenko:


Rồi đến ngày 4 tháng 5, cuộc tìm kiếm thêm nhân chứng trong số các tù nhân tiếp tục diễn ra từ sáng sớm. Khoảng 11 giờ sáng, tôi cùng 6 nhân chứng trở lại khu vườn ở Phủ. Chúng tôi đến bể nước nhưng cái xác đã biến mất”.



Klimenko và các nhân chứng phát hiện cái xác biến mất nằm ở một trong các phòng lớn của Phủ. Một nhân chứng khẳng định xác ấy có thể là Hitler nhưng 5 người kia dứt khoát phủ nhận điều ấy. Chính vào lúc ấy, Klimenko biết lính Nga đã đào thấy hai cái xác họ tin là của Hitler và Eva Braun:


Trung đội trưởng Panassov và vài người lính đi cùng với tôi. Một người lính hỏi: “ông tìm thấy gia đình Goebbels ở đâu?”. Rồi chúng tôi trở lại khu vườn, đến lối thoát khẩn cấp.

Binh nhì Ivan Churakov leo vào cái hố gần đó, bên trong còn tro của mớ giấy đã đốt. Thấy quả bazooka ở trong đó, tôi liền gọi Churakov: “Leo ra mau, nếu không cậu sẽ bị nổ banh xác đó”. Churakov đáp: “Thưa đồng chí trung tá, ở đây có mấy cái chân”.

Chúng tôi bắt đầu đào sâu xuống và kéo ra từ hố hai cái xác: một nam, một nữ. Dĩ nhiên, thoạt đầu tôi thậm chí không nghĩ chúng có thể là xác của Hitler và Eva Braun vì tôi tin xác của Hitler đã có sẵn ở Phủ, chỉ cần được xác định. Vì thế, tôi ra lệnh dùng chăn gói mấy cái xác và chôn trở lại.



Ngày hôm sau, các sĩ quan tình báo Nga của đơn vị phản gián SMERSH thứ 79 biết được từ các tù nhân từng có chức vụ cao cấp rằng xác của Hitler và Eva Braun được thiêu trước khi chôn. Vì thê, khi xét lại thấy mấy cái xác có thể là Hitler và Eva Braun, tình báo Nga đào lại hai cái xác bị cháy thành than và kéo ra khỏi hố đạn. Dù hai cái xác rõ ràng một nam, một nữ nhưng thi thể bị cháy nghiêm trọng đến nỗi không thể nhận diện được. Thế nhưng, sau khi điều tra thêm, bao gồm chuyện Harry Mengerhausen, một vệ sĩ của Hitler, nhận dạng hai cái xác và những gì Bezymenski xác định như “xét nghiệm pháp y”, các sĩ quan quyết định hai cái xác ấy là Adolf Hitler và Eva Braun.

Lợi dụng cách dùng chữ “Ivan” như từ liên hệ chung đến lính Nga (tên người lính Nga được xem là tìm thấy xác của Hitler) Bezymenski khoác lác: “Ivan đến Berlin và tìm thấy xác của tên Tội phạm Chiến tranh Số Một”.

BẰNG CHỨNG XÉT NGHIỆM TỬ THI CỦA NGA

Ngày 5 tháng 5 năm 1945, theo các tài liệu bí mật của Liên Xô có giá trị như tư liệu nguồn cho mô tả vào năm 1968 của Bezymenski, xác của Hitler và Eva Braun được chở từ trung tâm của Berlin đến vùng ngoại ô phía Bắc của Buch, nơi đóng quân của nhiều sư đoàn khác nhau thuộc ban tham mưu của Đoàn Quân Xung Kích thứ ba của Nga. Bezymenski viết: “Thay cho người lính Ivan, một nhân vật mới giữ vị trí lãnh đạo - tiến sĩ Faust Shkaravski, tôi không bịa đặt tên của ông ấy: đó thực sự là tên của một người đã cao tuổi, là bác sĩ pháp y chuyên nghiệp, lúc ấy là Trưởng Chuyên gia Pháp y của Mặt trận Byelorussie số 1”. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, trùng với “Ngày Chiến thắng”(1), tiến sĩ Shkaravshi hướng dẫn một đội gồm bốn chuyên gia pháp y khác người Nga, tiến hành xét nghiệm tử thi trên hai cái xác được cho là của Hitler và Eva Braun. Xét nghiệm ấy được thực hiện trong phòng thí nghiệm bệnh lý học trước đây từng là dưỡng đường và được sử dụng làm viện tâm thần.

Căn cứ mức độ biến dạng của hai cái xác, các bác sĩ xét nghiệm tử thi nhanh chóng xác định bộ răng sẽ cho phép nhận dạng chính xác nhất.

Báo cáo xét nghiệm tử thi được xuất bản trong quyển sách của Bezymenski cho thấy từ xác của người nam, các mẩu răng được chuyển giao đến Bộ Phận SMERSH của Đoàn Quân Xung Kích thứ ba vào ngày 8 tháng 5 năm 1945 như sau: cầu răng hàm trên bằng kim loại màu vàng, bao gồm 9 răng hàm trên và 15 ráng hàm dưới bị cháy. Từ xác của người nữ, các răng được phục hồi cho mục đích nhận dạng như sau: cầu răng bằng vàng của hàm dưới có 4 răng cửa. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, Vasili Ivanovich Gorbushin, phó thủ trưởng của bộ phận Phản gián thuộc Đoàn Quân Xung Kích thứ ba, tìm thấy và đến gặp nha sĩ của Hitler, một tiến sĩ tên Bruck và trợ lý nha khoa Kathe Heusermann. Theo đề nghị của Heusermann, Gorbushin có thể tìm thấy các ảnh chụp X quang răng của Hitler cùng với vài chóp răng bằng vàng đã được chuẩn bị sẵn nhưng chưa bao giờ thay. Theo chỉ dẫn của Heusermann, Gorbushin tìm thấy một nha công tên Fritz Echtmann từng làm răng cho Eva Braun.

Theo trích dẫn của Bezymenski, Gorbushin báo cáo như sau:


Kathe Heusermann và Fritz Echtmann mô tả bộ răng của Hitler theo ký ức với từng chi tiết nhỏ. Các thông tin của họ từ cầu răng, chóp răng và cách hàn răng tương thích với các mục trong y văn và những bức ảnh X quang chúng tôi tìm thấy. Kế đến, chúng tôi yêu cầu họ nhận dạng xương hàm lấy từ xác của người nam. Heusermann và Echtmann đều nhận thấy chúng rõ ràng là của Adolf Hitler.

Tương tự, chúng tôi hỏi các nha sĩ mô tả bộ răng của Eva Braun. Sau khi cả hai cùng trả lời thấu đáo các câu hỏi, chúng tôi đặt trước mặt họ cầu răng bằng vàng lấy ra từ xác của người nữ trong quá trình xét nghiệm tử thi.

Không chút ngần ngại, Kathe Heusermann và Fritz Echtmann tuyên bố cầu răng giả ấy là của Eva Braun. Fritz Echtmann cho biết thêm cấu trúc đặc biệt của cầu răng chuẩn bị cho Eva Braun là phát minh của hắn và cho đến thời điểm ấy không có bộ răng giả nào sử dụng phương pháp lắp ghép tương tự như thế.

Kế tiếp, các chuyên gia y khoa của chúng tôi gặp mặt lần nữa để hội ý. Sau khi kiểm tra y văn, các bức ảnh X quang, xương hàm và bộ răng của xác người nam bị cháy được tìm thấy ngày 4 tháng 5 trong khu vườn của Phủ, các chuyên gia nhất trí với nhau và kết luận cụ thể đó là bộ răng của Hitler.



Các mảnh vụn của ống tiêm thuỷ tinh và dấu vết của hợp chất cyanide được tìm thấy trong khoang miệng của hai thi thể khiến nhóm bác sĩ xét nghiệm tử thi nhận dạng nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả hai xác nam và nữ là bị ngộ độc hợp chất cyanide. Đáng tò mò là xét nghiệm tử thi không tìm thấy bằng chứng cho thấy có vết thương từ phát súng dù các bác sĩ lưu ý thấy có thiếu một mẩu xương sọ. Phát hiện ấy mâu thuẫn với các báo cáo của nhóm tình báo cho rằng Hitler vừa dùng súng tự sát vừa dùng viên nang cyanide. Dù các phát hiện cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai tử thi là ngộ độc cyanide nhưng nhóm xét nghiệm tử thi của Nga không đưa vào tiến trình phẫu thuật cơ quan nội tạng của cả hai cái xác. Thêm vào đó, xét nghiệm tử thi xác người nữ cho thấy bằng chứng của các mảnh đạn kim loại ở cổ họng gây chảy máu ở cổ họng, ngực và hai lá phổi. Thế nhưng, không có bằng chứng cho thấy Eva Braun từng bị trúng bất cứ vỏ đạn pháo nào cũng như không có những vết thương nào được nghĩ là sẽ gây ra xuất huyết. Hiện tượng chảy máu được phát hiện trong xác của người nữ chỉ có thể diễn ra nếu quả tim đập đủ mạnh để tạo áp lực trong động tĩnh mạch đẩy máu ra ngoài. Nói cách khác, người nữ vẫn còn sống vào thời điểm bị mảnh đạn găm vào. Máu không thể chảy nếu cái xác bị trúng mảnh đạn sau khi tự sát bằng cyanide.

Đáng tò mò là báo cáo xét nghiệm tử thi được xuất bản thông qua quyển sách của Byzymenski cho thấy người ta không thể tìm thấy tinh hoàn bên trái trên xác của người nam. Phát hiện khá “giật gân” ấy có khuynh hướng được nêu bật trong các báo cáo xét nghiệm tử thi của người Nga vì khám phá đó phù hợp với những tin đồn phổ biến chung quanh chuyện Hitler bị rối loạn tình dục. Thế nhưng, những bằng chứng như thế không thể được dùng để nhận dạng cái xác là của Hitler vì hắn chưa bao giờ cho phép kiểm tra toàn diện cơ thể thậm chí là các bác sĩ riêng cũng không. Bằng cách nào đó, các chuyên gia bệnh lý học người Nga, tin vào các tin đồn cho rằng Hitler đau khổ vì khiếm khuyết thể chất đối với chức năng sinh sản, tin rằng chuyện thiếu mất tinh hoàn có thể giúp chứng tỏ rằng thi thể đó chắc chắn là của Hitler.

Thế nhưng, dù có những rắc rối và thiếu nhất quán như thế nhưng các chuyên gia pháp y người Nga chủ yếu dựa vào bằng chứng bộ răng và tin rằng hai cái xác được người lính Nga Ivan Churakov tìm thấy trong khu vườn ở Phủ Thủ tướng là của Adolf Hitler và Eva Braun. Tình báo Liên Xô còn có thêm bằng chứng thuyết phục khi khám phá ra xác hai con chó săn được chôn ở khu vườn. Con to hơn chết vì ngộ độc cyanide nhưng chuyện ấy chỉ diễn ra sau khi viên nang chứa cyanide được đẩy vào cổ họng chó với cái hàm bị giữ để há to và viên nang được mồ miệng bằng kềm. Con chó dường như bị tổn thương não nghiêm trọng vì trúng cú đập khủng khiếp vào đầu. Lý do vì sao nó bị đập bằng dùi cui cho tới chết sau khi bị trúng độc vẫn chưa rõ. Thế nhưng, các sĩ quan tình báo Nga giả định con to hơn là “Biondi”, con chó cưng của Hitler, được thử nghiệm viên nang cyanide để chứng minh cho Hitler thấy là viên thuốc hiệu nghiệm.

Bezymenski kết luận: “Các trường hợp tử vong của Hitler, Goebbels và những người khác đã được chuyên gia y khoa kiểm tra kỹ lưỡng” và lưu ý rằng các tướng lãnh hàng đầu ở Moscow, bao gồm nguyên soái Zhukov và Joseph Stalin, được thông báo kết quả vào tháng 5 năm 1945. Tuy thế, Stalin không cảm thấy thuyết phục trước bằng chứng pháp y từ xét nghiệm tử thi chứng tỏ Hitler đã chết. Tháng 12 năm 1945, Stalin ra lệnh khởi động “Chiến Dịch Huyền Thoại” để phỏng vấn bất kỳ nhân chứng nào có mặt vào ngày cuối cùng của Hitler mà có thể bị truy lùng và tìm thấy, ở chương sau, chúng ta sẽ phát hiện giai đoạn phỏng vấn nhân chứng của “Chiến Dịch Huyền Thoại” còn nêu lên nhiều khúc mắc hơn là giải quyết vì lời khai của các nhân chứng tạo ra nhiều phiên bản không chỉ khác nhau mà còn mâu thuẫn khi nói đến những giờ phút cuối cùng của Hitler và Eva Braun. Trong phần kết luận của quyển sách được xuất bản năm 1968, Bezymenski buộc phải thừa nhận các bằng chứng qua lời khai thu được từ “Chiến Dịch Huyền Thoại” có giá trị thuyết phục. Thế nhưng, Bezymenski lại xem những bằng chứng pháp y từ các chuyên gia ở phòng thí nghiệm có đủ sức thuyết phục rằng hai cái xác ấy thuộc về Hitler và Eva Braun.

HÀNH TRÌNH KỲ LẠ CỦA HAI CÁI XÁC

Năm 1992, phóng viên của đài truyền hình Nga Ada Petrova đến gặp Anatoli Prokopenko, lúc ấy là giám đốc “văn khố đặc biệt” của Nga chuyên lưu trữ các hồ sơ và tài liệu xét nghiệm tử thi của “Chiến Dịch Huyền Thoại” và những mẩu xương sọ của Hitler. Năm 1992, người Nga vẫn còn hưởng chính sách tương đối cởi mở của đất nước Liên Xô dưới quyền lãnh đạo của Mikhail Gorbachev. Lãnh đạo nước Nga từ 1985 cho đến 1991 với cương vị tổng bí thư của Đảng Cộng Sản, Gorbachev đã tiến hành chương trình kép perestroika hoặc “tái cơ cấu” và glasnost hoặc “cởi mở” trong suốt thời kỳ nước Nga nói lỏng mức độ an toàn quốc gia để ủng hộ tiến trình xây dựng chính sách chia sẻ thông tin cởi mở hơn truyền thống theo quy định của Đảng cộng sản. Với chương trình perestroika và glasnost, phóng viên nước ngoài được tiếp cận với các bí mật quốc gia và văn khố của chính phủ ỏ mức độ cởi mở không thể tưởng tượng nổi so với thời kỳ của các nhà lãnh đạo trước kia như Stalin.

Khi thảo luận với Petrova, Prokopenko để lộ một “tin giật gân”: xương sọ của Hitler đang ở đây, ngay Moscow. Năm 1993, Petrova và phóng viên người Anh Peter Watson được tiếp cận với văn khố đặc biệt và được phép khảo sát các mẩu xương sọ của Hitler. Họ xuất bản các phát hiện của mình ở London và New

York năm 1995 trong quyển sách có tựa đề Cái chết của Hitler: Toàn bộ câu chuyện với bằng chứng mới từ Văn Khố Bí Mật của Nga. Petrova và Watson là các phóng viên đầu tiên được xem toàn bộ văn khố “Chiến Dịch Huyền Thoại”, bao gồm 6 chồng hồ sơ màu nâu sẫm cùng với những biểu đồ và hình chụp được gắn trên mấy tấm bảng xanh. Cuối cùng, Petrova và Watson xuất bản mấy bức ảnh chụp các mẩu xương sọ của Hitler từng được giữ bí mật qua nhiều thập kỷ trong một toà nhà theo lời mô tả của Petrova và Watson là “có 8 tầng, màu xám nằm trên đường Bolshaya Pirogoskaya nhưng vài người bảo trông nó giống như tháp chứa lúa”.

Từ các tài liệu trong văn khố, Petrova và Watson nhận thấy hai cái xác được phát hiện trong khu vườn đã bị di dời, chôn và chôn trở lại nhiều lần theo xét nghiệm tử thi của các bác sĩ Nga ở phòng thí nghiệm bệnh lý học ở Buch vào ngày 8 tháng 5 năm 1945. Ngày 3 tháng 6 năm 1945, văn khố bí mật cho biết thi thể của Hitler, Eva Braun, gia đình Goebbels và tướng Krebs được chở đến tỉnh Brandenburg cửa Đức trong vùng lân cận của Ratenow rồi được chôn ở độ sâu 1,7 mét (tương đương 5,8 feet) trong khu rừng gần làng Neu Friedrichsdorf. Sau đó, ngày 23 tháng 4 năm 1946, tài liệu cho thấy cái hố trong khu rừng bị đào lên và mấy thi thể bị thối rữa một nửa được chở đến thành phố Magdeburg của Đức bên bờ sông Elbe trong quan tài bằng gỗ, ở đấy các sĩ quan thuộc lực lượng phản gián SMERSH chôn mấy cái xác ỏ gần nơi triển khai của các đạo quân chiếm đóng của Đoàn Quân Thứ Ba Liên Xô. Phần mộ nằm trong sân nhỏ tại số 36 Westerndstrasse gần bức tường phía nam ở độ sâu 2 mét. Các ngôi mộ được lát gạch khi con đường được nâng cấp và đổi tên thành Klausenerstrausse. Những thi thể vẫn còn nằm ở đó cho tới năm 1970 khi đơn vị phản gián SMERSH chở chúng khỏi Đông Đức.

Các tài liệu bí mật của “Chiến Dịch Huyền Thoại” cho biết trước khi chôn trở lại ở Nga, thủ trưởng của Đoàn Quân Liên Xô Chiếm Đóng Thứ Ba ở Magdeburg, vì muốn có chỉ thị liên quan tối chuyện bố trí lại mấy cái xác, nên đã viết thư cho Yuri Andropov, tổng bí thư tương lai của Đảng Cộng sản Nga lúc ấy là thủ trưởng của KGB, một cơ quan tình báo của Liên Xô xuất thân từ các đơn vị tình báo quân đội vốn là đối thủ cạnh tranh của SMERSH. Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Andropov ra lệnh khai quật những cái xác, hoả tang rồi vứt bỏ tro. Mệnh lệnh của Andropov được thực hiện vào ngày 4 tháng 4 năm 1970. Báo cáo liên quan đến chuyện khai quật các ngôi mộ như sau: “5 quan tài gỗ được đặt theo hình chữ thập đã mục nát, biến thành một ‘khối thạch’, phần còn lại trộn lẫn với đất”. Các mẩu xương của Hitler và Eva Braun mục rữa và trộn lẫn với xương của Krebs, gia đình Goebbels và hai con chó nên không thể tách riêng xương nào là của ai. Bốn mẩu xương sọ và hai mẩu xương hàm của Hitler được chở về Nga cũng là những gì Petrova và Watson tìm thấy trong văn khố đặc biệt ở Moscow. Ngày 4 tháng 4 năm 1970, tại đống rác gần Schonebeck cách Magdeburg khoảng 7 dặm, phần còn sót lại của các thi thể được đốt thành than, thành tro và rắc xuống một phụ lưu sông Elbe.

Petrova và Watson còn phát hiện ngôi mộ trong khu vườn ở Phủ Thủ tướng Đức, nơi đầu tiên tìm thấy hai thi thể của Hitler và Eva Braun thực sự là cái hố bom do máy bay oanh tạc nên các mẩu xương sọ của Hitler được tìm thấy ở độ sâu 50 đến 60 mét (tương đương 164 đến 195 feet) so với mặt đất trong khi hai cái xác ở độ sâu từ một đến hai mét. Các mẩu xương sọ có thể rót ra từ thi thể khác nhưng có quan hệ với xác của Hitler chỉ vì một mẩu xương sọ được tìm thấy trùng hợp với phần bị thiếu trong xác của hắn. Một tài liệu trong hồ sơ bí mật ngày 31 tháng 5 năm 1946 ghi lại cuộc điều tra các mẩu xương sọ như sau:


“Các mẩu xương dính chặt với đất. Phần sau của hộp sọ và xương thái dương cho thấy dấu hiệu của lửa; chúng bị cháy thành than. Các mẩu xương là của một người lớn. ở hộp sọ có một lỗ đạn hướng ra. Phát súng được bắn từ miệng hoặc ở khoảng trong của thái dương bên phải. Hiện tượng bị cháy thành than là hậu quả của lửa đã tàn phá nghiêm trọng cái xác.”



Các mẩu xương sọ được cho là thuộc về Hitler dù vết thương cố viên đạn cho thấy người có xương sọ ấy hầu như đã chết vì một phát súng. Như đề cập ở trên, các chuyên gia pháp y ở Buch phớt lờ bằng chứng của vết thương gây ra từ phát súng khi họ kết luận Hitler chết vì cyanide.

Khi xem xét các hồ sơ pháp y cũng như tài liệu trong “Chiến Dịch Huyền Thoại”, Petrova và Watson tìm thấy bằng chứng nha khoa không có sức thuyết phục trực tiếp giống như trường hợp được Bezymenski trình bày. Những tài liệu của văn khố đặc biệt không có báo cáo nha hình chi tiết và hình chụp X quang giống như Bezymenski tuyên bố đã tìm thấy. Hơn thê’ nữa, tiến sĩ Hugo Blaschke, nha sĩ của Eva Braun, kể cho quân đội Đồng Minh lần cuối cùng Ông chữa trị cho Braun vào tháng 3 năm 1945 và bộ răng của Braun vẫn còn tốt, chỉ có vài chỗ trám, không có lỗ sâu răng. Cụ thể, theo hồ sơ của Blaschke, hàm trên bên phải vẫn còn nguyên vẹn hẳn phải có lỗ trám nếu thuộc về Braun. Petrova và Watson kết luận từ lời khai của Kathe Heusermann, trợ lý nha khoa của tiến sĩ Blaschke và Fritz Echtmann, nha công tuyên bố đã tạo ra cầu răng đặc biệt cho Eva Braun, hai cầu răng giống nhau từng được chế tạo với cái thứ hai dự phòng nếu cái đầu tiên bị hỏng. Petrova và Watson nghi ngờ cầu răng được tìm thấy trong miệng Eva có thể được lấy từ văn phòng nha khoa ở Phủ rồi gắn vào miệng của cái xác “giả” để khiến các bác sĩ Nga tiến hành xét nghiệm tử thi tin thi thể ấy là Eva Braun. Cần cứ vào mức độ ném bom của máy bay và sức công phá của pháo kích cùng với hành động cố tình phá huỷ dinh thự của các đoàn quân Nga, bất cứ nha bạ, hình chụp X quang và những bộ răng giả dự phòng được tìm thấy tại phòng nha ở Phủ Thủ tướng đều tăng mức tin cậy.

Thế nhưng, trong bản phân tích cuối cùng, Petrova và Watson lại đứng về phía lòi khai của Kathe Heusermann và cho rằng trí nhớ của tiến sĩ Blaschke không đáng tin cậy. Cũng trong bản phân tích ấy, họ kết luận bằng chứng trong văn khố đặc biệt của Moscow đã thuyết phục họ các thi thể được tìm thấy là Hitler và Eva Braun.

NHỮNG CÂU HỎI VÀ TÀI LIỆU

Bộ phim tài liệu của đài BBC/Discovery Channel, Cái chết của Hitler: Báo cáo cuối cùng, được sản xuất năm 1995, nêu lên thêm nhiều vấn đề cho rằng “Chiến Dịch Huyền Thoại” không phải đã được khép lại giống như Lev Bezymenski lập luận trong quyển sách bán chạy nhất năm 1968 và Petrova cùng vối Watson kết luận trong quyển sách được xuất bản năm 1995. Bộ phim có một đoạn nói đến sử gia người Anh Norman c. Stone, cựu cố vấn cho thủ tướng Margaret và là giáo sư dạy ở trường đại học Oxford. Stone còn được phép nghiên cứu các hồ sơ “Chiên Dịch Huyền Thoại”, kể cả tài liệu xét nghiệm tử thi. Stone giải thích trước camera: “Trước hết, xét nghiệm tử thi hơi cẩu thả vì đó là đêm mừng Chiến Thắng ở châu Âu. Kế đến, tôi nghi ngờ họ (các bác sĩ xét nghiệm tử thi) đã dựa vào ai đó chỉ nói đơn giản như thế này: ‘Hắn (Hitler) không tự bắn mình, hắn nhai thuốc độc’ và trước hết hắn giết vợ. Nghe giống như một bài tuyên truyền hiệu quả và tôi nghi ngờ họ (các bác sĩ xét nghiệm tử thi) đã dựa vào đó. Các bác sĩ trong hệ thống Stalin dựa vào đấy. Chúng ta có thể chứng minh điều ấy”. Bộ phim còn lập luận thêm Kathe Heusermann phác thảo biểu đồ bộ răng của Hitler theo trí nhớ, xem thường hình chụp X quang hoặc hồ sơ mở rộng từ công việc làm răng cho Hitler đã được tìm thấy. Chuyện biểu đồ của Heusermann gần như giống chính xác với các mẩu răng từ xét nghiệm tử thi cho thấy có lẽ là Heusermann đã được xem các mẩu răng trước khi nghe lời yêu cầu vẽ lại những gì cô có thể “nhớ” từ công việc làm răng cho Hitler.

Stalin không chấp nhận các phát hiện y khoa trong báo cáo pháp y của tiến sĩ Shkravaski liên quan đến xét nghiệm hai cái xác của Hitler và Eva Braun và rất bực mình khi nguyên soái Zhukov, người hùng của trận chiến Berlin tiếp tục công bố người Nga có bằng chứng Hitler và Eva Braun đã chết. Stalin biệt phái Andrei Vyshinsky, uỷ viên công tố khét tiếng từ các phiên toà gây tác động mạnh đến dư luận quần chúng vào thập niên 1930, đến Berlin với sứ mạng nhắc nhở Zhukov đắn đo với các kết luận chính thức của ông. Ngày 6 tháng 6 năm 1945, cùng với Vyshinsky, Zhukov tổ chức cuộc họp báo ở Berlin và tuyên bố: “Nơi ẩn náu của Hitler vẫn chưa được xác định rõ”. Ông phủ nhận các báo cáo từng lan truyền ở Berlin cho rằng Liên Xô đã tìm được một cái xác và có thể xác định đó là Hitler. “Dựa trên thông tin chính thức và cá nhân, chúng tôi chỉ có thể nói Hitler đã có cơ hội trốn thoát với cô dâu của hắn”, Zhukov nói với báo chí như thế và cho biết thêm giờ đây ông tin Hitler đã trốn khỏi Berlin vào những giây phút cuối cùng. Zhukov còn cho biết rõ theo quan điểm của riêng ông thì Hitler có thể ẩn náu ở Tây Ban Nha.

Còn một điểm nữa cũng cần làm rõ là bằng chứng cho thấy Hitler sử dụng người đóng thế vai. Năm 1992, một bộ phim lưu trữ của Liên Xô trình chiếu trên đài truyền hình Nga với cảnh các đoàn quân Nga vào ngày 4 tháng 5 năm 1945 và một cái xác họ giả định là Hitler với lỗ đạn ở trán. Chính điều ấy thúc đẩy Lev Bezymenski có buổi phỏng vấn với Thời Báo New York để trình bày trung thực các hồ sơ. Bezymenski nói rằng Andrei Smirnov, cựu tuỳ viên báo chí Liên Xô ở đại sứ quán Nga tại Berlin, từng quen biết Hitler trước khi xảy ra chiến tranh, đến Berlin và tuyên bố cái xác được chiếu trong phim không phải của Hitler. Bezymenski giải thích bộ phim được gửi về Moscow và có xảy ra lỗi trong phim tư liệu được thực hiện sau chiến tranh. Bezymenski bày tỏ với báo chí: “Tôi hoàn toàn tin chắc thi thể trong phim không phải của Hitler. Cái xác thực sự của Hitler được tìm thấy ở một nơi khác, trong khu vườn của Phủ Thủ tướng và thi thể ấy được một hội đồng đặc biệt của Liên Xô nhận dạng là Hitler”.

Vào năm 2000, thời điểm nước Nga tổ chức kỷ niệm lần thứ 55 ngày Berlin sụp đổ, mẩu xương sọ khoảng bốn inch của Hitler với dấu vết của lỗ đạn lần đầu tiên “ra mắt” công chúng bên trong lồng kính của Văn KhốNhà Nước của Liên Bang Nga ở Moscow như một phần của buổi triển lãm với tiêu đề “Cái chết khốn khổ của Đế chế thứ ba: Sự trừng phạt”. Các chiến tích được trưng bày trong buổi triễn lãm ấy bao gồm giấy tờ cá nhân của Hitler và Goebbel, nhật ký ghi lại các hoạt động hàng ngày của Hitler được thư ký của hắn, Martin Bormann giữ lại, hiệp ước đầu hàng kết thúc chiến tranh Liên Xô-Đức, vài bộ đồng phục của Hitler và bộ trường kỷ vấy máu được xem là Hitler đã ngồi, tự sát bằng súng sau khi nuốt viên cyanide. Buổi triển lãm không nhắc tới xét nghiệm tử thi được thực hiện ngày 8 tháng 5 năm 1945 tại Buch ở Đức nêu nguyên nhân cái chết của Hitler là ngộ độc cyanide và không đề cập đến chuyện Hitler dùng súng tự sát. Tất cả các đồ tạo tác ấy đến từ “Văn Khố Đặc Biệt” Quốc Gia cũng như là tài sản của Bộ Ngoại Giao và Cục An Ninh Liên Bang Nga.

Cũng năm ấy, lần đầu tiên Nga cho phép xuất bản bộ sưu tập diện rộng các hồ sơ liên quan đến Hitler, bao gồm các báo cáo chiến trường của quân đội Nga ghi chép chi tiết chuyện phát hiện hai cái xác của Hitler và Eva Braun, các báo cáo xét nghiệm tử thi khác nhau và những bản tuyên bố có ký tên của các nhân chứng khác nhau cho biết về những ngày cuối cùng của Hitler được rút ra từ hồ sơ “Chiến Dịch Huyền Thoại”. Năm 2005, ba viện sĩ người Nga - V.K. Vinogradov, J.F. Pogonyi và N.v. Teptozov - được tiếp cận không giới hạn với Văn Khố của KGB, bao gồm các tài liệu “Chiến Dịch Huyền Thoại” hàng đầu, với mục tiêu xuất bản một bản dịch tiếng Anh các hồ sơ liên quan đến Hitler trong quyển sách năm 2005 có tựa đề Cái chết của Hitler: Bí mật to lớn cuối cùng của Nga từ Hồ sơ KGB. “Trước khi phát hiện ADN, thực sự khó, nếu không muốn nói là không thể, kết luận chắc chắn thi hài bị cháy thành than được tìm thấy dưới lớp đất trong hố bom cách 10 feet từ lối vào khu vườn đến hầm trú ẩn là xác của Adolf Hitler và Eva Braun”, sử gia người Anh Andrew Roberts viết trong lời nói đầu cho quyển sách dường như dự đoán trước những gì sẽ còn phát triển. “Thế nhưng, công việc của Cục Tình Báo Liên Xô (chủ yếu là SMERSH) trong việc tổng hợp tất cả bằng chứng liên quan đến giờ phút cuối cùng của Hitler và Eva Braun - cũng như bằng chứng hiển nhiên về bộ răng được trình bày từ trang 95 đến trang 107 - đã đưa hồ sơ lịch sử được xác minh vượt khỏi bất cứ những hoài nghi hợp lý nào”.

Năm 2009, kết luận cho rằng hồ sơ lịch sử và bằng chứng pháp y được xác định chắc chắn rằng: Hitler và Eva Braun chết Ở Berlin khi quân đội Nga tiến vào Phủ Thủ tướng Đức đã bị thách thức dữ dội.

XƯƠNG SỌ CỦA MỘT PHỤ NỮ 40 TUỔI

Năm 2009, hãng phim Mystery Quest sản xuất bộ phim tài liệu DVD cho Kênh Lịch Sử có tựa đề Hitler Trốn Thoát và được phép tiếp cận với văn khố bí mật liên quan đến Hitler. Từ các cuộc thương lượng tập trung cao độ với quan chức Nga, tiến sĩ Nicholas Bellantoni, nhà khảo cổ quốc gia ở bang Connecticut, được phép xem xét các mẩu xương sọ của Hitler trong một giờ (những phần được lấy từ trường kỷ bị nhuốm máu được coi là chỗ ngồi của Hitler khi hắn dùng súng tự sát) cũng như các hồ sơ của “Chiến Dịch Huyền Thoại”. Bellantoni bay đến Moscow để tiến hành cuộc điều tra và cuốn phim tài liệu chiếu cảnh ông đi vào toà nhà Văn khố Quốc gia Liên bang Nga để kiểm tra bằng chứng.

Kế đó, bộ phim chiếu cảnh Bellantoni làm việc trong văn phòng của toà nhà văn khố, mang găng tay cao su màu trắng và dùng miếng gạc cotton để lấy các mẩu máu ở năm nơi khác nhau trên trường kỷ rồi đặt từng miếng gạc vào một phong bì để tránh nhiễm bẩn chéo. Kế tiếp, Bellantoni được phép kiểm tra các mẩu xương sọ của Hitler. Qua màn hình camera, Bellantoni nhận dạng lỗ thoát ra của viên đạn, dùng tay chỉ cho thấy mẩu xương sọ xuất phát từ vùng chẩm-đỉnh ở phía sau đầu. Khi dùng một biểu đồ đặc biệt để nhìn màu xương và vết nứt, Bellantoni xếp loại xương sọ, xác định nó cho thấy các dấu hiệu cháy xém nhưng kết luận xương sọ bị cháy không lâu - chắc chắn không đủ lâu để biến thành tro. Khi thời gian gần hết, Bellantoni chụp vài tấm ảnh có độ phân giải cao và vẽ nhiều phác thảo khác nhau. Cuối cùng, ông gom bốn mẩu xương sọ mang đến phòng thí nghiệm di truyền học của Trung Tâm ứng Dụng Di Truyền Học và Công Nghệ thuộc trường đại học Connecticut để xử lý và thử nghiệm.

Trong phim tài liệu, Bellantoni kiểm tra các bức chụp mấy mẩu xương sọ. Ông quan tâm đến đường khốp kết nối cách mảng xương; chúng rất rộng. Điều ấy cho thấy xương sọ thuộc về một người 40 tuổi hoặc trẻ hơn vào lúc chết - không có đường khóp ngoằn ngoèo, khít hơn Bellantoni nghĩ nếu mẩu xương là của Hitler đã 56 tuổi khi chết. Bellantoni còn lưu ý đến một thứ khác là các mẩu xương sọ tương đối nhỏ, giống xương sọ của phụ nữ hơn, không đầy đặn và thô hơn như Bellantoni mong muốn tìm thấy từ một người đàn ông. “Thật tình mà nói, nếu cảnh sát mang tới cho chúng tôi xương sọ này, chúng tôi hẳn sẽ nghĩ nó của một phụ nữ”, Bellantoni nói trước ông kính của camera lúc đang ngồi tại máy vi tính trong văn phòng của ông. Đó là những lời gợi ý đầu tiên của Bellantoni nhận xét đối với xương sọ người Nga cất giữ mấy thập niên: có lẽ nó không thuộc về Hitler.

Đáng chú ý thay, các thử nghiệm ADN đối với các mẩu xương sọ được thực hiện ở Trung Tâm ứng Dụng Di Truyền và Công Nghệ của trường Đại học Connecticut đã khẳng định hoài nghi của Bellantoni. Nhà sinh học phân tử, Tiến sĩ Linda Strausbaugh, Giám đốc trung tâm của trường đại học, giám sát tiến trình thử nghiệm ADN. Sử dụng toàn bộ các thủ tục pháp y để tránh nhiễm khuẩn, Strausbaugh cùng đội ngũ khoa học gia, sau khi nghiền các mẩu xương thành bột, có thể lấy ADN từ mấy mẫu thử. Kết luận khoa học cho thấy các mẩu xương sọ thuộc về một phụ nữ dưới 40 tuổi nhưng không biết là ai. Đó là những phát hiện mới đặt nghi vấn đối với mô tả về cái chết của Hitler, ở phần cuối của bộ phim tài liệu, Bellantoni cho biết: “Chúng ta sẽ thay đổi nhận thức của mọi người, không chỉ vì những thứ còn sót lại mà còn chuyện gì đã diễn ra với Hitler và những người khác trong hầm trú ẩn. Nếu xương sọ này không phải của Adolf Hitler, nó thuộc về ai? Kết quả của câu hỏi ấy là chúng ta có nhiều công việc hơn cần làm”.

Các kết quả khoa học của Bellantoni quả là “khác thường”, tạp chí Guardian kết luận như thế. Uki Goni, tác giả quyển The Real Odessa, quyển sách mô tả cuộc đào thoát của bọn tội phạm chiến tranh Đức Quốc Xã từ châu Âu đến Argentina, đồng thời là phóng viên của tờ Guardian viết: “Theo các nhân chứng, xác của Hitler ỵà Braun được gói trong mấy cái chăn và mang ra vườn ngay bên ngoài hầm trú ẩn ở Berlin,được đặt xuống hố bom, tưới xăng rồi bốc cháy. Thế nhưng, mẩu xương sọ người Nga đào được bên ngoài hầm trú ẩn Fuhrer năm 1945 không thuộc về Hiler. ADN của xương sọ rõ ràng cho thấy nó là của một phụ nữ. Bằng chứng duy nhất liên quan đến chuyện Hitler dùng súng tự sát đột nhiên vô giá trị”.

Mẩu xương sọ cũng không phải của Eva Braun - dù cô đã 33 tuổi vào tháng 4 năm 1945 - đơn giản vì không có bằng chứng cho thấy cô tự sát bằng súng và đội xét nghiệm tử thi của Nga tuyên bố đã tìm thấy xác của Braun và kết luận cô chết vì chất độc cyanide nhưng không nhắc tới chuyện bị mất bất cứ mẩu xương sọ nào. Trong khi người Nga thận trọng hơn với các mẩu răng của Hitler, vì sao chúng ta không tin bộ răng có độ tuổi khác, nếu căn cứ vào chuyện người Nga cứ khăng khăng mẩu xương sọ và răng xuất phát từ một cái xác? Còn một vấn đề khác là kết quả phân tích ADN các mẫu máu lấy từ trường kỷ cho thấy đó là máu của đàn ông trong khi xương sọ lại thuộc về phụ nữ. Vì thiếu mẫu di truyền của Hitler hoặc thân nhân của hắn nên Bellantoni và Strausbaugh không thể xác định máu trên trường kỷ có thuộc về hắn hay không. Thế nhưng, rõ ràng mẫu máu trên trường kỷ không liên quan gì đến vết thương ở lỗ đạn trên xương sọ của một phụ nữ mà người Nga cho rằng là của Hitler qua nhiều thập kỷ.

Chuyện người Nga phản đối cũng dễ hiểu; họ bác bỏ báo cáo ADN cho rằng mẩu xương sọ mà người Nga tuyên bố là của Hitler là không trung thực. Vassili Khristoforov, thủ trưởng của Cục An Ninh Liên Bang Nga (viêt tắt là FSB), khăng khăng với Mail Online: Nga vẫn còn giữ những gì thực sự còn sót lại của Hitler. Khristoforov nói: “Văn khố FSB còn giữ xương hàm của Hitler và văn khố nhà nước quản lý mẩu xương sọ của hắn. Ngoài các tàn tích ấy tìm được vào ngày 5 tháng 5 năm 1945, không còn mẫu nào khác thuộc về cơ thể của Hitler”. Thế nhưng, ngoài chuyện các quan chức Nga khẳng định Nga không hề bị lừa gạt gần 6 thập kỷ, các nhà khoa học Nga cho biết sẽ cung cấp bằng chứng phản ADN chứng minh các mẩu xương sọ trong văn khố Moscow thuộc về người đàn ông lúc chết ở độ tuổi hoặc gần với tuổi của Hitler.

Vấn đề là chứng cớ khoa học mà người Nga viện dẫn đến “bằng chứng” hữu hình giả tạo qua nhiều thập kỷ cho rằng Hitler và Eva Braun chết ở Berlin vào cuối Thế Chiến thứ hai thực sự đảm bảo không có chứng cớ nào như thế từng tồn tại. Rõ ràng, người Nga cung cấp cho thế giới bằng chứng tốt nhất về cái chết của Hitler và Eva Braun mà họ có thể tìm thấy. Chúng ta hãy quay trở lại với lập luận ban đầu: nếu Hitler và Eva Braun tự sát, hẳn sẽ có ai đó chụp hình. Chứng cớ cho thấy Hitler và Eva Braun hẳn đã trốn thoát khỏi Đức là Nga đã thử chứng minh cả hai đều chết chứ không phải trốn khỏi hầm trú ẩn, chỉ có cảnh tự sát là chuyện bịa đặt vì bằng chứng nó dựa lên hoá ra lại không đúng. Với hai cái xác người Nga tuyên bố thuộc về Hitler và Eva Braun đã được hoả tang và tro được rắc trên sông Elbe, giờ là lúc người Nga cho thấy những gì họ còn giữ lại là phần còn lại của bộ răng Hitler.

Thế nhưng, nếu theo kết quả phân tích ADN xương sọ của Hitler hoá ra thuộc về một phụ nữ tương đối trẻ, hầu như người Nga chắc chắn từ chối trưng bày cho công chúng xem mẩu răng còn sót lại từng được xem là của Hitler để tiến hành kiểm tra độc lập. Vì sao người Nga sẵn lòng cho xem các mẩu xương sọ trong khi giữ lại mẩu răng trong bí mật? Thế nhưng, nếu và khi người Nga quyết định công bố các mẩu răng để phân tích, thì họ cũng nên công bố cùng lúc hình chụp X quang và nha bạ. Tiến trình kiểm tra khoa học độc lập có thể xác định nếu các báo cáo ấy là nguyên bản hoặc nếu báo cáo nha khoa mà người Nga có đến từ lời khai của các nha công nhớ lại nha bạ của Hitler bằng trí nhớ. Nếu không có hình chụp X quang và báo cáo nha khoa được các nha sĩ của Hitler tiến hành vào thời điểm chữa trị răng, làm thế nào quan chức Nga bác bỏ khả năng cho rằng các nha công cải thiện trí nhớ khi lần đầu tiên được xem mẩu răng mà người Nga muốn xác định nó là của Hitler?






	V-EDay.↩︎







Chương 2
 CÂU CHUYỆN BỊA ĐẶT
 VỀ VIỆC HITLER TỰ SÁT


Chế độ Đức Quốc Xã đã cung cấp bằng chứng làm thế nào toàn bộ một nhà nước thực sự có thể dựa trên lừa dối để tồn tại. Thậm chí cái chết của Hitler cũng dược bao phủ bởi những lời nói dối.

Lev Bezymenski, Cái Chết Của Adolf Hitler (1968).



Lúc 9 giờ 40 phút tối hôm thứ Tư ngày 2 tháng 5 năm 1945 ở nước Đức, các kênh phát thanh trên khắp cả nước tạm gián đoạn nhạc phẩm gây ấn tượng sâu sắc “Twilight of the Gods” của Wagner với thông báo: “Chú ý! Chú ý! Đài phát thanh của nước Đức sẽ chuyển tải một thông báo quan trọng của chính phủ đến với người Đức”. Lúc 9 giờ 57 phút tối, ca khúc tràn ngập xúc động “Rhinegold” của Wagner được biểu diễn với một thông báo “Chú ý!” khác của phát thanh viên với lời giải thích: “Chúng tôi sẽ chơi một đoạn chậm bản giao hưởng thứ 7 của Bruckner”, bản tổng phổ được sáng tác để tưởng nhớ cái chết của Wagner.

Lúc 10 giờ 30 tối ở Đức - tương đương 4 giờ 30 chiều ở New York - chương trình âm nhạc trên đài phát thanh ngừng lại. Ba hồi trống vang lên trước khi diễn ra khoảnh khắc im lặng. Phát thanh viên trịnh trọng thông báo đến người dân Đức đang lắng nghe. “Theo báo cáo từ tổng hành dinh của Quốc Trưởng, Quốc Trưởng Adolf Hitler của chúng ta đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chống lại bọn Bolshevist và đã gục ngã vì nước Đức chiều nay ở tổng hành dinh của ngài tại Phủ Thủ tưởng”. Phát thanh viên kế tiếp giới thiệu mình là Đại Đô Đốc Karl Donitz, được biết với chức vụ chỉ huy đoàn tàu ngầm của Đức, đến đài phát thanh để giải thích mình được bổ nhiệm kế thừa Hitler. Donitz tiếp tục với chủ đề Hitler chết như một anh hùng: “Ngài sớm nhìn thấy hiểm hoạ khủng khiếp của bọn Bolshevist và dành hết cuộc đời để chiến đấu chống lại chúng. Cuộc chiến đấu gian khô ấy đã kết thúc với cái chết anh hùng của Ngài ở thủ đô của Đế Chế”.

Với thông báo ấy, chính kiến đối với cái chết của Hitler trở nên dữ dội. Phe Đồng Minh ngay lập tức bắt đầu lo ngại nếu người Đức xem Hitler là anh hùng chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản cho tới chết thì một kẻ “tử vì đạo” được sinh ra, có khả năng mở ra cho chủ nghĩa Phát Xít Đức có thể hồi sinh một lần nữa. Sáng ngày 3 tháng 5 năm 1945, đài phát thanh chính thức ở Moscow gọi đài phát thanh Đức là “trò bịp bợm mới của chủ nghĩa phát xít” qua đó, “những người theo chủ nghĩa Phát Xít Đức rõ ràng hy vọng để chuẩn bị cho khả năng Hitler biến mất và đến một nơi bí mật”. Thay vì cho phép Donitz thế vào chỗ của Hitler để tiếp tục cố thủ thành luỹ như nỗ lực cuối cùng của Đức Quốc Xã, người Xô Viết ở Moscow muốn buộc tội Hitler đã bỏ rơi nước Đức sau khi dẫn dắt đất nước bước vào thế chiến thảm khốc với kết quả người Đức chẳng được gì ngoài chết chóc, tàn phá và đau khổ. Người Nga sẽ cảm kích nếu dân tộc Đức tin Hitler đã trốn thoát, chắc hẳn họ kết luận Hitler là kẻ hèn nhát, chẳng thà đào tẩu tìm nơi ẩn náu bỏ mặc người dân Berlin không còn cách nào khác đành “kẹt cứng” tại chỗ và đối mặt với tình huống bị quân đội Nga tiến vào quản thúc.

CÁC MÔ TẢ ĐẦU TIÊN VỀ CÁI CHẾT CỦA HITLER

Như trong chương trước có nhắc đến, quân đội Liên Xô là những người đầu tiên chiếm được Berlin và tiến vào Phủ Thủ tướng Đức. Khi xông vào hầm trú ẩn, các toán lính Nga sẽ hỏi câu đầu tiên: “Hitler ở đâu?”. Không tìm thấy hắn trong hầm trú ẩn, họ được giải thích rằng Hitler đã tự sát và xác của hắn được hoả táng bên ngoài hầm trú ẩn cùng với vợ là Eva Braun. Chương sau cùng sẽ trình bày chi tiết là thế nào người Nga cuối cùng tìm được hai cái xác rồi chính phủ Liên Xô cố gắng thuyết phục thế giới đó là xác của Hitler và cô vợ mới cưới của hắn. Chúng ta cũng sẽ thấy, Stalin trước sau vẫn cho rằng Hitler đã trốn thoát, đầu tiên đến Tây Ban Nha và rồi đến Argentina.

Lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ tiến hành trong im lặng cuộc điều tra toàn diện những ngày cuối cùng của Hitler khi họ tiến vào Berlin cuối tháng 5 năm 1945. Ngày 2 tháng 7 năm 1945, tạp chí Newsweek cho biết người Anh và người Mỹ tin rằng Hitler đã chết. “Tổng hành dinh của quân đội Đồng Minh tiết lộ câu chuyện của hai nhân chứng có mặt vào những ngày cuối cùng của Hitler: Eric H. Kempka, tài xế riêng của Hitler và Herman Karnau, một cảnh vệ của hắn. Các chi tiết họ thêm vào khiến cho cái chết của Hitler còn khác thường và khủng khiếp hơn các mô tả trước đó. Sau đây là những gì Newsweek mô tả khoảnh khắc cuối cùng của Hitler:


Kempka, tài xế riêng của Hitler kể từ năm 1936, nhìn thấy Hitler còn sống lần cuối cùng vào ngày 29 tháng 4, khi hắn đến hầm trú ẩn của Fuhrer và báo cáo mình đã mang thức ăn và quân nhu cho các chốt chỉ huy khác nhau như thế nào. Kempka nói Hitler dường như “im lặng và bình thường”.

Kempka tiếp tục kể, lúc 2 giờ 40 phút ngày 30 tháng 4, Guensche (một vệ sĩ của Hitler) bước vào phòng hắn. Rồi ngay trước mặt hắn, nằm sóng soài một cách lố bịch trên trường kỷ là xác của Quốc Trưởng và vợ (Eva Braun), chết với thoả thuận cùng nhau tự sát. Trên sàn, ngay trước Hitler là khẩu súng lục Walther 7,65 ly; Hitler bị bắn xuyên qua đầu. Còn Eva bị bắn ngay tim và gần trường kỷ là khẩu Walther khác nòng nhỏ hơn.



Bài báo tiếp tục kể chi tiết làm thế nào Martin Bormann, thư ký của Hitler, đã giúp Kempaka và Heinz Linge, người hầu riêng của Hitler, mang xác của Hitler và Eva Braun ra khỏi hầm trú ẩn trong khu vườn của Phủ Thủ tưởng như thế nào. Ở đó, hai tử thi được đặt xuống một cái “lỗ cạn” và những người đàn ông không rõ danh tính mang đến 5 can xăng rồi tưới lên hai cái xác. “Bormann, Goebbels (Bộ trưởng Tuyên truyền), Linge, tôi và vài người khác đứng nghiêm và chào Hitler”, Kempka kể với Newsweek và giải thích không thể có buổi lễ cầu kỳ vì đạn pháo của Nga bắn tới từ mọi phía. “Guensche, thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của Hitler, hoả thiêu hai cái xác. Chúng tôi đứng lại vài phút rồi trở lại nơi ẩn náu. Chúng tôi chỉ để lại một lính gác canh ngọn lửa. Tôi không biết hắn. Tôi nghi ngờ liệu có còn sót lại bất cứ thứ gì không. Ngọn lửa cháy cực kỳ khủng khiếp”. Newsweek cho biết ngày hoả táng là ngày 1 tháng 5. Kempka nói thêm hắn nghi ngờ bất cứ bằng chứng nào liên quan đến thi thể của Hitler và Eva Braun từng được tìm thấy, ngoại trừ vài cái xương và răng. “Đạn pháo bắn xuống chỗ ấy và bắn tung toé mọi thứ”.

Tháng 10 năm 1945, cuộc điều tra của Hoa Kỳ bị chệch hướng khi có thông báo người Anh sẽ gửi một sử gia trẻ tuổi đến Berlin để viết một quyển sách.

TREVOR-ROPER “VÀO CUỘC”

Ngày 1 tháng 10 năm 1945, quân đội Hoa Kỳ phát đi một ván bản thông báo quân đội Anh gọi điện báo rằng thiếu tá Trevor-Roper thuộc lực lượng tình báo quân đội Anh ở London đã có mặt ở Berlin theo yêu cầu của Thiếu tướng Anh Dick White, lúc ấy là lãnh đạo của lực lượng phản gián của quân đội Anh ở Berlin để tiến hành điều tra cái chết của Hitler. Ngày hôm sau, tổng hành dinh của lực lượng Hoa Kỳ, Nhà Hát châu Âu, Văn Phòng của trợ lý Tham Mưu trưởng, G-2, phái một ký giả đi cùng Trevor-Roper đến hiện trường, yêu cầu ban quản lý nhân sự quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ “ở mức độ cao nhất trong khả năng cho phép, bao gồm cung cấp các phương tiện tiện ích để thẩm vấn những người được Trevor-Roper nêu tên, những người có thông tin liên quan đến cuộc điều tra”.

Như đã đề cập, vào năm 1945 Trevor-Roper là sinh viên cao học ngành lịch sử ở Đại học Oxford rồi được tuyển dụng làm việc cho ngành tình báo quân đội trong suốt thời gian chiến tranh. Sau chiến tranh, với cương vị là giáo sư ngành Lịch Sử Hiện Đại được hoàng gia Anh bổ nhiệm ở trường đại học Oxford, Trevor-Roper bị phê bình vì không biên soạn một công trình lịch sử quan trọng và bỏ lại sau lưng “rải rác các bản thảo dở dang và những hợp đồng chưa hoàn thành cho nhà xuất bản”. Năm 1983, ông cảm thấy hổ thẹn khi tạp chí Stern của Đức yêu cầu ông xác nhận ấn phẩm được gọi là Nhật ký của Hitler. Trevor-Roper “cá cược” danh tiếng của mình khi đánh giá cuốn nhật ký ấy là bản thật. Rồi ông cảm thấy xấu hổ khi cuốn nhật ký được chứng minh là giả mạo nhưng chuyện ấy chỉ diễn ra sau khi tạp chí Sunday Times, một ấn phẩm mà Trevor-Roper đóng góp thường xuyên và được trả số tiền đáng kể để nhượng quyền đăng tải nhiều kỳ quyển nhật ký ấy. Tai tiếng đó làm hoen ố sự nghiệp của Trevor-Roper đến nỗi khi Thời Báo ở London đăng lời cáo phó cho ông với tiêu đề “Nạn nhân (Trevor-Roper) của trò lừa nhật ký Hitler chết ở tuổi 89” nhưng không nhắc đến cuộc điều tra cái chết của Hitler trong thời gian chiến tranh cho lực lượng tình báo Anh.

Năm 1947, Trevor-Roper xuất bản kết quả của cuộc điều tra với tựa đề Những Ngày Cuối Cùng Của Hitler, một quyển sách mỏng nhận được lời ca ngợi của quốc tế và được xem là mô tả “chính thức” cái chết của Hitler qua nhiều thập kỷ.

MÔ TẢ CỦA TREVOR-ROPER VỀ CÁI CHẾT CỦA HITLER

Trevor-Roper bắt đầu bằng việc kể lại phản ứng của Hitler trước cái chết của Mussolini.


Bị dân quân du kích bắt giữ trong suốt cuộc khởi nghĩa rộng khắp miền Bắc nước Ý, Mussolini và cô nhân tình Clara Petacci bị hành quyết, xác bị treo ngược ngoài chợ Milan và bị đánh đập, ném đá. Nếu họ hiểu rõ chuyện, Hitler và Eva Braun chỉ có thể lặp lại những mệnh lệnh cho họ; xác của họ sẽ bị huỷ diệt để “không còn gì sót lại”; “Tôi sẽ không rơi vào tay những kẻ đang cần một cảnh tượng mói để giải trí cho bọn cuồng loạn”.



Với đoạn ấy, Trevor-Roper đưa ra quan niệm rằng Hitler chẳng thà tự sát còn hơn là chết giống như Mussolini. Thế nhưng, chúng ta hãy lưu ý cách ông viết đoạn này khéo léo như thế nào. Thật tình mà nói, ông không có bằng chứng cho thấy Hitler biết bất cứ điều gì liên quan đến chuyện Mussolini và Clara Petacci chết như thế nào. Mệnh đề “Nếu họ hiểu rõ chuyện…” muốn báo hiệu là Trevor-Roper biết rằng khi thảo luận cái chết của Hitler là mình đang nghiên cứu, cung cấp một mô tả đã được hư cấu. Rõ ràng, Trevor-Roper làm điều ấy chỉ vì ông không có bằng chứng về những suy nghĩ của Hitler mà Trevor-Roper muốn độc giả cho rằng đó là những giờ phút cuối cùng của hắn.

Trong các trang tiếp theo, Trevor-Roper mô tả chuyện Hitler ra lệnh cho Giáo sư Haase, bác sĩ phẫu thuật của hắn, loại bỏ Blondi, con chó cưng giống Alsatian của hắn như thế nào. Hitler ra lệnh những người ở trong hầm trú ẩn đứng xếp hàng để hắn có thể bắt tay với họ và nói lời vĩnh biệt nghiêm trang. “Han (Hitler) bước đi im lặng dọc theo hàng lang và bắt tay với tất cả phụ nữ”, Trevor-Roper viết, mô tả Hitler như bị “say thuốc”. Trevor-Roper viết tất cả những người tham gia vào vở kịch kỳ lạ ấy biết hành vi đó chỉ có nghĩa là “Gã phù thuỷ khủng khiếp, tên bạo chúa đã biến những ngày tháng của họ thành địa ngục, chẳng bao lâu nữa sẽ ra đi và với khoảnh khắc “hết thời” ngắn ngủi để đóng cho trọn vai tuồng”. Một lần nữa, chúng ta hãy lưu ý đến cách Trevor-Roper sử dụng chi tiết này để tạo ra căng thẳng khi biểu lộ những người ở chung hầm trú ẩn với Hitler biết ngày tàn của tên bạo chúa sắp kết thúc. Cách xây dựng tình tiết của Trevor-Roper đối với cuộc tự sát kép của Hitler và Eva Braun tràn ngập cảm xúc, tế nhị thu hút độc giả đến giả định Hitler phải tự sát, nếu không thì những sự kiện ông mô tả sẽ không còn ý nghĩa.

Chuyện kể của Trevor-Roper tiếp tục vào sáng hôm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1945, với vệ sĩ của Hitler và sĩ quan quản trị Thiếu tá Otto Guensche ra lệnh cho tài xế riêng của Hitler, Thiếu tá Erich Kempka đi lấy về 200 gallon dầu hoả, nói dối là nhiên liệu cần dùng cho nhà máy thông gió. Rõ ràng, dầu hoả không cần thiết nếu không có cái xác nào để hoả táng. Kế đến, Trevor-Roper “đạo diễn” cho Hitler và Eva Braun tổ chức “lễ tiễn đưa” với các quan chức hàng đầu vẫn còn ở trong hầm trú ẩn, bao gồm Martin Bormann, thư ký của Hitler và Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels. Tiếp theo, Hitler và Eva Braun trở về phòng riêng. Sau đó là đến đoạn đỉnh điểm:


Những người khác giải tán, chỉ còn linh mục và vài người phục vụ các công việc cần thiết. Họ chờ ở hành lang. Một tiếng súng vang lên. Sau khi chờ thêm một lát, họ bước vào phòng riêng của Hitler. Hitler nằm dài trên trường kỷ, người đầy máu. Hắn dùng súng tự sát bằng đường miệng. Eva Braun cũng ngồi trên trường kỷ và đã chết. Khẩu súng lục ở cạnh bên hông nhưng Eva Braun không dùng nó; cô đã uống thuốc độc. Lúc ấy 3 giờ 30 phút.



Một lần nữa, việc Hitler tự sát được mô tả tài tình để che giấu những gì Trevor-Roper thực sự không biết. Chúng ta hãy lưu ý Trevor-Roper bỏ đi chi tiết mô tả ai đã bước vào phòng, phát hiện hai cái xác và ai đứng chờ bên ngoài. Kế đến, Trevor-Roper mô tả Arthur Axmann, Chủ tịch Đoàn Thanh niên Hitler đến hầm trú ẩn và được phép vào xem tử thi. Trevor- Roper “dàn cảnh” cho Axmann và Goebbels trao đổi vài lời trước khi Goebbels đi ra, để Axmann ở lại một mình trong phòng với hai cái xác.

Ở bên ngoài hầm trú ẩn, chúng ta nghe kể bọn tay sai của Hitler đang chuẩn bị những gì Trevor-Roper mô tả như một “buổi lễ khác”, cụ thể là “đám tang Viking”. Còn bên trong hầm trú ẩn, Guensche bảo Kempka: “Quốc Trưởng đã chết” trong khi sĩ quan quản trị Heinz Linge bọc xác của Hitler trong cái chăn để che giấu “cái đầu vỡ nát, nhuộm đầy máu”. Trevor-Roper cẩn thận thêm một chi tiết “những nhân chứng khác” nhận thấy tử thi ấy là của Hitler vì họ dễ dàng nhận ra chiếc quần tây đen quen thuộc của ông ta.

Tiếp theo, Trevor-Roper “sắp xếp” hai sĩ quan khiêng xác của Hitler lên bốn đợt cầu thang theo lối thoát hiểm khẩn cấp để ra khu vườn. Sau đó, Trevor- Roper “cho” Bormann vào phòng riêng của Hitler để lấy xác của Eva Braun. “Xác của cô sạch sẽ nên không cần chăn bao phủ để che giấu bằng chứng tự sát”, Trevor-Roper viết như thế và muốn nói rõ những người trong hầm trú ẩn nhìn thấy cái xác nữ trước khi hoả táng và nhận ra đó là xác của Eva Braun. Trevor- Roper lưu ý Bormann mang cái xác của Eva Braun đến chân cầu thang rồi trao lại cho Guensche và Guensche trao cái xác cho một sĩ quan thứ ba không rõ danh tính mang cái xác lên cầu thang để ra khu vườn.

Vì thế, khi hai nhân vật chính bị loại bỏ bằng cách tự sát sau khi Trevor-Roper bỏ công sức xác định các nhân chứng có thể nhận dạng hai cái xác, tất cả công việc còn lại là mô tả thế nào cho các nhân chứng ở bên ngoài nhóm người ấy, biết rằng hai tử thi được hoả táng là Hitler và Eva Braun. Để đạt được điều ấy, Trevor-Roper “thoải mái” thêm vào chuyện kể hai nhân chứng ở bên ngoài “không mời mà đến” cùng nhận ra Hitler và Eva Braun trước khi hai cái xác được hoả táng.

Ở bên ngoài hầm trú ẩn, cảnh vệ Erich Mansfield, đang trực trên tháp quan sát ở một góc của hầm trú ẩn, quyết định đi điều tra. Theo mô tả của Trevor-Roper, trước khi vội vã trở lại tháp canh, Mansfield quan sát thấy đám tang đang diễn ra từ hầm trú ẩn. “Trước hết, hai sĩ quan mang cái xác được bọc trong chăn với đôi chân mặc quần tây đen thò ra ngoài”, Trevor-Roper mô tả cảnh tượng như thể thông qua đôi mắt của Mansfield. “Sau đó, một sĩ quan khác mang cái xác không thể nào nhầm lẫn được của Eva Braun”. Bước ra bên ngoài hầm trú ẩn cuối cùng là những người đưa tang, bao gồm Bormann, Goebbels, Guensche, Linge, Kempka và Tướng vệ quốc Wilhelm Burgdorf, một trong các tướng lãnh còn sót lại trung thành với Hitler. Trevor-Roper viết “hai thi thể được bao bọc trong lóp màn lửa trong khi những ngưdi đưa tang đứng nghiêm và chào Hitler trước khi họ trở lại nơi an toàn trong hầm trú ẩn để tránh bị quân đội Nga oanh tạc”.

Kế tiếp, hai cái xác được cho là đặt kế bên nhau và được tưới dầu hoả khắp người. Guensche nhúng một miếng giẻ vào dầu, đốt cháy rồi ném vào hai cái xác. Cảnh vệ Hermann Karnau, nhân chứng “không mời mà đến” thứ hai tình cờ xuất hiện khi đang diễn ra hoả táng. Trevor-Roper kể: “Karnau nhìn hai cái xác cháy được một lúc. Chúng dễ dàng được nhận ra dù đầu của Hitler đã vỡ tan ra từng mảnh. Hắn nói, cảnh tượng cực kỳ kinh tởm”. Theo mô tả của Trevor-Roper, hai tử thi cháy trong nhiều giờ cho tới khi quả đạn pháo của Nga rớt trúng ngay chỗ ấy, tạo ra một cái hố, một nấm mồ tiện lợi cho bất cứ thứ gì còn sót lại.

Trevor-Roper kết luận bằng một đoạn như sau:


Đó là tất cả những gì được biết về chuyện vứt bỏ các phần sót lại của cơ thể Hitler và Eva Braun. Linge sau đó kể cho một thư ký nghe chúng đã cháy, giống như mệnh lệnh của Hitler “cho tới khi không còn gì sót lại”; nhưng không hiểu quá trình cháy hoàn toàn như thế có thể diễn ra hay không. 180 lít dầu cháy chậm trên cát hẳn đã đốt da thịt thành than và bốc hơi hết nước trong cơ thể, chỉ chừa lại chút gì đó mỏng manh, không thể nhận ra; nhưng xương có thể chịu đựng được lửa và chúng chưa bao giờ được tìm thấy.



Trevor-Roper bình luận người Nga “đôi khi đào bới trong khu vườn ấy” nhưng tìm thấy nhiều cái xác ở đó và ông nghi ngờ chuyện người Nga có thể phát hiện ra xác của Hitler và Eva Braun hay không. Trevor-Roper kết luận khá trữ tình: “Dù giải thích như thế nào đi nữa, Hitler cũng đã hoàn thành được tham vọng cuối cùng. Giống như Alaric được chôn vùi bí mật dưới đáy sông Busento, kẻ huỷ diệt nhân loại giờ đây miễn nhiễm trước chuyện bị phát hiện”. Vối đoạn ấy, Trevor-Roper kết thúc câu chuyện khi kết luận Hitler đã đạt được mục tiêu: không bao giờ để người Nga phát hiện được cái xác của mình rồi đem nó đi phơi bày để nhạo báng, bêu riếu. Trevor-Roper đưa ra những mô tả có lợi để thuyết phục chúng ta vì các nhân chứng cho biết Hitler không chỉ chết mà còn biến mất và người Nga không có cách nào tìm được xác của hắn.

Điều mà một độc giả nếu cẩn thận có thể lưu ý thấy chính là khi thừa nhận không thể phát hiện xác của Hitler, Trevor-Roper đã thừa nhận không có bằng chứng hữu hình nào cho thấy Hitler đã chết. Chúng ta đều biết toàn bộ mô tả của Trevor-Roper có lẽ là tưởng tượng. Đó là những gì nhiều kẻ nói xấu Trevor-Roper tranh luận từ khi quyển sách lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1947.

Trevor-Roper quên kể cho độc giả nghe chuyện người Nga cấm không cho ông phỏng vấn các tù nhân là nhân chứng có mặt trong hầm trú ẩn. Thế nhưng, Trevor-Roper mô tả hành động của Linge và Kempka như thể ông chắc chắn đó thực sự là những gì họ làm. Còn người Mỹ, nhận được lệnh hợp tác điều tra với Anh, cho phép Trevor-Roper tiếp cận với các văn bản tường trình những buổi phỏng vấn của quân đội Mỹ với số nhân chứng ở hầm trú ẩn bị Mỹ giam giữ. Phóng viên đài BBC Robert Harris, trong khi điều tra vai trò của Trevor-Roper liên quan đến quyển nhật ký của Hitler, kết luận ông chỉ có thể xoay xở để phỏng vấn trực tiếp 7 nhân chứng ở bên cạnh Hitler trong suốt những tháng cuối cùng của hắn, bao gồm tài xế riêng Erich Kempka, kẻ đi lấy dầu hoả cho buổi lễ hoả táng và lính gác Hermann Karnau là nhân chứng khi xác của Hitler và Eva Braun được đặt trong cái hố ở khu vườn Phủ Thủ tướng và sau đó là buổi lễ hoả táng.

Tung tích của Bormann chưa được xác định và Goebbels cùng vợ, các con đã chết và được xem là cả gia đình cùng tự sát. Rõ ràng, nếu Trevor-Roper tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn hơn, hẳn ông sẽ bắt đầu quyển sách với việc mô tả chi tiết và sâu sắc cái chết của Hitler mà qua đó ông trích dẫn từng từ một trong lòi khai của nhân chứng. Ông không làm như thế. Thay vào đó, trong quyển sách dày 254 trang dành riêng cho những ngày cuối cùng của hắn, Trevor-Roper chỉ sử dụng 10 trang cuối để chuyển tải một câu chuyện đầy cảm xúc về cảnh Hitler và Eva Braun cùng nhau tự sát mà theo ông giả định rằng có thể tin được miễn là Hitler vẫn còn mất tích.

Cũng có vài người nghi vấn về quyển sách được xuất bản vào năm 1947 là vì sao Trevor-Roper đã thay đổi cảnh tự sát so với những gì Newsweek xuất bản trong tháng tiếp theo sau cái chết giả định của Hitler. Trong bản mô tả của Trevor-Roper, Hitler bắn qua đường miệng của mình và Eva Braun uống thuốc độc. Thế nhưng, trong bản mô tả của Newsweek, Hitler bắn xuyên qua “đầu của mình” và Eva Braun tự bắn xuyên qua tim.

HITLER TỰ SÁT: MỘT QUAN TOÀ ĐIỀU TRA CHO HOA KỲ

Năm 1950, luật sư đồng thời là luật gia Michael Musmanno xuất bản quyển Mười Ngày Để Chết, mô tả những ngày cuối cùng của Hitler dựa trên nhiều cuộc thẩm vấn những kẻ liên đới với Hitler mà ông đã tiến hành trong khi chịu trách nhiệm dẫn dắt cuộc điều tra của Hoa Kỳ xác định xem liệu Hitler đã chết vào cuối Thế Chiến thứ hai hay không. Musmanno từng phục vụ như trợ lý hải quân cho tướng Mark Clark, Đoàn Quân thứ năm, trong suốt thời gian Hoa Kỳ tấn công Ý. Sau chiến tranh, Musmanno trở thành quan toà chủ trì trong các vụ xét xử phạm nhân Quân Sự Quốc Tế Nuremberg diễn ra từ 1947 đến 1948 đối với những sĩ quan của Einsatzgruppen -các đội tử thần di động từng chiến đấu sau tuyến đầu ở Đông Âu từ 1941 cho đến 1943 và bị truy tố tội giết người tập thể đối với hơn triệu người Do Thái. Musmanno kết thúc sự nghiệp với công việc thẩm phán của Toà Án Tôi Cao bang Pennsylvania. Dù bị từ chối tiếp cận trực tiếp để thẩm vấn những kẻ liên đới với Hitler đang bị Nga bắt giữ, nhưng ông được tiếp cận nhiều hơn với các nhân chứng vào những ngày cuối cùng của Hitler vốn không phải là phạm nhân của Nga. Phải mất ba năm để tiến hành các cuộc phỏng vấn trên diện rộng với các thành viên Quốc Xã cho quyển sách được xuất bản 1950, bao gồm các thành viên nổi bật, chẳng hạn như người thừa kế Hitler-Đô Đốc Donitz, các thư ký của Hitler và dĩ nhiên có cả Erich Kempka. Chung lại, Trung tâm Tư liệu Kỹ thuật số của thư viện Gumberg ở trường đại học Duquesne lưu trữ các bản đánh máy sao lại bản gốc của hơn 65 cuộc phỏng vấn Musmanno thực hiện trước năm 1950 với các thành viên Quốc Xã liên đới với Hitler, bao gồm vài người đã tham gia trực tiếp vào những ngày cuối cùng của Hitler ở hầm trú ẩn.

Trong bản mô tả cái chết của Hitler, Musmanno thừa nhận mình không biết chính xác lý do vì sao Hitler tự sát. “Hắn (Hitler) không muốn chết”, Musmanno viết như thế khi mô tả cảnh Hitler bắt tay và nói lời từ biệt với những người trong hầm trú ẩn trước những giây phút cuối cùng. “Nếu hắn chết vì bất cứ điều gì, vì sợ hãi - sợ người Nga, sợ bị vạch trần mình chẳng qua là hạ sĩ - nên hắn để những nhận xét cuối cùng của mình đối với cuộc sống cho nhà đạo diễn sân khấu làm những gì cần làm với con rối bằng giấy bồi còn lại trong tay sau khi màn hạ xuống”. Musmanno cho biết Hitler đã cho Otto Guensche, người sĩ quan quản trị thân cận dàn xếp những cảnh cuối cùng của cái xác của hắn. Thú vị thay, Guensche bị Liên Xô bắt giữ vào ngày 2 tháng 5 năm 1945 rồi bị giam trong tù của Nga và trại cải tạo lao động cho tới khi được phóng thích vào năm 1956.

Thế nhưng, theo tường thuật của Musmanno, Guensche được mô tả là đi cùng với Hitler và Eva Braun vào cái Musmanno gọi là “căn hộ của họ” trong hầm trú ẩn Fuhrer; Hitler gật đầu ra hiệu cho Guensche khi hắn bước ra, đóng cửa lại. Musmanno kể tên các thuộc cấp của Hitler đứng chờ bên ngoài phòng riêng của hắn: viên thư ký Martin Bormann, Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels, Tướng Hans Krebs, Chủ tịch Đoàn Thanh niên Hitler Arthur Axmann và Tướng Wilhelm Burgdorf. Theo Musmanno, khi nghe tiếng súng nổ, Axmann đi theo sau Goebbels là người đầu tiên bước vào trong khi Guensche tránh sang một bên. Những gì họ phát hiện là Hitler tự sát bằng khẩu súng lục thông qua đường miệng sau khi hắn nhai một viên cyanide và Eva Braun chết vì cyanide. Trevor- Roper cũng cho rằng Hitler tự bắn vào đầu nhưng quên không lưu ý Hitler đã nhai viên cyanide.

Sau đây là từng từ trong bài mô tả của Musmanno về những gì Axmann và Goebbels nhìn thấy ở bên trong phòng:


Hitler, ngồi trên trường kỷ, hai cánh tay thòng xuống, đầu ngả về phía cái bàn nhỏ, miệng há hốc, máu từ đầu chảy thành giọt xuống tấm thảm như đất khô lâu ngày chờ nước. Khẩu súng lục của hắn (giống như khẩu Walther 7,65 ly) nằm trên sàn phía bên phải của Hitler. Người tình mới của hắn, Eva Braun, đã trả giá quá đắt cho tình yêu cuồng nhiệt của mình. Cô há nửa miệng, mắt nhắm hờ, đầu ngả lên vai trái của hắn. Khẩu súng lục của cô (khẩu Walther 6,35 ly) nằm ở chân nhưng chưa bắn. Thế nhưng, hơi thở cô không còn.



Musmanno kể lại chi tiết phát súng chí tử của Hitler khá sinh động: “Tiếng nổ của phát súng trong miệng hắn làm đứt hết tĩnh mạch ở cả hai phía của trán”. Căn cứ vào lời kể ấy, trường kỷ Hitler đang ngồi và các bức tường của cán phòng trong hầm trú ẩn hẳn phải dính tung toé não và máu của Hitler.

Theo mô tả của Musmanno, người hầu của Hitler, Heinz Linge, gói đầu và nửa người trên của Hitler trong tấm chăn rồi đem ra ngoài. Bormann nâng Eva Braun lên và trao lại cho Kempka. cả nhóm leo lên cầu thang ra khỏi hầm trú ẩn để bước ra khu vườn. Guensche và Kempka xách mấy thùng dầu hoả mang về trước đó và tưới lên xác của Hitler cùng với Eva Braun. Musmanno đồng ý với Trevor-Roper rằng đạn pháo của Nga tạo ra một cái hố che phủ hai cái xác cháy thành than. “Chưa từng có bất cứ mô tả chính thức nào cho thấy xác của Hitler và Eva Braun đã được tìm thấy”, Musmanno kết luận và tuyên bố nếu người Nga xác nhận ngược lại, thì đó là lừa đảo. Thế nhưng, bằng cách nào đó, như chúng ta thấy ở chương trước, quân đội Nga khẳng định họ sở hữu cả hai cái xác.

CÁC NHÂN CHỨNG KỂ NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU

Quyển sách được xuất bản năm 1968 của Lev Bezymenski Cái chết của Hitler: Các tài liệu chưa từng biết đến từ văn khố Liên Xô, không chỉ nêu lên các câu hỏi về tiến trình xét nghiệm tử thi: quyển sách cho biết các nhân chứng ở hầm trú ẩn Fuhrer bị người Nga bắt giữ phải chịu đựng những kỹ thuật thẩm vấn nghiệt ngã, tái diễn nhiều lần trong vài năm. Kết quả là các tù nhân Đức dường như kể cho các điều tra viên người Nga bất cứ điều gì mà người Nga muốn nghe. Bezymenski cho biết rõ lời khai của các nhân chứng chủ yếu là vô giá trị khi tạo ra một biểu đồ đơn giản nếu so sánh với hai câu chuyện khác do vệ sĩ của Hitler đồng thời là sĩ quan phụ tá Otto Guensche kể (câu chuyện thứ nhất vào năm 1950 và câu chuyện thứ hai vào năm 1960), câu chuyện thứ ba được Heinz Linge, người hầu của Hitler, kể, câu chuyện thứ tư được Erich Kempka, tài xế của Hitler, kể và câu chuyện thứ năm được Trevor-Roper báo cáo lại.
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Bezymenski kết luận: “Sự hỗn độn và không thống nhất trong các lòi khai cho thấy những kẻ hợp tác trốn thoát khỏi hầm trú ẩn tìm cách che giấu sự thật để nuôi dưỡng huyền thoại Quốc Trưởng đã tự bắn mình như một người đàn ông”. Chúng ta từng lưu ý ở chương đầu tiên Bezymenski lập luận người Đức muốn mô tả cái chết của Hitler như một anh hùng trong khi người Nga thích vẽ lên hình ảnh một Hitler hèn nhát, cắn viên cyanide vì hắn không có đủ can đảm tự mình bóp cò. Bezymenski không nghiêm túc xem xét một hướng khả thi khác, cụ thể là những câu chuyện khác nhau vì tất cả nhân chứng đang thêu dệt cảnh tưởng tự sát kép nhằm che giấu sự thật Hitler và Eva Braun đã tẩu thoát.

PHÁT SÚNG CHẲNG AI NGHE THẤY

Năm 1978, phóng viên James P. O’Donnell xuất bản quyển The bunker: The history of the Reich Chancellery Group, dựa trên trải nghiệm trực tiếp cúa mình tại hầm trú ẩn và các buổi ông phỏng vấn 50 nhân chứng còn sống có mặt vào những giờ phút cuối cùng của Hitler. Từng là sĩ quan tình báo cho binh chủng thông tin của quân đội Hoa Kỳ trong Thế Chiến thứ hai, O’Donnell giải ngũ vào ngày 2 tháng 7 năm 1945 rồi chấp nhận chức trưởng phòng của tạp chí Newsweek.

Ngày 4 tháng 7 năm 1945, sau khi đến Berlin, O’Donnell hối lộ hai người lính Liên Xô đang canh giữ hầm trú ẩn Fuhrer gói thuốc lá Mỹ để trở thành một trong những người Mỹ đầu tiên vào các phòng dưới đất. Khi vào bên trong, O’Donnell cảm thấy ngạc nhiên khi tìm thấy một kho tàng vô chủ các tài liệu của Đức Quốc Xã, bao gồm nhật ký của Hitler vốn bị những người Liên Xô bỏ qua khi nhốn nháo điên cuồng tìm kiếm cái xác của Hitler.

Mãi cho tối năm 1972, hơn một phần tư thế kỷ sau khi Thế Chiến thứ hai kết thúc, O’Donnell mới trở lại Đức để tiến hành khoảng 50 cuộc phỏng vấn trực tiếp từ năm 1972 đến năm 1976 với các nhân chứng còn sống có mặt vào những ngày cuối cùng của Hitler và có thể tỉnh táo kể về trải nghiệm của họ. O’Donnell chân thành thừa nhận: “Ngay từ đầu của hành trình tìm về quá khứ, tôi nhận thấy mình đang ở mép ngoài của thời gian và ký ức con người, bao gồm cả bản thân tôi”.

Một trong các phát hiện gây sửng sốt nhất trong quyển sách của O’Donnell là ở Erich Kempka. Lúc ấy, hắn thừa nhận không có mặt trong hầm trú ẩn để nghe bất cứ phát súng nào nên đã huỷ lời khai trong các bản mô tả vì các sự kiện (bao gồm bản mô tả “chính thức” của Trevor-Roper) được kể phải dựa trên sự thật. Kempka kể cho O’Donnell nghe khi Hitler và Eva Braun tự sát hắn vừa mới trở về sau khi đi lấy dầu hoả theo lệnh của thiếu tá Guensche. Sau đây là câu chuyện của Kempka vào năm 1974 khi O’Donnell phỏng vấn hắn:


Vâng, thiếu tá Guensche nói đúng. Ông ấy bảo tôi chạy đi kiếm ít nhất 200 lít dầu hoả, khoảng mười thùng xăng nhưng tôi chỉ có thể tìm được sáu hoặc bảy thùng trong nhà xe ở Phủ. Tôi “bơm” thêm (có nghĩa là mượn) hai thùng của Kỹ thuật viên trưởng Hentschel. Vì thế, trên đường về hầm trú an Fuhrer, tôi gặp đám đưa tang. Gã cục mịch Bormann vác cái xác của Eva Braun, hai bàn tay giống như khỉ giữ chặt cô. Không hiểu sao chuyện ấy khiến tôi tức điên lên. Hắn mang cô như thể xách một cái túi khoai tây. Ngay khi tất cả bọn họ bắt đầu đi lên cầu thang, tôi xuống tới bên dưới. Vì thế, tôi chụp lấy xác của Eva Braun Hitler từ tay của Bormann và một mình mang cô lên cầu thang. Tôi nghĩ nếu Bormann kháng cự lại, tôi sẽ thủ thế rồi đấm cho hắn gục nhưng hắn lại không có phản ứng gì.



Khi O’Donnell hỏi Kempka vì sao câu chuyện của hắn đã có thay đổi, Kempka đáp: “Trước kia là năm 1945 còn giờ đây là năm 1974. Vì thế, hãy để tôi trình bày thẳng thắn với ông. Trở lại năm 1945, muốn cứu mạng mình, tôi kể cho các điều tra viên người Anh, người Mỹ bất cứ thứ gì hoặc mọi thứ tôi nghĩ họ muốn nghe. Vì họ liên tục tra hỏi tôi ‘phát súng ấy’ tôi cuối cùng kể cho họ tôi có nghe tiếng súng. Nói như thế dường như khiến mọi chuyện dễ dàng hơn”. O’Donnell mô tả Kempka qua đời vào năm 1975 như “gã đàn ông còn nguyên, khiếm nhã, hoàn toàn khó ưa”, một kẻ nghiện rượu khét tiếng, thích khoác lác về những thắng lợi tình dục của hắn.

Bộ phim tài liệu, Hitler Trốn Thoát sản xuất năm 2009, đưa các chuyên gia đến hầm trú ẩn để xác định xem liệu cấu trúc của căn phòng có thể tạo điều kiện nghe được phát súng khi cửa ở các phòng riêng của Hitler bị đóng kín hay không. Kết luận cho thấy nếu độ dày của tường và cấu trúc của hầm trú ẩn ngăn được tiếng động ồn ào của máy phát điện chạy bằng diesel được dùng trong hầm trú, thì không thể nào tiếng nổ của phát súng lục trong các phòng riêng với cửa đóng kín có thể tới tai của những người đứng ở ngoài hành lang.

NHỮNG KẺ ĐÓNG THẾ

Năm 1995, bác sĩ người Anh Hugh Thomas, một chuyên gia về các vết thương do súng, xuất bản quyển Vụ án mạng của Adolf Hitler: Sự thật về những cái xác trong hầm trú ẩn ở Berlin, qua đó ông trực tiếp “vật lộn” với bằng chứng cho thấy số tử thi tìm được ở hầm trú ẩn là những kẻ đóng thế cho Hitler và Eva Braun và nghiên cứu kỹ xem lời khai của các nhân chứng có mặt vào giờ phút cuối cùng của Hitler có quá mâu thuẫn và trái ngược nhau không và phải chăng họ đang che giấu một tội ác ghê gớm hơn.

Thomas loại bỏ những cái xác mà người Nga tìm thấy, chỉ ra rằng các thử nghiệm hoá độc không cho thấy cặn cyanide hoặc bất cứ chất độc nào khác trong mô của “xác Hitler” và nguyên nhân gây tử vong đối với “xác Eva Braun” là do một mảnh đạn to đâm vào ngực. Còn về việc nha bạ tương thích với cả hai trường hợp, Thomas cho là hàm răng cố định được làm như thế để sao chép bộ răng giả dành cho Eva Braun và đặt vào miệng của cái xác nữ còn đối với Hitler một cái hàm được sản xuất để tạo lại cầu răng được ghi nhận trong hồ sơ răng cũng như trong 5 tấm X quang chụp hình đầu của Hitler, được cho là thuộc về hai bác sĩ của hắn, Tiến sĩ Theodor Morell và Erwin Giesing, tìm thấy trong Văn Khố Quốc Gia Hoa Kỳ năm 1972.

Còn về lời khai của các nhân chứng, Thomas cũng loại bỏ. Ông viết: “Toàn bộ câu chuyện tự sát của Hitler và Eva trong hầm trú ẩn hoàn toàn khôi hài. Lời khai của từng nhân chứng sai nghiêm trọng; không có một nhân chứng nào đáng tin cả. Hơn thế nữa, các tình tiết trong lời khai thay đổi nhiều hơn bình thường. Chuyện này có thể được giải thích bằng vài lý do: nhu cầu làm vừa lòng điều tra viên, áp lực của giới truyền thông hoặc vì tiền bạc”. Hãy lưu ý vào năm 1995 trong các ấn bản có “một số lượng đáng kể những lời khai mâu thuẫn” về việc Hitler và Eva Braun chính xác đã chết như thế nào, Thomas nghi ngờ tất cả bản khai của nhân chứng với nhận xét: “Một vài bản khai rối rắm, một số cố ý gian trá, hiếm có lời khai nào giống nhau”.

Nhận thấy Kempka thừa nhận đã nói dối vào năm 1974 nên Thomas đánh giá lại lời tuyên bố “xác thực” của quyển sách Những Ngày Cuối Cùng Của Hitler được xuất bản năm 1947 của Trevor-Roper. Sự thật là Kempka thậm chí không có mặt trong hầm trú ẩn lúc Hitler và Eva Braun tự sát nên hắn không thể nào nghe phát súng nổ. Kết quả, Thomas loại bỏ quyển sách xuất bản năm 1947 của Trevor-Roper và toàn bộ chiến dịch tuyên truyền của Anh cùng với quyển sách tưởng tượng “dựa trên lời khai giả của một người đàn ông”.

Thomas nghĩ Eva Braun tìm cách cắt cổ tay tự sát nhưng không thành công. Rồi ông tưởng tượng Linge đưa cho Hitler viên cyanide và khẩu súng lục nhưng khi Hitler khước từ chuyện tự sát, Linge bắt buộc hắn bằng cách bóp cổ Hitler cho tới chết. Sau khi cứu sống Eva Braun, những kẻ chủ mưu trong hầm trú ẩn giúp cô trốn thoát, Thomas giải thích như thế. Điều khiến giả định ấy thú vị là Thomas nghĩ đến một tình huống khác trong đó các nhân chứng có mặt ở hầm trú ẩn đã có âm mưu sát hại Hitler là cách duy nhất giải thích vì sao lời khai của họ mâu thuẫn nhiều đến vậy.

Câu đố Thomas đang tìm cách giải quyết là vì sao vô số thời gian lấy lời khai của các nhân chứng khi chiến tranh kết thúc được lực lượng tình báo Nga, Anh và Mỹ tiên hành rồi sau vài thập kỷ được các tác giả, phóng viên đáng tin cậy thực hiện hoá ra chẳng có gì khác ngoài mấy câu chuyện kể giàu trí tưởng tượng. Những gì Thomas cố gắng giải quyết là trả lời câu đố vì sao số người gần gũi với Hitler vào những giờ phút cuối cùng làm bất cứ điều gì có thể để thuyết phục thế giới rằng họ đã chứng kiến Hitler tự sát. Thế nhưng, thay vì che giấu vụ án mạng, một cách giải thích khác hợp lý hơn là Thomas không xem xét tới là không có nhân chứng nào của Đức Quốc Xã muốn để lộ tội đồng lõa giúp Hitler và Eva Braun trốn thoát.

Dù mô tả của nhiều nhân chứng khác nhau biến đổi đáng kể ở những chi tiết quan trọng - nhiều đến nỗi khiến cho không cái nào có thể tin được - nhưng nói chung họ bám chặt vào cùng một câu chuyện đơn giản. Trong tất cả các mô tả, Hitler và Eva Braun bước vào phòng riêng ở hầm trú ẩn và tự sát theo cách này hoặc cách khác bằng súng lục, viên nang cyanide hay kết hợp cả hai thứ. Cả hai khi được phát hiện đều đã chết, và được mang ra ngoài hoả táng. Rõ ràng, giải pháp duy nhất cho các nhân chứng sẽ kết thúc cuộc điều tra khi khép lại vụ việc phụ thuộc vào việc thế giới tin rằng Hitler và Eva Braun đã chết ở hầm trú ẩn và không thể trốn thoát khỏi Berlin.

Nếu các nhân chứng trong hầm trú ẩn có âm mưu giết người, không thể nào âm mưu ấy nhằm vào Hitler. Đúng hơn, âm mưu được sắp xếp như thế nào để tất cả có thể kể câu chuyện Hitler tự sát. Nếu bị phát hiện cùng đồng lõa giúp Hitler và Eva Braun đào tẩu an toàn ra khỏi Berlin, ai biết được những gì phe Đồng Minh, đặc biệt là người Nga sẽ giáng lên đầu họ? Dù chính xác không phải là tội chết nhưng hành vi hỗ trợ kẻ điên loạn muốn diệt chủng thế giới trốn thoát sẽ là tội danh không dễ dàng gì tha thứ được, nhất là khi đó là kẻ gây ra hậu quả trực tiếp của Thế Chiến thứ hai và nạn thảm sát người Do Thái.




Chương 3
 “HITLER Ở ĐÂU?”


Vì sao ai cũng chấp nhận Hitler đã chết? Không ai ở phương Tây từng nhìn thấy xác của Hitler.

Glenn B. Infield, Cuộc sống bí mật của Hitler (1979)



“Hitler ở đâu?” là câu hỏi duy nhất của quân Liên Xô khi tiến vào hầm trú ẩn.

Không tìm thấy Quốc Trưởng ở đó, đoàn quân Nga lục soát mọi ngõ ngách. James P. O’Donnell, sĩ quan tình báo thuộc binh chủng truyền thông của Quân Lực Hoa Kỳ, lúc đến hầm trú ẩn vào ngày 4 tháng 7 năm 1945, khoảng hai tháng sau, cảm thấy bị sốc khi nhận thấy không thứ gì có giá trị bên trong còn sót lại. “Không có chai rượu nào còn nguyên, không vũ khí nào có thể dùng được, không có chăn hoặc đồ mặc, không có dao găm còn nguyên bao, không có radio hoặc máy chụp ảnh”. Khi mô tả hầm trú ẩn bị bỏ rơi trông giống như “chợ trời ở Paris sau đợt bán đấu giá”, O’Donnell cảm thấy bị sốc khi tìm thấy một đống tài liệu vẫn còn trong hầm trú ẩn - các quyển sổ điện thoại quân đội, những quyển tập ghi số điện thoại, sổ ghi chép, hồ sơ và tài liệu của văn phòng kinh doanh, sổ hẹn của Hitler và nhật ký cá nhân của Martin Bormann, sách hướng dẫn của quân đội, tập giấy rời và thư từ.

Có điều gì không ổn ở đây không? O’Donnell lưu ý thấy người Đức luôn kỹ lưỡng xoá sạch hết các bằng chứng dù là nhỏ nhặt và quan trọng hơn hết là các ấn phẩm khi bỏ lại một tổng hành dinh hoặc trạm liên lạc. O’Donnell viết: “Bất cứ lúc nào có thời gian, họ (quân đội Đức Quốc Xã) thường cho nổ tung một trạm liên lạc. Các binh lính buồn chán vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Thói quen ấy có thể tiết lộ mật mã, tần số vô tuyến hay tín hiệu liên lạc”.

O’Donnell kết luận người Nga mắc phải “sai sót lón và nghiêm trọng trong nghiệp vụ tình báo”. Thế nhưng, lý do cũng dễ hiểu. Anh lưu ý: “ít nhất có 5 đội tìm kiếm của đoàn quân Liên Xô có mặt trong hầm trú ẩn vào ngày Berlin thất thủ. Họ chỉ tìm kiếm một thứ: cái xác.

BẰNG CHỨNG ẢNH

William Vandivert, lúc ấy là nhiếp ảnh gia 33 tuổi của tạp chí Life, là nhiếp ảnh gia đầu tiên của phương Tây được tiếp cận với hầm trú ẩn Fuhrer vào ngày 3 tháng 7 năm 1945. Với chiếc máy ảnh của mình, Vandivert đi theo phóng viên Percy Knauth của tạp chí Life và hai phóng viên chiên trường khác mặc quân phục khi họ kiểm tra hầm trú ẩn Fuhrer và khu vườn ở bên trên trong Phủ Thủ tướng Đức.

Một trong các bức ảnh quan trọng được chụp bên trong hầm trú ẩn cho thấy ba phóng viên thắp nến để kiểm tra trường kỷ bị nhuốm máu. Những gì đáng ngạc nhiên là vết máu tạo thành vệt dọc hẹp một chút ở tay dựa bên trái của trường kỷ cùng với một hình dạng gì đó như một vết bẩn nào đó trên nệm ngồi ngay bên dưới tay dựa bên trái. Thế nhưng, nếu đó là chỗ Hitler ngồi dùng súng bắn qua đường miệng của mình, những bằng chứng hữu hình không thể hỗ trợ cho kết luận hắn tự sát bằng bất cứ phát súng nào vào đầu dù hắn có bắn vào thái dương phải, thái dương trái hoặc qua miệng. Các phát súng lục tự bắn vào đầu thường điển hình gây ra khi bắn thẳng, với khẩu súng ấn trực tiếp vào một bên đầu hoặc đưa vào miệng. Vết thương do đạn thoát ra đẩy ra nhiều mô não, máu và xương ra một bên đầu hoặc phía sau đầu với tốc độ cao, tạo nên hiện tượng bắn tung toé các chất ấy lên bất cứ thứ gì trên đường đi của viên đạn. Trong bức ảnh ấy, không có hiện tượng bắn tung toé rõ nét từ vết thương ở đầu lên trường kỷ hoặc hai bức tường ở góc phòng trường kỷ tựa vào. Cũng không có dấu hiệu của bất cứ vết máu nào trên tay dựa còn lại của trường kỷ hoặc bức tường phía sau, nên không thể nào Eva Braun tự sát bằng phát súng lục bắn vào tim khi đang ngồi ở đấy. Ngoại trừ một vết máu dọc được nhắc tới ở trên, trường kỷ và căn phòng đều không có vêt máu nào trên các bức tường và sàn nhà.

Một bức ảnh khác, không được in lần đầu trên tạp chí, cho thấy các phóng viên trong khu vườn bên ngoài hầm trú ẩn, cúi mình lúc kiểm tra cái mương cạn nơi được kể là xác của Hitler và Eva Braun bị đốt cháy sau khi tự sát. Vấn đề là trông cái mương không đủ rộng để đặt hai tử thi cạnh nhau và những mảnh vụn dưới mương cho thấy không có cái xác nào từng được đặt ở đấy. Hơn thế nữa, không có dấu hiệu nào thể hiện rằng nơi đó đã từng bị đốt bằng dầu hoả như mô tả của nhiều nhân chứng đã nhìn thấy xác của Hitler và Eva Braun bị hoả táng ở đó. Cũng không có bất cứ chứng cớ nào từ những mảnh gỗ vụn tương đối ngăn nắp của khu vườn chung quanh cái mương ở khu vực được cho là bị pháo hạng nặng oanh tạc đến mức phá huỷ và chôn kín hai cái xác qua một loạt pháo kích trúng trực tiếp đánh bật đủ lốp đất chung quanh tạo ra những cái hố và lấp đầy hai nấm mồ. Thú vị thay, khi đánh máy ghi chú mô tả mấy bức ảnh, Vandivert dùng tay viết thêm từ “cho là” vào câu văn đánh máy nên nó trở thành như sau: “… cận cảnh của cái mương ‘được cho là’ nơi Hitler và Eva Braun được hoả táng”.

Bức ảnh thứ ba với Knauth và hai phóng viên quân đội bước vào một cánh cửa dẫn xuống hầm trú ẩn cho thấy toàn cảnh của khu vườn không có vẻ từng bị thiệt hại từ đợt ném bom hoặc pháo kích nặng nề. Trong bức ảnh thứ hai ngoại trừ cái mương cạn, không có hố bom nào rõ nét. Còn khu vườn trong bức ảnh thứ ba không giông với khu vườn từng bị pháo kích theo cách mô tả trong lời khai của nhân chứng mà chúng ta đã thảo luận ở chương trước.

Bức ảnh thứ tư cũng không được in đầu tiên trong tạp chí Life, cho thấy ba thùng dầu hoả trống không với ghi chú là được các toán lính dùng để đốt xác của Hitler và Eva Braun. Trong bất cứ bức ảnh nào chụp cảnh khu vườn bên ngoài hầm trú ẩn ẩn của Vandivert, không nhìn rõ được thùng dầu hoả nào. Thế nhưng, ba thùng dầu hoả chỉ chứa đủ nhiên liệu để hai cái xác bốc cháy và chắc chắn không thể đốt chúng thành tro hoàn toàn.

Với hầm trú ẩn bị xáo trộn qua lời mô tả của O’Donnell và mấy bức ảnh của Vandivert, không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tự sát nhuộm đầy máu đã từng diễn ra trong các căn phòng của hầm trú an Fuhrer.

HOA KỲ BẮT ĐẦU SĂN LÙNG HITLER

Hầu như ngay sau khi Berlin sụp đổ, lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ tổ chức một sứ mạng săn lùng Hitler. Một cuộc nghiên cứu các tài liệu được tiết lộ hiện nay tại Văn Khố Quốc Gia tại College Park, Maryland, cho thấy lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1945 chuẩn bị đưa ra kết luận rằng Hitler đã trốn thoát.

Thí dụ, một hồ sơ chứa báo cáo đề Berlin, ngày 23 tháng 11 năm 1945 của Erna Flegel, một y tá làm việc trong suôt cuộc chiến bảo vệ Berlin trong bệnh viện do Thủ tướng Đức thiết lập dành cho các binh đoàn bị thương. Vào những ngày cuối cùng trước khi Berlin sụp đổ, Flegel thường đến hầm trú ẩn để lấy nhu yếu phẩm từ phòng cấp cứu ở dưới đất. Cô khẳng định trong báo cáo cô nhìn thấy Hitler cũng như Goebbels và gia đình vào những ngày cuối cùng. Cô viết: “Cuối cùng, chúng tôi giống như đại gia đình. Chúng tôi là những người Đức đang vượt qua đoạn cuối của Đế Chế thứ ba và của cuộc chiến, quan tâm đến kết quả của những gì chúng tôi hy vọng cho sự chịu đựng của mình”. Flegel nói rõ Hitler chết vào ngày 30 tháng 4 năm 1945. Cô còn cho biết xác của Hitler bị đốt trong khu vườn của Phủ.

Đáng để ý là, lực lượng phản gián của quân đội Hoa Kỳ đính kèm một tin đề ngày 1 tháng 12 năm 1945 vào báo cáo của Fegel rồi gửi đến sĩ quan chỉ huy ở Tổng hành dinh Vùng III, Quân Đoàn Phản Gián thứ 970, quân lực Hoa Kỳ tại Berlin. Bản đính kèm có ghi: “Người viết tài liệu này tin rằng hai quan tài loại tốt chứa xác của HITLER và nhân tình của hắn, BRAUN. Chúng tôi chưa xác thực nguồn tin này”. Chuyện lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ không khẳng định tính xác thực của báo cáo từ cô y tá này cho rằng Hitler và Eva Braun đã chết là quan trọng nhưng họ thiếu chứng cớ. Chuyện lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ xem thường báo cáo của Flegel cho thấy những kẻ tuyên bố tận mắt chứng kiến vài ngày cuối cùng của Hitler nếu không lừa gạt thì cũng là hoàn toàn nói dối.

Ngay từ tháng 10 năm 1945, một báo cáo của lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ rõ ràng cho biết một gia đình có quan hệ gần gũi với Eva Braun từng công bố những thông tin tích cực và đáng tin cậy là Hitler đã trốn thoát. Báo cáo của quân đoàn phản gián Hoa Kỳ (CIC) đề ngày 13 tháng 10 năm 1945 được thực hiện ở Becknang, Đức trình bày một cuộc phỏng vấn ông bà Hans Fegelein, bố mẹ của Trung tướng Hermann Fegelein, một sĩ quan Đức Quốc Xã kết hôn với Gretl Braun, chị của Eva Braun và là người Hitler tin tưởng. Theo báo cáo ở chiến trường của CIC, Hans Fegelein kể cho các điều tra viên của lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ nghe: “Tôi nghĩ chắc chắn Hitler vẫn còn sống. Tôi nhận được lời nhắn từ một người đưa tin đặc biệt”. Báo cáo ấy tiếp tục trình bày chi tiết các khẳng định khác mà Hans Fegelein trả lời trong cuộc phỏng vấn:


“Hãy tin tôi, Quốc Trưởng chắc chắn sẽ quay trở lại”

Tôi nhận được tin nhắn từ một người đưa tin đặc biệt. Chuyện ấy xảy ra không phải vào thời điểm chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Cũng không phải trước khi thông báo cái chết của Quốc Trưởng mà sau đó, sau khi tuyên bố đầu hàng, sau khi thông báo cái chết của ông, tôi nhận được thông điệp từ một người đưa tin đặc biệt. Con trai của tôi gợi ý nó đang ở cạnh Quốc Trưởng và Ngài vẫn còn sống.

“Vâng, tôi quả quyết chuyện ấy vì con trai của tôi gửi đến cho tôi một người đưa tin sau khi nước Đức đầu hàng”.

“Vâng, vào thời điểm này, họ vẫn còn ở Đức. Người đưa tin kể cho tôi nghe Hermann (Fegelein) nói: ‘Quốc Trưởng và con an toàn và khoẻ mạnh. Đừng lo lắng cho con; con sẽ nhắn cho bố, thậm chí sau một thời gian bặt tin’. Người đàn ông ấy và một viên Thiếu tá nữa cũng cho biết vào ngày Quốc Trưởng, Hermann và Eva Braun rời khỏi Berlin - tôi nghĩ là với (Hans) Bauer, phi công của Hitler - đã có cuộc phản công dữ dội ở Berlin giành lấy đường bay để họ có thể cất cánh”.



Cũng đáng lưu ý trong báo cáo ấy là các báo cáo công khai của Đức Quốc Xã cho biết Hermann Fegelein, dù có quan hệ gần gũi với Hitler, là anh rể của Eva Braun, nhưng cũng đã bị bắn vì đào ngũ vào ngày 28 tháng 4 năm 1945, hai ngày trước khi Hitler và Eva Braun được cho là tự sát kép. Theo câu chuyện chính thức của Đức Quốc Xã, Fegelein trong bộ quần áo thường dân đang cố gắng đào tẩu khỏi Berlin. Khi hắn bị các toán quân Đức Quốc Xã bắt được, Hitler điên tiết trước tội phản bội của Fegelein và ra lệnh hành quyết hắn. Ở đây, thông qua báo cáo được nêu ở trên của bố Fegelein, lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ cho rằng cái chết của Fegelein có thể được dàn dựng để che giấu vai trò giúp đỡ Hitler và Eva Braun trốn thoát của Fegelein.

Walter Werner Hirschfeld, một cựu sĩ quan của Đức làm việc cho Quân Đoàn Phản Gián thứ 307 ở tổng hành dinh của Đoàn Quân số 7 và sĩ quan tình báo quân đội đã chất vấn Hans Fegelein, nhận thấy khó có thể tin được những câu trả lời của hắn. Chúng ta hãy xem xét đoạn trao đổi sau đây:


Hirschfeld: “Thế nhưng, tất cả những chuyện ấy nghe thật giả tạo. Thậm chí nhiều sĩ quan Đội Cận Vệ cho biết Quốc Trưởng đã chết và xác bị đốt cháy”.

Hans Fegelein: “Đừng để chiến dịch tuyên truyền đánh lừa anh. Họ đều là các sĩ quan SS thực sự và đáng tin tưởng, nhận được lệnh nói như thế. Có lẽ Donitz (viên Đô đốc, tiếp quản chính phủ sau khi cái chết của Hitler được thông báo) nhận được lệnh phát ngôn những câu ấy.

Và thêm một đoạn nữa:

Hans Fegelein: -“Khi tôi nói về người đưa tin trước đó, tôi muốn nhắc đến Hạ sĩ quan hoặc Sĩ quan trưởng (Tướng Hermann) Reincke. Sĩ quan trưởng rời Berlin bằng máy bay vào đêm trước khi Berlin sụp đổ, mang theo tài sản của con trai tôi. Hắn đưa tin nhắn của con tôi cho biết nó và Quốc Trưởng an toàn, khoẻ mạnh và con trai tôi sẽ đến Fischhorn (gần Zell am See, Áo) vào ngày hôm sau”.

Và một đoạn khác:

Hans Fegelein: “Viên thiếu tá tôi từng kể cho ông nghe, tên gì tôi không hỏi nên không biết - trong bất cứ trường hợp nào, hắn cũng không thuộc ban tham mưu của con trai tôi hoặc của Quốc Trưỏng vì lúc ấy tôi chắc chắn từng biết hắn - xuất hiện ở Fischhorn vào ngày Đức đầu hàng hoặc một ngày sau đó và hắn kể với tôi Quốc Trưởng và con trai tôi Hermann rời khỏi hoặc trốn khỏi Berlin.

Theo lời viên Thiếu tá ấy, họ chiến đấu để giành lấy khoảng trống để máy bay có thể cất cánh. Đừng để vài lời đồn đánh lừa; họ nói con trai của tôi bị bắn theo lệnh của Hitler vì nó bị phát hiện đang chạy trốn trong bộ quần áo dân thường. Điều ấy vô lý. Tôi biết chắc Quốc Trưởng không bao giờ làm những chuyện như thế. Đừng bị đánh lừa bởi những lời đồn cho rằng Quốc Trưởng và Eva Braun uống thuốc độc tự sát và bị hoả thiêu ở sân trong của Phủ Thủ tướng. Không có câu chuyện nào là sự thật.”



Hans Fegelein khuyên lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ: “Hãy để mắt đến Nam Mỹ”.


Hirschfeld: “Quốc Trưởng lúc ấy có thể ở đâu tại Nam Mỹ? Nếu chuyện ấy không suôn sẻ, hẳn họ đã bị phát hiện.”

Hans Fegelein: “Chuyện ấy ổn rồi; và họ có cách để đến đó. Chắc chắn còn nhiều tàu ngầm đang chờ sẵn. Tôi nghĩ người Nhật cũng giúp đỡ. Họ từng có kế hoạch đến Nhật.”

Hirschfeld: “Thế nhưng, giờ đây Nhật cũng bại trận.” Hans Fegelein: “Vâng, họ phải xem xét lại chuyện ấy và quyết định không đến Nhật cũng vì lý do đó. Ông nói đúng; họ ở Argentina.”



Các tài liệu cùng với buổi phỏng vấn Hans Fegelein cho thấy rõ lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ tin ông từng nhận được tin nhắn như ông mô tả và báo cáo của Fegelein được xem là đáng tin cậy.

BÁO CÁO TÌNH BÁO: HITLER Ở ARGENTINA

Ngày 25 tháng 9 năm 1945, John V. Lapurke, một đặc vụ của ngành phản gián Hoa Kỳ ở Áo, đưa ra một báo cáo có mức độ tin cậy cao cho biết Hitler đã trốn thoát đến Argentina. Hai điều đầu tiên từ báo cáo của Lapurke giải thích thông tin được phát triển ở Áo:


1. Ngày 25 tháng 9 năm 1945, GLOCKEL Walter, giám đốc nhân sự của nhà máy ô tô Steyr, Steyr, Oberoesterreich, cho biết ông đã gặp Fredrich VON LEON, cựu giám đốc của nhà máy vũ khí Mauser, Berlin, Đức vào ngày 20 tháng 9 năm 1945 ở Steyr, Bezirk Steyr. VON LEON kể với GLOCKEL một người bạn ở Berlin nói cho hắn nghe ADOLF HITLER giờ là khách của một người họ EICHHORN, sống ở một nông trại có tên là LA FALDA tại Argentina. Chủ nhà của Hitler, Ngài EICHHORN là người Argentina gốc Đức và cực kỳ ngưỡng mộ triết lý của Đức Quốc Xã. EICHHORN được xem là người bạn thân tình của HITLER.

2. Theo câu chuyện của VON LEON, ADOLF HITLER đến Argentina bằng một tàu ngầm của Đức và trên đường đến Argentina, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng đã tái tạo lại nét mặt của HITLER.



Như chúng ta sẽ thấy ở chương 5, Walter và Ida Bonfert Eichhorn là bạn lâu đời của Adolf Hitler kể từ năm 1923 và vụ Beer Hall Putsch nổi tiếng ở Munich, Đức kết thúc khi Hitler bị bắt và bị kết tội phản quốc; khi nhận tội, hắn bị giam 264 ngày ở nhà tù Landsberg, nơi ấy hắn viết quyển bút chiến tự truyện nổi tiếng Mein Kampf. Sau khi Hitler vươn tới chức thủ tướng Đức vào năm 1933, gia đình Eichhorn từ Argentina đến thăm viếng nưởc Đức thường được Hitler mời ăn trưa. Mức độ thân tình được chứng minh qua câu chuyện thường được kể: gia đình Eichhorn chi trả tài chính cho Hitler khi hắn chiến đấu chật vật với tiến trình phạm tội sau cuộc khởi nghĩa Quốc Xã thất bại vào năm 1923.

Vào cuối Thế Chiến thứ hai, FBI hợp sức cùng lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ tìm kiếm Hitler. Trang web của FBI, tiêt lộ các báo cáo của FBI liên quan đến Hitler, có ghi: “Từ hậu quả do nước Đức đầu hàng vào nầm 1945, các lực lượng Đồng Minh phương Tây nghi ngờ Hitler đã tự sát nhưng không tìm thấy ngay sau đó bằng chứng về cái chết của hắn. Vào thời điểm ấy, Hitler có thể trốn thoát trong những ngày kết thúc chiến tranh và các cuộc tìm kiếm được tiến hành để xác định xem hắn còn sống hay không. Hồ sơ của FBI cho thấy Cục đã điều tra vài tin đồn cho rằng Hitler vẫn còn sống.

Một lá thư của giám đốc FBI J. Edgar Hoover gửi cho đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, đề ngày 13 tháng 11 năm 1945, cho biết rõ FBI có được thông tin đáng tin cậy rằng Hitler đã trốn chạy đến Argentina nhờ Walter và Ida Bonfert Eichhorn. Lá thư của Hoover bắt đầu khi trình bày rõ Đơn Vị Phục Vụ Chiến Lược của Bộ Chiến tranh báo cáo với FBI vào ngày 13 tháng 10 năm 1945 thông tin liên quan đến “Sào huyệt của Hitler” ở Argentina. Lá thư của Hoover cho biết chi tiết các thông tin như sau từ cuộc điều tra của Đơn Vị Phục Vụ Chiến Lược:


Một bà có tên Eichhorn, theo báo cáo là có tiếng tám ở Argentina và là chủ nhân của khách sạn lớn nhất ở La Falda, Argentina, từng tiến hành các theo dõi sau:

a. Thậm chí trước khi Đảng Quốc Xã được thành lập, bà ấy dành sẵn cho Goebbels toàn bộ tài khoản ngân hàng của mình, vào thời điểm ấy, số tiền khoảng chừng ba chục ngàn mác được dùng cho các mục đích tuyên truyền;

b. Bà và cả gia đình nhiệt tình ủng hộ Adolf Hitler từ khi Đảng Quốc Xã được thành lập;

c. Hitler không bao giờ quên hành động hỗ trợ tự nguyện ấy cho Đảng Quốc Xã và trong suốt những năm sau khi hắn lên nắm quyền lực, tình bạn của bà vối Hitler trở nên gần gũi đến nỗi bà và các thành viên của gia đình sống với Hitler trong cùng một khách sạn vào những dịp hàng năm họ đến thăm viếng nước Đức;

d. Bất cứ khi nào Hitler gặp khó khăn phải tìm một nơi trú ẩn an toàn, hắn sẽ tìm thấy một nơi như thế ở khách sạn của bà (La Falda), nơi có sẵn các thứ cần thiết.



Bản chất thực sự đặc trưng của nguồn tin tình báo được trình bày ở đây và lá thư do đích thân J. Edgar Hoover viết đã chứng nhận mức độ tin cậy của báo cáo từ FBI. Ấn tượng chung là dù FBI không thể chứng minh Hitler đang ở Argentina nhưng J. Edgar Hoover muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Buenos Aires cảnh giác vì FBI nghi ngờ hắn ở Argentina và muốn đội ngũ nhân sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Buenos Aires biết nơi ở của hắn. Lá thư của Hoover chứng tỏ FBI xem “lời mách nước” về Walter và Ida Bonfert Eichhorn có đủ nghiêm túc để điều tra lai lịch của họ và cảnh báo Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Buenos Aires theo dõi hai công dân Argentina ấy. Hoover, bình thường rất là thận trọng, chắc chắn chỉ viết lá thư giống như thế nếu ông tin vào thông tin được chuyển tải có đủ nghiêm túc đến nỗi ông không còn chọn lựa nào khác đành trao quyền lãnh đạo cho các viên chức Hoa Kỳ thích hợp.

EISENHOWER: “HITLER ĐÃ TRỐN THOÁT”

Thứ Hai, ngày 8 tháng 10 năm 1945, nhật báo The Stars and Stripes của quân lực Hoa Kỳ đăng tải lời phát biểu đáng sửng sốt của tướng Dwight D. Eisenhower, lúc ấy là Tư Lệnh Tối Cao của các lực lượng Đồng Minh. Một mẩu tin ngắn, được in trong khung tách rời nằm giữa một báo cáo liên quan đến chuyện chưa xử các cáo buộc tội phạm chiến tranh đối với Rudolph Hess và tỷ số bóng chày ở Mỹ, có tiêu đề: “Ike tin Hitler còn sống”. Mẩu tin ấy, nếu tính theo múi giờ ở London là thuộc về ngày 7 tháng 10 năm 1945, có nội dung như sau: “Chúng ta có lý do để tin Hitler có thể vẫn còn sống, theo nhận xét của tướng Eisenhower khi trao đổi với các nhà báo Hà Lan. Lời phát biểu của tướng Eisenhower đảo ngược ý kiến trước đó mà ông cho rằng Hitler đã chết”.

Bằng chứng là lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ trong Quân Đoàn Phản Gián, FBI và thậm chí Tư Lệnh Tối Cao của quân lực Hoa Kỳ ở châu Âu, Dwight Eisenhower, đều có lý do để nghi ngờ câu chuyện “chính thức” cho biết Hitler và Eva Braun chết ở Berlin trong hầm trú ẩn vào ngày 30 tháng 4 năm 1945. Thế nhưng, câu chuyện “che giấu sự thật” Hitler và Eva Braun chết ở Berlin cuối cùng được chấp thuận ở mức độ giờ đây câu chuyện ấy chỉ là cách giải thích chính xác ở góc độ chính trị về cái xác của Hitler để không bị các sử gia chuyên nghiệp nhạo báng. Làm thế nào mô tả của Trevor-Roper trở thành câu chuyện chính thức dù có nhiều điểm mâu thuẫn giữa lời mô tả của các nhân chứng khác nhau mà chúng ta đã thấy ở chương trước?

“CÁC LẬP LUẬN” CỦA TREVOR-ROPER

Trong số các giấy tờ được tiết lộ của lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ được lưu trữ ở Văn Khố Quốc Gia là một bản tóm tắt vừa đánh máy vừa viết tay câu chuyện của Trevor-Roper được thiếu tá Edward L. Saxe thực hiện, một người được nhận dạng là “Tổng tư lệnh”, ở Trung Tâm Dịch Vụ Quân Lực Hoa Kỳ tại Đức. Xem ra Saxe được giao nhiệm vụ để bình luận và chấp thuận các phát hiện chính của Trevor-Roper trước khi ông hoàn thành bản thảo để xuất bản quyển sách Những ngày cuối cùng của Hitler vào năm 1947. Bản ghi nhớ của Saxe đề ngày 9 tháng 10 năm 1945, thể hiện khoảng thời gian 8 ngày sau khi Hoa Kỳ ra lệnh yêu cầu quân đội đang ở chiến trường tại Đức hợp tác với cuộc điều tra của Trevor-Roper.

Trong lời nói đầu của tác giả cho lần xuất bản năm 1947, Trevor-Roper lưu ý rằng ý tưởng cho cuộc điều tra của mình đã có từ tháng 9 năm 1945, khi Tướng Dick White, lúc ấy là tư lệnh của lực lượng tình báo quân đội Anh, mời Trevor-Roper tiến hành nghiên cứu. Bản phác thảo của Saxe về các phát hiện được Trevor- Roper đưa ra đề ngày 9 tháng 10 năm 1945, cho thấy Trevor-Roper dành chưa tới một tháng để hoàn thành một cuộc nghiên cứu trong đó các câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ cho đến ngày nay. Trong khoảng thời gian ngắn giữa một ngày không rõ vào tháng 9 năm 1945, khi Trevor-Roper chấp nhận nhiệm vụ và ngày 9 tháng 10 năm 1945, lúc ấy Saxe có thể viết bản tóm tắt kết luận của Trevor-Roper, chúng ta có thể tin ông ấy đã đến hiện trường để xác định nhân chứng, thực hiện phỏng vấn và có đủ thời gian để rút ra kết luận. Sự gấp rút trong nghiên cứu của Trevor-Roper cho thấy các điểm chính trong kết luận của ông hẳn có lẽ đã hình thành thậm chí trước khi ông chấp nhận nhiệm vụ.

Câu đầu tiên trong tóm tắt của Saxe cho thấy rõ các kết luận chính của Trevor-Roper bất di bất dịch chỉ sau ba tuần. Saxe viết:


Cuộc điều tra chi tiết quanh cái chết của Adolf Hitler đã được thiếu tá Trevor-Roper thực hiện nhân danh Phòng Phản Gián Chiến Tranh và quân đội Anh ở Rhine và được bộ phận này hỗ trợ. Cuộc điều tra này thực hiện trong ba tuần, bao gồm kiểm tra tất cả bằng chứng thực tiễn sẵn có tại khu vực Hoa Kỳ, Anh và Pháp chiếm đóng.



Như đã chỉ ra ở chương trước, cuộc điều tra của Trevor-Roper phải rút ngắn bớt khi ông nhận thấy người Nga không cho phép ông chất vấn các nhân chứng từng ở trong hầm trú ẩn đang bị giam ở Moscow và người Mỹ dường như chỉ sẵn lòng chia sẻ với ông các bản sao chép lại những cuộc phỏng vấn được lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ thực hiện với các nhân chứng ở trong hầm trú ẩn Fuhrer bị bắt giữ. Saxe thừa nhận trong điểm thứ hai rằng cuộc điều tra của Trevor-Roper “nói chung vẫn chưa được xem là hoàn tất vì những khó khăn liên quan đến chuyện xác định các nhân chứng”. Thế nhưng, trong câu kế tiếp, Saxe khẳng định Trevor-Roper cẩn thận kiểm tra chéo vài “nhân chứng” không có tên tuổi, cho phép ông thiết lập đủ các lập luận sau đây. Một vài trong số ấy là:

	
Vào đêm 29 tháng 4 năm 1945, Hitler quyết định hôm sau tự sát. Hắn cho người nghỉ lúc 2 giờ 30 vào ngày 30 tháng 4 và chuẩn bị huỷ diệt cơ thể của mình và của Eva Braun vào buổi sáng ngày 30 tháng 4.




	
Lúc 14 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1945, Hitler cho nhóm nhân viên phục vụ ở trong hầm trú ẩn nghỉ làm và gần như ngay sau đó tự bắn mình lúc đang ở trong phòng riêng. Eva Braun tự sát cùng thời điểm ấy, có lẽ bằng thuốc độc.




	
Hai cái xác sau đó được mang ra khỏi hầm trú ẩn và đốt cháy trong khu vườn như đã được sắp xếp từ trước.




Saxe trích dẫn tài xế riêng của Hitler, Erich Kempka như một nhân chứng quan trọng có lời khai như chúng ta đã thảo luận ở chương trước như là nghi phạm ở mức độ cao. Saxe thừa nhận các câu chuyện Trevor-Roper dựa vào lời khai chính xác của nhân chứng để mô tả “đều chắp vá, rời rạc”. Thế nhưng, Saxe khăng khăng những câu chuyện chắp vá ấy “tạo ra cấu trúc nhất quán được kiểm nghiệm thông qua đối chất chéo chi tiết”. Saxe không xem xét khả năng các nhân chứng mô tả rời rạc vì họ có liên quan đến câu chuyện họ bịa đặt để che giấu sự thật rằng Hitler đã trốn thoát. Saxe công nhận xác của Hitler và Eva Braun “dĩ nhiên vẫn không được xác định”. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Cũng nên lưu ý các câu chuyện khác ở mức độ nhất định trở nên phổ biến vì chuyện Berlin sụp đổ đã được kiểm tra và nhận ra rằng không hề dựa trên cơ sở nào có giá trị”.

Rõ ràng cuộc điều tra của Trevor-Roper không đủ sức gây ấn tượng với Eisenhower chuyện Hitler đã chết. Báo cáo trong nhật báo The Stars and Stripes cho thấy Eisenhower đã thay đổi ý kiến và nghĩ Hitler trốn thoát và vẫn còn sống được xuất bản một ngày trước khi Saxe ngồi xuống đánh máy báo cáo về kết luận của Trevor-Roper theo hướng ngược lại. Thế nhưng, xét cho cùng, áp lực phải chính xác về góc độ chính trị đè nặng lên Eisenhower khi ông đang chuẩn bị bước vào tranh cử. Trong quyển sách xuất bản năm 1948 về Thế Chiến thứ hai, Cuộc viễn chinh ở châu Âu, Eisenhower mô tả cái chết của Hitler là tự sát và bình luận: “Hitler đã tự sát và chiếc áo khoác quyền lực của hắn rách tả tơi rơi xuống Đô đốc Doenitz”.

HITLER BỊ ĐẠN PHÁO GIẾT CHẾT?

Các tài liệu được tiết lộ của lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ trong Văn Khố Quốc Gia cho biết rõ câu chuyện thứ hai liên quan đến chuyện Hitler chết như thế nào đã được chuẩn bị và sẵn sàng sử dụng trong trường hợp lời khai của các nhân chứng không nhất quán, và không có xác hoặc bất cứ bằng chứng hữu hình nào khác cho thấy Hitler tự sát bắt đầu gây ra nghi ngờ.

Ngày 10 tháng 9 năm 1945, tiến sĩ Karlheinz Spaeth đã khẳng định với Trung uý Hạng nhất Dennison G. Stevens của Toà án Chính Quyền Quân Sự Giản Lược Hoa Kỳ ở Đức chuyện ông chăm sóc Hitler sau khi hắn bị đại pháo của Nga bắn bị thương đến chết. Spaeth thề như sau:


Trong suốt những tháng cuối cùng của cuộc chiến, tôi là bác sĩ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 23, sư đoàn dù số 9. Đơn vị của chúng tôi tham gia chiến đấu bên trong và chung quanh Berlin (khu vực Kuestrin). Vào ngày 1 tháng 5, tôi đã lập một trạm chữa trị trong hầm của Landwehrkasino ngay phía bên kia của hầm trú ẩn ở Sở Thú. Khoảng 3 giờ chiều, tôi được thông báo Hitler đang ở khu vực của chúng tôi. Tôi rời hầm chứa và bước ra đường để nhìn ông. Chỉ huy của tiểu đoàn, Thượng tá Graf von Raiffenstein, nhận được một báo cáo từ Trung uý Kurt Uhlik, lãnh đạo đại đội 5, cho biết ở bên ngoài pháo và súng cối nả liên tục vào chiến hào ngay trước rào chắn xe tăng, dựng ở đường ngầm đến sở thú.



Spaeth tiếp tục câu chuyện và cho thấy Hitler xem thường sự nguy hiểm khi tiếp cận rào chống xe tăng.


Hitler xem thường cảnh báo và bước tới nơi nguy hiểm và tất nhiên ông bị thương cùng với một số lãnh đạo Đội Cận Vệ. Tôi nhận thấy có tiếng hỗn loạn, huyên náo ở rào chắn xe tăng. Ngay sau đó, tôi được gọi tới và nhìn thấy: Hitler hạ thấp người xuống tránh đạn. Một mảnh vỏ đạn dài khoảng 10 cm, rộng từ 8 đến 10 mm xuyên qua bộ đồng phục, đâm qua ngực và đi thẳng vào phổi ở cả hai phía. Giờ làm gì cũng vô ích, tôi lấy một ít băng cấp cứu mang theo bên mình băng bó cho Hitler. Trong suốt thời gian ấy, Hitler tỉnh táo và không ngớt rên rỉ. Để giảm bớt cơn đau, tôi trở lại trạm chữa trị lấy chút morphine và tiêm cho ông một lúc hai liều mạnh.



Khi mô tả đạn pháo của Nga nả liên tục nên không thể đưa Hitler vào chỗ an toàn, Spaeth cho thấy rõ ông biết Hitler sẽ chết.


Sau khi tôi tuyên bố Quốc Trưởng đã chết và thông báo chuyện ấy với các lãnh đạo Đội Cận Vệ. Tôi được phép đi ra và trở lại công việc của mình. Tôi bảo một người lính mang một tấm chăn tới chỗ Hitler nằm chết. Người lính trở lại và nói với tôi tấm chăn không cần thiết vì cái xác sẽ bị phá huỷ. Theo báo cáo của hai người lính khác cho biết tôi nghe hai giờ sau đó, xác của Hitler bị nổ tung khi các lãnh đạo còn sống sử dụng hai, ba ký thuốc đạn. Tôi không thể nói chuyện ấy như thế nào vì toà nhà bị đạn pháo công kích liên tục và lúc đó cũng không thể biết đâu là tiếng nổ nào.



Dị bản này về cái chết của Hitler không được phổ biến vì nó quá là vô lý, quá nhiều tưởng tượng hoặc vì câu chuyện tự sát sâu sắc và có nhiều nhân chứng hơn thì vẫn còn bỏ ngỏ. Rõ ràng, không thể nào cả hai phiên bản về cái chết của Hitler là sự thật. Spaeth ký tên vào lời khai bằng tiếng Anh và tiếng Đức cùng với một sơ đồ vẽ tay qua đó Spaeth chỉ dẫn chính xác nơi ông tuyên bô Hitler đã bị trúng đạn pháo. Spaeth kết luận lời khai khi cho biết rõ quân đội Liên Xô đã bắt giữ ông ở bệnh viện Tù Nhân Chiến Tranh ở Potsdam. Spaeth kết luận: “Trong suốt thời gian tôi ở bệnh viện, tôi và đội ngũ y bác sĩ cùng các viên chức khác được một đại uý Nga phỏng vấn. Vào thời điểm ấy, chúng tôi cùng trình bày Hitler đã chết trong khi làm nhiệm vụ, (tôi) vẽ một phác thảo và báo cáo giống như những lời ở trên”.

CUỘC HÔN NHÂN VÀ CHÚC THƯ CỦA HITLER

Một nhân tô khác có thể ảnh hưởng đến lý do chọn lựa câu chuyện tự sát là phiên bản hiện giờ về cái chết của Hitler. Các nhân chứng trong hầm trú ẩn Fuhrer mô tả cách Hitler vào những ngày cuối cùng làm hai việc cho thấy hắn đang chuẩn bị cho cái chết: trước hết, hắn ký tên vào di chúc và kế tiếp, hắn kết hôn với Eva Braun nhưng chỉ sau khi Eva Braun đồng ý chết với hắn ỏ Berlin. Chuyện kẻ sát nhân tập thể khét tiếng nhất vào cuối đời phải ấp ủ các tình cảm trần tục như một khát vọng dọn sạch tội lỗi diệt chủng khi viết chúc thư và kết hôn với nhân tình dường như không phù hợp với hắn. Thế nhưng, vấn đề của câu chuyện xem ra là đặt câu chuyện tự sát kép của Hitler và Eva Braun vào bối cảnh tình cảm. Vì thế, các nhà phê bình ít nghi ngờ hơn và có thể bị dẫn dắt sang suy nghĩ cuộc tự sát kép (được diễn ra trước khi Hitler và Eva Braun tiến hành kết thúc cuộc đời bằng cách nào đó, hợp pháp hoá quan hệ yêu đương lâu dài từng che giấu khỏi người dân Đức.

Nếu hôn lễ và di chúc là bịa đặt, rất có thể mục đích là thêm yếu tố tình cảm cho những ngày cuối cùng của Hitler để giúp chuyện hắn tự sát là có thể được thế giới chấp nhận. Bằng cách nào đó, những người làm công tác tuyên truyền của Đức Quốc Xã đặt Hitler vào vị trí lòng tin của công chúng có thể tính toán dễ dàng chuyện Hitler kết hôn Eva Braun sẽ có được tình cảm của người dân Đức cũng giống như vào thời điểm trước chiến tranh với nhiều bức ảnh chụp cảnh Hitler nở nụ cười chào đón bọn trẻ con hay phác hoạ hắn như một ông chủ yêu chó săn Đức. Một nhà tuyên truyền tài giỏi như Goebbels hẳn đánh giá đúng thông điệp tinh tế qua thủ đoạn: Hitler có thể gây ra cái chết của hơn 5 triệu người trong Thế Chiến thứ hai nhưng hắn thích trẻ con và tốt bụng với lũ chó nên cuối cùng hắn sẽ kết hôn với người phụ nữ hắn yêu thương.

Ngày 16 tháng 5 năm 1945, trung tưởng Lucien K. Truscott, tư lệnh Đoàn Quân thứ ba của Hoa Kỳ và Khu Vực Quân Sự phía Đông, thông báo sau thời gian dài tìm kiếm các sĩ quan tình báo của Đoàn Quân thứ ba phát hiện một bản chúc thư có chữ ký của Hitler vối các nhân chứng: Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hans Krebs và Wilhelm Burgdorf. Họ còn tìm thấy bản gốc của giấy chứng nhận kết hôn giữa Hitler và Eva Braun do Goebbels và Bormann làm chứng. Khi tuyên bố, Truscott chỉ ra trong chúc thư của Hitler: “Hitler muốn hắn và Eva Braun phải được hoả táng ‘ngay lập tức ở nơi tôi đã cống hiến hết mình trong suốt 12 năm phục vụ cho dân tộc tôi’”. Truscott lưu ý rõ ràng Hitler muốn ám chỉ đến Phủ Thủ tướng Đức và cho phép quân đội Hoa Kỳ công bố một phần chúc thư của Hitler trong đó hắn đổ lỗi người Do Thái khởi xướng Đệ Nhị Thế Chiến. Trong di chúc, Hitler giận dữ cho biết: “Không phải tôi hoặc bất cứ ai khác ở Đức muốn cuộc chiến diễn ra vào năm 1939. Đó hoàn toàn là khát vọng cũng như thái độ khiêu khích của các chính khách quốc tế gốc Do Thái hoặc làm việc vì lợi ích của người Do Thái”.

Một bằng chứng khác cho thấy chúc thư của Hitler là giả mạo và hôn lễ với Eva Braun chưa bao giờ diễn ra. Trong quyển sách được xuất bản năm 1995, Vụ An Hitler, bác sĩ phẫu thuật Hugh Thomas lưu ý chuyện thiếu sót quá trình xác minh xem hôn nhân của Hitler với Eva Braun có từng diễn ra hay không. Ông viết: “Hôn nhân của Hitler với Eva Braun gây ra một cuộc tranh luận khá ngạc nhiên, được cho là do Walter Wagner, một lãnh đạo Quốc Xã của khu vực Berlin, thực hiện vào ngày 29 tháng 4 trong phòng bản đồ của hầm trú ẩn, ngay trước mặt hai nhân chứng Bormann và Goebbels. Số ít tranh luận rằng dù có vài người tuyên bố, bao gồm Hanna Reistch và Tướng Robert Ritter von Greim, rằng cuộc hôn nhân ấy đã từng diễn ra”. Hanna Reistch là nữ phi công người Đức nổi tiếng được tặng thưởng Thập tự sắt vì hành động anh hùng lái máy bay trong Thế Chiến thứ hai. Cô từng được biết đến vì đã dũng cảm đáp xuống Berlin và viếng thăm Hitler ở hầm trú ẩn và đã gặp hắn trước khi Berlin sụp đổ. Một thống chế của Đức đồng thời là phi công quân đội, Tướng Robert Ritter von Greim, được cho là người yêu của Reistch, đi cùng với cô tới Berlin. Giả sử sau khi gặp Reistch và Ritter von Greim, Hitler ra lệnh cho Reistch cùng Greim bay khỏi Berlin, một kỳ công khi cất cánh từ dải đất Tiergartem gần Cổng Brandenburg thông thoáng cho mục đích ấy. Reistch suýt chút nữa phải xoay sở chật vật khi Đoàn Quân Xung Kích thứ ba của Liên Xô tiến vào. Lính Nga nhìn thấy máy bay của Reistch cất cánh khỏi Berlin ngay lúc họ tin mình vừa chứng kiến cảnh Hitler trốn thoát.

Hugh Thomas cũng nghi ngờ tính xác thực của bản di chúc của Hitler, ông đặc biệt phê phán chuyện Trevor-Roper chấp nhận các tài liệu là đáng tin cậy khi dựa trên tiến trình phân tích chuyên nghiệp chữ ký và lời khai của Frau Gertruad Junge, người thư ký đánh máy các tài liệu của Hitler. Hugh Thomas viết: “Vì chuyện Nhật Ký của Hitler thất bại, công chúng trở nên nghi ngờ khả năng của các chuyên gia nghiên cứu chữ viết và sử gia nhưng có vài gợi ý cho thấy Goebbels đã sáng tạo, đọc cho đánh máy hoặc sửa đổi bản cuối cùng của di chúc vì ngôn ngữ trong đó rất giống văn phong của hắn. Chữ ký (của Hitler) không có gì khác hơn nét chữ nguệch ngoạc có thể thật, giả mạo khéo hoặc thậm chí giả mạo tồi nên không có cách nào cụ thể để khẳng định”.




Chương 4
 ALLEN DULLES, OSS - CỤC TÌNH BÁO CHIẾN LƯỢC, VATICAN & THANG DÂY CỦA ĐỨC QUỐC XÃ


Thế nhưng Đức Quốc Xã không muốn bị buỷ diệt hay bị trừ khử. Chúng không muốn biến mất mà rất muốn tiếp tục, tiếp tục…

Curt Reiss, Đức Quốc Xã rút lui trong bí mật (1944)



Sáng ngày 9 tháng 11 năm 1942, Henrich Himmler, Lãnh tụ của Schutzstaffel, thường được biết tới là Đội Cận Vệ, tổ chức cuộc họp riêng với Martin Bormann, lãnh đạo của Parteikanzlei (Văn phòng của Đảng Công Nhân Xã Hội Quốc Gia Đức, thường biết đến là Đức Quốc Xã) và thư ký riêng của Adolf Hitler, ở toà nhà Brown tại Munich. Một ngày trước đó, lực lượng Đồng Minh đã tiến hành Chiến Dịch Bó Đuốc, đổ bộ xuống Bắc Phi thuộc địa của Pháp, đánh dấu khởi điểm ngày tàn của Đế Chế thứ ba.

Curt Reiss, cựu phóng viên ở Berlin từng trốn thoát chủ nghĩa Quốc Xã từ thập niên 1930 khi Hitler vươn lên nắm quyền lực và trở thành phóng viên chiến trường của Mỹ, cho biết hai gã ấy tượng trưng cho Đảng Quốc Xã tốt hơn bất cứ hai người nào khác trong hàng ngũ của Đảng. Reiss viết trong quyển sách vào thòi chiến Đức Quốc Xã rút lui trong bí mật, xuất bản năm 1944: “Himmler tượng trưng cho quyền lực của Đảng còn Bormann đại diện các đảng viên bình thường. Himmler tiêu biểu cho bộ não còn Bormann là huyết mạch của Đảng. Himmler biết những gì cần thiết, Bormann biết những gì có thể”. Reiss quan sát Bormann “một gã to lớn, chắc nịch với mái tóc hơi nâu nhưng không có gì nổi bật”, không bao giờ bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Himmler, Chủ tịch Đảng Vệ Quân và lãnh đạo Gestapo, lực lượng cảnh sát quốc gia Đức Quốc Xã, là một trong những người đáng sợ nhất châu Âu. Reiss bình luận: “Trong khi mật vụ nói chung chỉ quan tâm đến những gì người dân làm hoặc dự định làm thì Bormann thậm chí còn biết người khác có khuynh hướng nghĩ gì trong các tình huống cụ thể”.

Lý do Himmler và Bormann gặp nhau vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 1942 là cả hai đều biết các đảng viên Quốc Xã trọng yếu bắt đầu nghi ngờ chuyện nước Đức có thể thắng trận. Nếu Đức thua, các đảng viên Quốc Xã hàng đầu, bao gồm Himmler, Bormann và có thể cả Hitler cần một kế hoạch để chạy trốn đến một nơi ẩn náu an toàn bên ngoài nước Đức nếu Đức Quốc Xã có bất cứ cơ hội xuất hiện trong một Đế Chế thứ tư vào lúc nào và ở nơi nào đó trong tương lai.

Himmler và Bormann cùng kết luận rằng nếu muốn tồn tại, Đảng Quốc Xã phải hoạt động bí mật. “Nếu Đức không thắng trận, phe Đồng Minh sẽ không giữ lời hứa và giải phóng thế giới ra khỏi Đức Quốc Xã hoặc như cách họ gọi là bọn tội phạm chiến tranh?”. Reiss đặt câu hỏi hoa mỹ và biết Himmler và Bormann vạch ra tương lai như thế nào. “Và thậm chí nếu không bị Đồng Minh tiêu diệt, các đảng viên Quốc Xã sẽ không bị đe doạ chết trong tay các đồng minh của mình, những tướng lãnh và các nhà tư bản công nghiệp háo hức muốn tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho bản thân, thậm chí trước sự thất bại cuối cùng?” Himmler và Bormann cùng nhận thấy mặt trận mới sẽ hình thành trong vòng bí mật.

Điều ấy có nghĩa gì khi Đảng Quốc Xã phải hoạt động bí mật để tồn tại? “Điều ấy có nghĩa một hoặc một số người, một đơn vị, một lực lượng, ý tưởng, hoạt động sẽ hữu hình trước khi trở thành vô hình. Nó không còn đại diện cho thế giới bên ngoài. Nó đã trở thành ẩn danh. Chuyện nó tồn tại chỉ được biết qua ảnh hưỏng của các hoạt động của nó”.

Rời cuộc họp ấy, Himmler và Bormann bắt đầu tiến hành các bước tích cực đầu tiên vào năm 1943 để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi Đức thất trận, dù điều ấy có nghĩa là phải dàn cảnh cho cái chết của họ và có thể cái chết của Hitler cũng như chạy trốn khỏi nước Đức để tránh bị bắt. Thế nhưng, muốn thành công, chuyện rút lui hoạt động bí mật đòi hỏi phải tìm và xây dựng trước một nơi ẩn náu an toàn cho cuộc sống thời hậu chiến. Hai phương án chọn lựa tốt nhất vào năm 1942 để Đảng Quốc Xã tiếp tục tồn tại đó là Argentina và mỉa mai thay, Hoa Kỳ.

ALLEN DULLES Ở THỤY SĨ

Vào thập niên 1930, phần lớn nguồn tài chính giúp Hitler vươn lên nắm quyền lực đến từ Hoa Kỳ. W. Averell Harriman, đại sứ Mỹ ở Nga từ năm 1943 đến năm 1946, tổng thông George Herbert Walker Bush và anh em dòng họ Dulles (John Foster Dulles đảm nhiệm chức Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Eisenhower và Allen Dulles là giám đốc CIA dưới thời hai tổng thống Eisenhower và Kennedy) có liên quan đến chuyện tài trợ cho Đức Quốc Xã. Cả Prescott Bush và George Herbert Walker Bush, ông của tổng thống George Herbert Walker Bush, là đối tác trong ngân hàng đầu tư Wall Street, w. A. Harriman & Công ty. Anh em nhà Dulles cùng làm luật sư ở công ty luật Sullivan & Cromwell tại New York. Vào thập niên 1930, gia đình Harriman điều hành ngân hàng Union ở Hoa Kỳ liên kết với ông trùm sắt thép người Đức Fritz Thyssen, lúc ấy được nhiều người biết đến là “chủ ngân hàng của Hitler”. Tổng thống Franklin D. Roosevelt chỉ ra lệnh cho ngân hàng Union đóng cửa sau khi người Nhật tấn công Trân Châu cảng và Hoa Kỳ bước vào Đệ Nhị Thế Chiến. Sullivan & Cromwell thực hiện công việc pháp lý ở Hoa Kỳ cho công ty hoá chất I.G. Farben của Đức, nhà sản xuất ra Zyklon-B, loại khí độc được Đức Quốc Xã sử dụng để giết hại người Do Thái ở các trại tập trung.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 1942, hai ngày sau khi Himmler và Bormann gặp riêng ở Munich, Allen Dulles đến Berne, Thuỵ Sĩ, ngay trước khi người Đức khoá cửa đường biên giới của Pháp để trả đũa cho những gì Hitler cảm thấy là cuộc kháng cự không nhiệt tình của người Pháp ở Bắc Phi đối với cuộc xâm lăng của phe Đồng Minh lúc ấy. Trang web của Văn Khố Quốc Gia và Quản Lý Hồ Sơ có đăng một bài báo cho biết Allen Dulles lúc ấy 49 tuổi được gửi đến Thuỵ Sĩ để lãnh đạo Cục tình báo chiến lược hoặc OSS, tổ chức tiền thân của CIA ngày nay. Thoạt đầu, giám đốc OSS William “Wild Bill” Sullivan yêu cầu Dulles đến London, nơi ông có thể phối hợp dễ dàng hơn giữa tình báo Anh và Mỹ. Thế nhưng, Dulles lại chọn Thuỵ Sĩ vì cho rằng vị trí trung tâm của Berne ở châu Âu giúp ông dễ có được thông tin của bọn Quốc Xã ở Đức và kẻ thù Phát Xít ở Ý. Ở Berne, Dulles cư ngụ ở số 23 Herrengasse và bắt đầu công việc chính thức là “Hỗ trợ đặc biệt cho Bộ trưởng Hoa Kỳ”. Trên thực tế, Dulles từng dành một khoảng thời gian trong Thê Chiên thứ hai ở Berne làm nhiệm vụ gián điệp hàng đầu của Hoa Kỳ ở châu Âu.

Ngày 15 tháng Giêng năm 1943, ở Berne, Dulles được hoàng thân Maximilian Egon ZU Holenlohe- Langenberg viếng thăm, một người với hộ chiếu Liechtenstein có thể di chuyển tự do khắp châu Âu. Hoàng thân mang đến một đề nghị của Himmler là lực lượng Đảng Vệ Quốc sẽ loại bỏ Hitler để mở đường cho Đức có thể tham gia với Hoa Kỳ và Anh theo đuổi cuộc chiến chống lại Liên Xô và chủ nghĩa Cộng sản. Cùng chia sẻ lời đề nghị ấy là đô đốc Wilhelm Canaris, lúc ấy là lãnh đạo Abwehr, tổ chức tình báo của Đức, mãi cho tới tháng 2 năm 1944. Vào thời điểm ấy, lãnh đạo của Abwehr ở Thuỵ Sĩ là Hans Bernd Gisevius, hoạt động ngầm với lớp vỏ bọc cố vấn trong Tổng Lãnh Sự Đức ở Zurich. Trước khi bùng nổ Đệ Nhị Thế Chiến, Canaris tích cực trong hoạt động chống đối và sau đó lật đổ Hitler, làm việc với một nhóm tên là Schwarze hoặc “Dàn Giao Hưởng Đen”. Canaries bị xử tử vì tội phản quốc năm 1944 sau khi vai trò ông tham gia trong các âm mưu ám sát Hitler bị phát hiện. Trong khi Canaris chưa bao giờ dao động thái độ đối kháng với Hitler còn bản năng của Himmler nghiêng hẳn về khả năng tự tồn tại. Có lẽ Himmler đã nói với Dulles rằng với hỗ trợ của Hoa Kỳ, Đức có thê đối kháng với Liên Xô một khi Hitler bị tiêu diệt. Thế nhưng, trong các âm mưu khác chống lại Hitler trong thời gian chiến tranh, Himmler cảm thấy hạnh phúc khi âm mưu làm thế nào hắn có thể chiếm được vị trí lãnh đạo nước Đức của Hitler và giá như những người khác làm công việc bẩn thỉu thay cho hắn và hắn không cần tham gia trực tiếp vào âm mưu loại bỏ Hitler.

Dulles sẵn lòng xem xét lời đề nghị của hoàng thân nhưng ngoài mặt thì lại không có cam kết gì cả. Những gì Dulles muốn làm là mở kênh giao tiếp với Himmler và hàng ngũ Đảng Vệ Quốc. Các quan chức tình báo Hoa Kỳ nhận thấy những đảng viên Quốc Xã hàng đầu chuẩn bị rút lui vào bí mật nếu Đức thua trong Đệ Nhị Thê Chiến và chẳng bao lâu chuyện đã rõ: rút lui vào bí mật không phụ thuộc vào một nhóm đảng viên Quốc Xã nhạy cảm đang muốn loại bỏ một tên Quốc Trưởng bất bình thường. Có hoặc không có Hitler, bảo tồn đảng Quốc Xã vẫn là mục tiêu chính. Nếu Hitler tồn tại sau chiến tranh, một nơi ẩn náu an toàn có lẽ là cần thiết cho hắn. Hoạt động của Đảng Quốc Xã không dễ gì tồn tại nếu Quốc Trưởng bị bắt và kết án là tội phạm chiến tranh dù có đủ tiền rời khỏi nước Đức để thiết lập nơi ẩn náu an toàn ở nước ngoài.

Là một trong những vụ trộm cướp lớn nhất trong lịch sử thế giới, Đức Quốc Xã đã cướp các bộ sưu tập tư nhân và các bảo tàng ở những vùng đất bị chiếm đóng, đánh cắp vàng từ ngân khố quốc gia của những kẻ thù bị đánh bại và cướp hết tất cả tài sản có giá trị của người Do Thái cho tới những miếng trám răng bằng vàng của các nạn nhân trong trại tập trung. Những tài sản phi nghĩa ấy được dùng để xây dựng cỗ máy tội phạm chiến tranh của Hitler. Khi bóng dáng của sự thất trận bắt đầu hiện lên, mục tiêu của Đức Quốc Xã chuyển hướng từ tích luỹ chiên lợi phẩm sang sử dụng số tài sản ấy để sáng tạo và tài trợ các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả ở nước ngoài có khả năng tạo ra đủ doanh số để duy trì các đảng viên Quốc Xã trốn thoát ở các nơi trú ẩn đã định sẵn vốn an toàn về chính trị để họ có thể sống và thậm chí có thể tập hợp trở lại. Nhiệm vụ đó dành cho Bormann, nhà tổ chức thiên tài, hợp tác cùng Himmler.

ĐẾ QUỐC BORMANN

Bắt đầu với hành động chiếm đóng Chính phủ Vichy vào tháng 11 năm 1942 và tiếp theo đóng cửa biên giới Pháp, chuyện Đức Quốc Xã tiếp cận với các cuộc bán đấu giá nghệ thuật thế giới được tổ chức ở Thuỵ Sĩ bị cắt đứt. Thay vào đó, Bormann thiết lập đường dây giao dịch tác phẩm nghệ thuật “ma” từ Argentina xuyên qua châu Mỹ La tinh đến Mexico để bán hết các kho tàng nghệ thuật bị tước đoạt của châu Âu. Bormann gửi toàn bộ doanh thu từ các thương vụ ấy vào hai ngân hàng do người Đức sỏ hữu ở Argentina: Banco Ale mán Transalántico và Banco Germánico ở Buenos Aires. Baron von Schroder, một thiếu tướng của Đội Cận Vệ, là thành viên của ban giám đốc khoảng 30 công ty khác nhau của Đức, bao gồm ITT Germany. Ngân hàng Schroder ở Hamburg liên kết với J. Henry Schroder & Công ty ở London. Công ty Ngân hàng J. Schroder ở New York cũng được liên kết và được Cromwell & Sullivan thực hiện công việc pháp lý với Allen Dulles làm giám đốc. Bormann còn có các công ty vận chuyển của riêng hắn, bao gồm công ty vận chuyển Tây Ban Nha Compania Naviera Levantina và hãng hàng không Ý Linee Aeree Transcontinental! Italiane (LATI). Chuyện ấy giúp Bormann có đường dây độc lập để đưa người đến Tây Ban Nha và từ Tây Ban Nha đến Argentina mà không cần dùng tới các máy bay German Luftwaffe.

Khởi đầu từ năm 1943, Bormann thực hiện một hoạt động có biệt danh Aktion Adlerflug (Dự Án Chuyến Bay Đại Bàng) với mục tiêu chuyển các ngân quỹ của Đức - dù giả mạo, đánh cắp hoặc hợp pháp của chính phủ - đến những nơi an toàn ở nước ngoài. Từ năm 1943 đến 1945, Bormann tài trợ cho hơn 200 công ty Đức ở Argentina cùng các vụ đầu tư khác vào những công ty ỏ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo dự tính, Bormann đã tạo ra khoảng 980 công ty “bình phong” ngoài nước Đức, với 770 công ty ở các nước trung lập, bao gồm 98 công ty ở riêng Argentina. Thêm vào đó, hắn còn có cổ phần ở các công ty nước ngoài, nhất là các công ty có trong danh sách giao dịch chứng khoán Bắc Mỹ ở Canada và Hoa Kỳ. Các vụ đầu tư ấy hỗ trợ những đảng viên Quốc Xã xuất sắc chạy trốn khỏi Đức để xây dựng lại cuộc sống có lợi ích kinh tế ở một nơi khác. Khi các nhân viên tình báo Israel bắt được Trung tá Đội Cận Vệ Adolf Eichmann, kẻ tổ chức vụ thảm sát người Do Thái năm 1960, đang làm việc với cái tên giả Riccado Klement ở xí nghiệp Mercedes-Benz được Bormann đầu tư tại Gonzalez Catan ở ngoại ô Buenos Aires.

Vào những ngày cuối cùng của Đệ Nhị Thế Chiến, Bormann đã nghĩ đến vài tỉ đô la được rải khắp thế giới. Phóng viên nổi tiếng của CBS Paul Manning viết trong quyển sách được xuất bản năm 1981, Martin Bormann: Quốc Xã Bị Lưu Đày như sau: “Hắn nắm quyền kiểm soát 750 công ty (được thiết lập trên khắp thế giới dưới dạng các công ty mới của Đức). Bormann sử dụng mọi phương tiện pháp lý từng được biết đến để che giấu quyền sở hữu và cấu trúc hoạt động của chúng”. Allen Dulles ở Thuỵ Sĩ phải nhận thức được các nỗ lực của Bormann dưới dạng những công ty của Đức trong chương trình đường bay vốn sử dụng 6 ngân hàng tư nhân khác nhau của Thuỵ Sĩ.

Paul Manning nêu bật: “Tất cả các ngân hàng lớn của Thuỵ Sĩ đều phục vụ người Đức trong các hoạt động tài chính to lớn”. Vì các nhân viên tài chính và ngân hàng Thuỵ Sĩ đặc biệt có ích cho Bormann trong nỗ lực to lớn đa dạng hoá các vụ đầu tư vốn của Đức ở nước ngoài vì họ dự đoán chiến tranh sẽ không kết thúc theo hướng thuận lợi cho Đức của Hitler và Đảng Quốc Xã. Manning còn bình luận thêm chuyện các chuyên gia kinh tế Đức đã xâm nhập thành công 11 quốc gia và kiểm soát được nền kinh tế của mỗi nước; Bormann nuôi dưỡng nền tảng cho vài trăm ngàn quan hệ kinh doanh ở bên ngoài nước Đức với các công ty cảm thấy thoải mái khi làm việc với các lãnh đạo kinh tế của Đức vì nó luôn sinh lợi. Cuối cùng, mạng lưới của Bormann trải rộng từ Pháp, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Nam Tư, Áo, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Bulgaria và Rumani cũng như “vươn tói các nước ở Nam Mỹ, chẳng hạn như Argentina là một trong các nước thích liên kết với Đức hơn là Anh hoặc Hoa Kỳ”.

Dù Washington và London đều biết Bormann đang chuyển nguồn vốn của Đức ra nước ngoài nhưng ngân khố Hoa Kỳ không thể can thiệp thành công để “khoá cứng” các nỗ lực của Bormann, ở New York, Bormann sử dụng các ngân quỹ giao dịch ngoại tệ từ những ngân hàng Thuỵ Sĩ để thực hiện các ký quỹ có yêu cầu lớn ở các ngân hàng trung tâm quan trọng, bao gồm National City (giờ đây là Citibank) và Chase (giờ đây là J. P. Morgan Chase) cùng vài ngân hàng khác giờ đây không còn tồn tại, chẳng hạn như Manufacturers và Hanover (được biết đến như Manufacturer Hanover Trust trước khi được tái cơ cấu để tồn tại). Ngược lại, Manning cho biết các ngân hàng trung tâm tiền tệ New York cung cấp các dịch vụ chẳng hạn như bán cổ phần và chuyển khoản hoặc trả tiền theo yêu cầu từ các khách hàng của Deutsch Bank, bao gồm đại diện cho các tổ chức kinh doanh của Bormann và bản thân Bormann đã kết thúc với các tài khoản không kỳ hạn ở ba ngân hàng khác nhau của thành phố New York.

Khi phát triển kế hoạch chạy trốn tới Argentina, Bormann đã tìm hiểu Canaris, một sĩ quan hải quân trẻ tuổi trong Đệ Nhất Thế Chiến đã bị bắt sau trận chiến ở quần đảo Falkland tháng 12 năm 1914. Canaris bị bắt giữ ở Chile cho tới khi trốn thoát vào tháng 8 năm 1915 rồi xoay sở quay trở về Đức thông qua Patagonia ỏ cực Nam của Argentina và được vài thương gia Đức đang làm ăn ở châu Mỹ La tinh giúp đỡ. Khi đọc hồ sơ Canaris chuẩn bị báo cáo vụ trốn thoát vào năm 1915 của mình, Bormann nhận thấy các cộng đồng người Đức to lớn ở những khu vực thưa thớt dân cư của Chile và Argentina chạy dọc từ Nam Cực. Khi nước Đức từ bỏ các thuộc địa theo Hiệp Ước Versailles, các cộng đồng Đức kiều thịnh vượng ở Nam Mỹ kể từ Đệ Nhất Thế Chiến đã tạo ra chỗ đáp hoàn hảo cho các đảng viên Quốc Xã muốn hoạt động bí mật sau khi Đức thất bại mà Himmler và Bormann bắt đầu dự đoán ngay từ tháng 11 năm 1942.

Rồi tháng 6 năm 1943, vụ đảo chính ở Buenos Aires mang quyền lực đến cho một chế độ đồng cảm với Đức Quốc Xã, với đại tá Juan Domingo Peron, một sĩ quan người Argentina tiến hành vụ đảo chính, từng là nhân viên mật vụ được tình báo Đức trả công trong hai năm. Nắm lấy cơ hội ấy, Bormann thực hiện một âm mưu khác với biệt danh Aktion Feuerland, Dự Án Vùng Đất Lửa, ý muốn nhắc tới cụm từ Tierra del Fuego (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Vùng Đất Lửa) ở cực Nam Patagonia. “Mục tiêu của kế hoạch là tạo ra nơi trú ẩn độc lập, bí mật cho Hitler trong lòng cộng đồng người Đức đồng cảm, ở địa điểm được chọn là gần thị trấn San Carlo de Bariloche tại tỉnh Rio Negro, một tỉnh viễn tây Argentina”, Simon Dunstan và Gerrard Williams viết như thế trong quyển sách được xuất bản năm 2011, Sói Xám: Vụ trốn thoát của Hitler - Vụ việc được tiết lộ. “ở đây, Quốc Trưởng có thể được bảo vệ hoàn toàn”.

Bắt đầu vào giữa năm 1943, kế hoạch của Bormann để Hitler trốn thoát đến Argentina được triệu phú ngân hàng Ludwig Freude, nhân viên chính của Bormann ở Buenos Aires, thực hiện. Tài sản giàu có của Freude bắt nguồn từ công ty xây dựng ông thành lập sau khi rời nước Đức đến Argentina vào năm 1913. Freude báo cáo trực tiếp với Bormann; vào mùa hè năm 1941, cả Peron và cô bạn gái Eva Duarté, đều có tên trong bảng lương của Bormann. Từ tháng 8 năm 1942, tàu ngầm từ Đức bắt đầu chạy đến Buenos Aires với thời lượng từ 6 đến 8 tuần trong hai năm 1943 và 1944. Tàu ngầm chở của cải cướp được đến nhóm Quốc Xã ở Argentina, bao gồm vàng thỏi và các kho báu nghệ thuật không thể giao dịch qua ngân hàng. Theo dự đoán, nếu tính theo giá trị ngày nay, số tiền lên đến 50 tỉ đô la cho giá trị của riêng khối lượng vàng thỏi Bormann chuyển tới Buenos Aires bằng tàu ngầm, trước khi thêm vào giá trị của bạch kim, đá quý, tiền đồng quý hiêm và các kho tàng nghệ thuật cũng như cổ phiếu, trái phiếu và giấy chứng nhận có chi phiếu được chi trả theo yêu cầu Bormann tích luỹ qua Dự án Aktion Feuerland.

DULLES VÀ ĐỘI CẬN VỆ

Vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến, Dulles dù vẫn hoạt động ở Berne, Thuỵ Sĩ nhưng vẫn giải cứu giám đốc tình báo Đức Quốc Xã Reinhard Gehlen ra khỏi trại tù. Dưới thời của Hitler, Gehlen chịu trách nhiệm đối với tình báo quân đội Quốc Xã ở Mặt Trận Phía Đông, bao gồm Liên Xô. Gehlen thích hợp một cách hoàn hảo với kế hoạch do Dulles thiết kế và điều khiển để sử dụng quá trình hoạt động tình báo của Đức Quốc Xã được Himmler xây dựng thành yếu tố chủ lực trong kế hoạch phát triển tổ chức OSS thời chiến thành CIA thời bình. Chìa khoá trong kế hoạch của Dulles là một quyết định của Hoa Kỳ nhằm sáng tạo những gì cuối cùng trở thành các toà án quân sự của phe Đồng Minh thời hậu chiến phán xét bọn tội phạm chiến tranh Đức Quốc Xã được biết đến với tên gọi Phiên Toà Nuremberg. Tài sản của tình báo Quốc Xã như Gehlen rất có giá trị cho tình báo Hoa Kỳ trong tương lai để phát hiện các tội ác chiến tranh bọn chúng từng gây ra. Kế hoạch của Dulles là tái sử dụng Gehlen và mạng lưới các nhân viên tình báo SS của hắn ở Đông Âu như trụ cột để chung quanh đó hình thành mạng lưới tình báo chống cộng, chống Liên Xô với trụ sở chính nằm ở vùng đất mới vừa nổi lên với tên gọi Đông Đức và thực hiện nhiệm vụ ngầm chống lại cộng sản xuyên suốt Đông Âu.

“Trước thời điểm mùa hè năm 1945, Dulles kết thúc các cuộc thương lượng với Gehlen”, James DiEugenio, nhà nghiên cứu vụ ám sát tổng thống J.F. Kennedy, viết như thế trong quyển sách được xuất bản năm 2012 Số phận bị phản bội: JFK, Cuba và Vụ Garrison. DiEugenio cho biết vào tháng 7 năm 1945, Gehlen và 6 phụ tá bay đến Washington nhờ tướng Walter Bedell Smith, tham mưu trưởng của tổng thống Eisenhower. Kết quả của các cuộc thảo luận cấp cao ấy ở Washington là tổ chức tình báo Đức Quốc Xã của Gehlen được chuyển đổi dưới quyền kiểm soát của hắn để làm việc ở Đông Đức cho tới khi nước Đức được tái cơ cấu.

Năm 1949, Gehlen ký một hợp đồng làm việc cho CIA với mức lương 5 triệu đô la một năm. Năm 1950, cao uỷ của Đức John McCloy bổ nhiệm Gehlen làm cố vấn tình báo cho thủ tướng Đức. Cuối cùng, Gehlen trở thành lãnh đạo tình báo của Cộng Hoà Liên Bang Đức hoặc đơn giản hơn là Tây Đức. Đó quả là một phần thưởng cho một thành viên Quốc Xã chịu trách nhiệm trước tội ác hành hạ, bỏ đói và giết chết khoảng 4 triệu tù nhân chiến tranh Liên Xô. Khi giải cứu Gehlen khỏi số phận bị xử án và có thể bị xử tử với tội danh tội phạm chiến tranh, Dulles hoàn thành được mục tiêu tạo nền tảng cho các nỗ lực tình báo thời hậu chiến của Hoa Kỳ từ tàn dư của hoạt động tình báo Đức Quốc Xã do Himmler lãnh đạo. DiEugenio tóm tắt thành quả của Dulles như sau:


Khi hoàn thành vụ Gehlen, Allen Dulles đạt được hai thứ. Trước hết, ông báo hiệu về tính chất của tình trạng an toàn quốc gia trong tương lai sẽ là chống cộng. Đạo đức, chân thành, lẽ thường tình, những thứ ấy đều được hiến tế trên bàn thờ của một vị thần mới. Kế đến, ông đảm bảo rằng tổ chức kế vị cho OSS, Cục Tình Báo Trung Ương, sẽ được thoả hiệp theo cách kỳ lạ: nó sẽ nhìn sợi chỉ đỏ mới không phải thông qua người Mỹ mà thông qua đôi mắt của người Đức - Đức Quốc Xã - một hiện tượng biến dạng không thể tin nổi vì thực chất Gehlen đang thuyết phục quan niệm của Hitler đối vối Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên, đó là quan niệm án khớp với tầm nhìn của Dulles.



Hãy lưu ý rằng Allen Dulles đi theo tướng Walter Bedell Smith, giám đốc CIA. Chúng ta cũng nên lưu ý Allen Dulles và John McCoy cùng được bổ nhiệm vào Uỷ Ban Warren chịu trách nhiệm điều tra vụ ám sát tổng thống J.F. Kennedy, uỷ ban Warren kết thúc với một kết luận minh oan khi cho biết Lee Harvey Oswald là kẻ ám sát duy nhất. Khi được coi là một trong các vụ điều tra thất bại lớn nhất của chính phủ trong thế kỷ XX, uỷ ban Warren kết luận Lee Harvey Oswald không có liên hệ với FBI hoặc CIA dù có bằng chứng vào thời điểm ám sát Oswald được trả 200 đô la một tháng để đưa tin và CIA có một hồ sơ về Oswald từ lúc hắn rời bỏ Liên Xô năm 1957. Trước khi được tổng thống Lyndon Baines Johnson bổ nhiệm vào Uỷ ban Warren, tổng thống J.F. Kennedy giận dữ trước tội đồng lõa của Dulles trong vụ thất bại của sự kiện Vịnh Con Lợn, sa thải hắn khỏi chức giám đốc CIA, một vị trí hắn từng nắm giữ kể từ lúc được tổng thống Eisenhower bổ nhiệm vào năm 1952.

John McCloy cũng nổi tiếng với bức thư hắn viết vào ngày 18 tháng 11 năm 1944 khi hắn làm trợ lý cho bộ trưởng Chiến Tranh, giải thích với John Pehle, lúc ấy là giám đốc của Hội Đồng Tị Nạn Chiến Tranh, Bộ Chiến Tranh không có thẩm quyền đối với chuyện Pehle yêu cầu Bộ Chiến Tranh ra lệnh cho không quân ném bom xuống trại tập trung của Đức Quốc Xã ở Auschwitz, một hành động có thể cứu được hàng ngàn người Do Thái khỏi bị giết trong các phòng hơi ngạt. Lá thư vẫn còn được trưng bày ở Viện Bảo Tàng Quốc Gia về người Do Thái bị thảm sát ở Washington, D.C.

BORMANN CHẠY TRỐN TỚI ARGENTINA

Bormann nằm trong danh sách dài liệt kê các thành viên nổi bật của Đức Quốc Xã nhưng không bao giờ tìm thấy xác vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Giả sử Bormann trốn thoát khỏi hầm trú ẩn Fuhrer, Toà An Quân Sự Quốc Tế ở Nuremburg kết án vắng mặt Bormann vào tháng 11 năm 1945 và tới tháng 10 năm 1946, nhận thấy hắn có tội và xử hắn tội chết, miễn là có thể tìm ra được Bormann. Sau đó, vào tháng 12 năm 1972, công nhân xây dựng tìm thấy những mảnh còn lại của hai cái xác ở gần Lehrter Banhof, một trạm xe lửa trung tâm ở Tây Berlin và tranh luận chung quanh chuyện Bormann có trốn thoát hay không được nhen nhóm trở lại. Tại một cuộc họp báo tại Frankfurt vào ngày 11 tháng 4 năm 1973, Tổng biện lý Horst Gauf chính thức tuyên bố Bormann đã chết vào ngày 2 tháng 5 năm 1945 khi cắn viên nang chứa chất theo mô tả là Blausaure hoặc acid pruccic. Viên nang được cho là một trong lọ nhỏ mà Abwehr, một bộ phận bí mật của quân đội Đức, đặt hàng ở công ty dược phẩm Schering sản xuất cho các gián điệp thực thi những sứ mạng nguy hiểm.

Cũng giống như Hitler, hồ sơ nha khoa được dùng để xác định cái xác là của Bormann. Thoạt đầu, cái xác được giả định là của Bormann vì nơi nó được tìm thấy tương xứng với mô tả Bormann tìm cách trốn thoát khỏi hầm trú ẩn trong quyển sách được xuất bản năm 1947 của Hugh Trevor-Roper, chủ yếu dựa vào lời khai của Chủ tịch Thanh niên Hitler Artur Axmann từng tuyên bố nhìn thấy xác của Bormann và bác sĩ của Đội Cận Vệ Ludwig Stumpfegger ở gần sân chuyển hướng của tàu hoả ở Berlin với ánh tráng đủ sáng để nhận rõ các gương mặt. Theo mô tả của Trevor-Roper, Axmann ngừng lại một lúc khi hắn nhận thấy hai cái xác; nhưng hoả lực của Nga khiến hắn không thể kiểm tra chúng kỹ lưỡng. Hắn không nhìn thấy dấu hiệu nào rõ nét của các vết thương ở Bormann hoặc Stumpfegger nên Axmann giả định họ bị bắn trúng lưng. Xác của Bormann mà Axmann tuyên bố nhìn thấy không bao giờ được tìm thấy sau đó nên không thực hiện một tiến trình xác định y khoa nào trên xác của Bormann vào năm 1945. Lời khai vô căn cứ của Axmann là bằng chứng duy nhất cho thấy Bormann đã chết khi tìm cách trốn khỏi hầm trú ẩn Fuhrer.

Trong quyển sách được xuất bản năm 1981, Martin Bormann: Tên Đức Quốc Xã bị lưu đày, phóng viên Paul Manning mô tả ba khoảng thời gian khác nhau khi ông nghe ba người khác nhau kể chuyện Bormann trốn thoát được sắp xếp bằng kế hoạch dùng người thay thế cho cái xác của hắn ở sân chuyển hàng tại Berlin. Một nguồn tin từ sở Mật Vụ của Bộ Ngoại Giao Anh, nguồn thứ hai từ một người làm việc cho Cộng Hoà Liên Bang Đức và nguồn thứ ba từ một thành viên của Mossad, cánh tay bên ngoài của tình báo Israel. Manning khẳng định Bormann trốn thoát với lãnh đạo Mật vụ Heinrich Muller. Dấu hiệu đầu tiên xủất hiện trong bữa ăn tối năm 1947 tại câu lạc bộ báo chí Hoa Kỳ tại Frankfurt. Manning mô tả buổi thảo luận như sau:


Đó là ngày tôi trở về từ Berlin và có cuộc họp riêng với tưởng Lucius D. Clay, thống đốc quân đội của khu vực Hoa Kỳ chiếm đóng. Tướng Clay ngỏ ý muốn tôi làm phó cho ông phụ trách vấn đề dân sự nhưng tôi từ chối đề nghị ấy với chút miễn cưỡng vì tôi thích làm phóng viên cho một nhật báo Mỹ. Trong suốt bữa tối, một nhân viên người Anh và tôi thảo luận chuyện biến mất hấp dẫn và kỳ lạ của Reichleiter Bormann; nguồn tin này nói thẳng Mueller sắp đặt cho Bormann trốn thoát khi sử dụng phương tiện trông giống một trại tập trung để đánh lạc hướng những cuộc điều tra trong tương lai.



Sau đó, năm 1973, trong chuyến thám viếng Bonn, cuộc trao đổi với một trong các trợ lý của tướng Gehlen ở Cục tình báo Liên Bang Đức đã xác nhận lời khuyên của nhân viên người Anh vào năm 1947 khi trợ lý ấy cho biết: “Xương sọ được cho là của Bormann là giả. Dĩ nhiên, chính quyền Tây Đức muốn chôn vùi quá khứ và xác minh dứt khoát cái chết của Bormann. Họ đã liên tục mất ổn định vì những sự phơi bày và tai tiếng cứ tiếp diễn”. Rồi vào năm 1978, một người Israel, nhân viên của Mossad có chuyên môn về tiếng Đức, mô tả với Manning một hồ sơ ở Tel Aviv mà tình báo Israel không bao giờ khép lại với Bormann. Người Israel đó giải thích: “Chúng tôi biết hắn ở Nam Mỹ. Chúng tôi không bị thúc ép để tìm hắn vì hắn chưa bao giờ có liên quan đến ‘giải pháp cuối cùng’. Việc của Bormann là kinh doanh và từ những gì cá nhân tôi biết, hắn đã làm một công việc chu đáo là di chuyển tài sản của Đức ra khỏi Đế Chế thứ ba”.

Manning còn tường thuật thêm: Muller bắt đầu kế hoạch cho Bormann vào những tháng cuối của cuộc chiến qua chuyến viếng thăm đến trại tập trung Sachsenhausen, ở đó, Muller xem xét vài thành viên trong một nhóm tuyển đặc biệt được biết với tên gọi là Sonderkommando, các chuyên gia chạm trổ và giả mạo chịu trách nhiệm sản xuất đồng bảng Anh giả và các loại tiền tệ khác cho những sĩ quan Đội Cận Vệ sử dụng trong chuyến bay từ Đức vào thời điểm cuối cuộc chiến. Tìm thấy hai bạn tù tương tự Bormann, Muller đưa họ vào chỗ giam đặc biệt nơi có phòng răng để “chữa trị” cho họ. Một nha sĩ Đức Quốc Xã tiến hành các công đoạn cho tới khi răng của họ, thật lẫn giả, giống hệt bộ răng của Bormann.

Sau đó, vào tháng 4 năm 1945, hai người thế vai bất hạnh ở Sachsenhausen bị giết chết trong các phòng bí mật ở tầng hầm của Gestapo bằng cyanide phun ra từ bật lửa. Ở trụ sở Gestapo, vào đêm 30 tháng 4 năm 1945, hai cái xác được một đội lính đem đến sân ga chuyển hàng gần cầu Weidenhamm và được chôn không quá sâu bên dưới lớp sỏi ở hai nơi khác nhau. Axmann khám phá cái xác đầu tiên vào năm 1945 nhưng cái thứ hai vẫn còn chôn cho tới năm 1973, khi một cựu nhân viên SS theo lệnh của Muller, lúc ấy đang cùng với Bormann ở Argentina, tiết lộ thông tin cho một biên tập viên của tạp chí Stern như một phần của kế hoạch chứng minh rằng Bormann đã chết vào đêm ấy ở sân ga chuyển hàng năm 1975. Manning viết: “Đám tang và cách chôn kỳ lạ là những đặc điểm Muller lưu ý xuyên suốt những năm tìm kiếm Martin Bormann. Những người ở Mossad cho biết họ từng chứng kiến qua nhiều năm chuyện khai quật 6 bộ xương, 2 bộ ở Berlin và 4 bộ ở Nam Mỹ dường như là của Bormann”.

Phóng viên đồng thời là sử gia quân sự đáng kính Ladislas Farago viết quyển sách gây nhiều tranh cãi năm 1974 Hậu quả: Martin Bormann và Đệ Tứ Đế Chế khẳng định Bormann vẫn còn sống và đang ở Argentina. Far ago quả quyết mình từng được trao cho một hồ sơ tình báo ở Buenos Aires từ cơ quan tình báo Argentina. Hồ sơ bao gồm các tài liệu cho thấy Bormann đã đến Argentina vào năm 1948 theo đường biển từ Genoa, Ý, giả dạng thành một tu sĩ dòng Tên đi vé tàu hạng hai với hồ sơ giả được Vatican cấp phát.

Farrago còn khẳng định thêm Bormann được cho phép vào sống ở Argentina sau khi một nhân viên Đức Ludwig Freude trình bày rõ cho Peron và Evita là vào năm 1947 Feude đã sắp xếp cho các khoản ký quỹ của Đức Quốc Xã ở những ngân hàng Argentina không thể rút được nếu Bormann vắng mặt và không được phân tán các ngân quỹ như thế nào. Các tài liệu được công bố ở Argentina vào năm 1955 sau khi Peron sụp đổ và sau đó vào năm 1970 cho thấy Peron và Evita trao cho Bormann một khoản thoả thuận 25% số tiền, vàng, bạch kim được Bormann gửi từ Đức đến Argentina.

Năm 1998, tranh cãi chung quanh chuyện Bormann lại nổi lên lần nữa ở Đức sau khi các nhà khoa học Đức và Thuỵ Sĩ chứng minh qua những thử nghiệm ADN rằng bộ xương đào được ở Berlin là của Bormann. Theo các bài báo, ADN lấy từ một mẩu xương sọ được so sánh với một mô mẫu được hiến tặng từ một người bà con 83 tuổi của Borman lúc ấy sống gần Frankfurt. Thế nhưng, các chi tiết được công bố vẫn còn sơ sài và không xác định được các nhà khoa học hoặc người có liên quan đến các cuộc thử nghiệm. Không có tài liệu nào trình bày các thử nghiệm ADN đã được tiến hành để các nhà khoa học khác đánh giá hoặc công bố cho các tạp chí y học.

VATICAN VÀ THANG DÂY ĐỨC QUỐC XÃ

Vai trò của Vatican trong Đệ Nhị Thế Chiến gây ra nhiều tranh cãi. Cựu Trung tướng tình báo KGB người Romania Ion Mihai Pacepa là sĩ quan tình báo cao nhất của khối Liên Xô từng đào ngũ đến phương Tây. Trong quyển sách của mình năm 2013, Thông Tin Giả, ông lý luận khá thuyết phục khi cho rằng chuyện giải thích giáo hoàng Pius XII như “Giáo Hoàng của Hitler” là một sáng kiến của KGB xuất phát từ cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và Giáo Hội Thiên Chúa mà Pacepa mô tả cũng “già cỗi như bản thân chủ nghĩa cộng sản”. Pacepa chứng minh qua tài liệu các dấu vết của lời vu khống từ một chương trình của Đài Phát Thanh Moscow vào ngày 3 tháng 6 năm 1945 tuyên bố lãnh đạo của Giáo Hội Thiên Chúa, Giáo Hoàng Pius XII, là “Giáo Hoàng của Hitler” với hàm ý ông là một đồng minh của Đức Quốc Xã trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến và ông không làm gì để chặn đứng nạn thảm sát người Do Thái. Pacepa chứng minh rằng trái ngược với lời tuyên truyền của Liên Xô, Giáo Hoàng Pius XII đã hỗ trợ người Do Thái ở châu Âu trong Đệ Nhị Thế Chiến thông qua các sáng kiến ngoại giao, những lời công bố khác nhau và quảng bá mạng lưới nơi trú ẩn của Giáo Hội Thiên Chúa cho người Do Thái ở khắp châu Âu.

Thế nhưng, chúng ta có bằng chứng đáng kể cho thấy các yếu tố bất lương bên trong Giáo Hội Thiên Chúa đã thiết lập một thang dây dựa trên các tu viện để tạo điều kiện cho bọn Đức Quốc Xã chạy trốn khỏi châu Âu, một vài chỗ được dự định là ở Argentina. Giống như dẫn chứng của phóng viên ở Argentina Uki Goni, một đấu thủ quan trọng là Hồng y giáo chủ Antonio Caggiano của Argentina, giám mục của thành phố công nghiệp Rosario đồng thời là lãnh đạo của giáo đoàn Công giáo Hành Động Argentina, một tổ chức thế tục được Vatican hỗ trợ đã trở thành “điểm tập hợp cho chiến dịch chống Cộng mạnh mẽ ở Argentina trong suốt hai thập niên 1930 và 1940”. Goni chỉ cho thấy Caggiano đóng một vai trò quan trọng cho công tác tổ chức các cuộc mít tinh của quần chúng trong thập niên 1930 để hỗ trợ chuyện nhà ở tươm tất và mức lương tối thiểu có thể “tập hợp được công nhân, các nhà chủ nghĩa dân tộc, sĩ quan và ủng hộ viên của giáo đoàn Công giáo Hành Động có trước thương hiệu “Công giáo Dân Tuý” của Peron chỉ có vài năm”. Được Giáo Hoàng Pius XII gọi đến Rome xức dầu thánh Hồng y vào năm 1946 như giáo sĩ cao cấp thứ hai của Argentina được nâng lên vị trí cao như thế trong hàng ngũ Giáo hội Thiên Chúa, Caggiano còn được Augustin Barrere, giám mục chống Cộng kiên định của Tucumán, Argentina tháp tùng. Hồng y Tisserant, một chuyên gia về vấn đề Liên Xô củà Vatican từng sợ xảy ra khả năng Liên Xô sẽ tiếp quản châu Âu như hậu quả của Đệ Nhị Thế Chiến, giúp đỡ Caggiano và Barrére. Goni viết: “Thông qua nỗ lực ỏ Vatican cũng như những lời họ thì thầm vào tai của Peron, Caggiano và Barrere “đắp đường” cho vài tên tội phạm Quốc Xã tệ hại nhất và những kẻ cộng tác với chúng chạy trốn đến Argentina”.

Kế hoạch Odessa của Peron hoạt động như sau: Một tên Quốc Xã đang tìm cách trốn thoát khỏi châu Âu có thể được cấp giấy phép vào Argentina từ văn phòng nhập cảnh với tên giả, cho phép một gã Quốc xã nhận được “giấy phép du lịch” Chữ Thập Đỏ với cùng tên giả ấy. Với những người tị nạn bị mất giấy tờ xác minh, “giấy phép du lịch” Chữ Thập Đỏ tương đương với giấy thông hành có giá trị. Với giấy phép “hạ cánh” và giấy phép du lịch trong tay, gã Quốc Xã có thể nộp tại một lãnh sự quán của Argentina ở châu Âu để được chiếu khán nhập cảnh. Hắn trên đường chạy trốn có thể rời khỏi lãnh sự quán với giấy tờ Chữ Thập Đỏ được đóng dấu chiếu khán Argentina và lãnh sự quán phát cho người nhập cư một “giấy chứng nhận” dùng để có được một Chứng minh thư khi đến Buenos Aires. Goni viết: ‘Vì thế, chỉ cần thay đổi nhân dạng, là có thể thuận lợi trốn thoát thành công đến Nam Mỹ”.

Vài giáo sĩ Công giáo ưu tú đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giúp bọn Quốc Xã thời hậu chiến chạy trốn khỏi châu Âu đến Argentina. Giám mục Alois Hudel, một người nhiệt tình theo chủ nghĩa quốc xã, từng viết quyển sách Nền tảng của Chủ Nghĩa Quốc Xã vào năm 1936, lập luận Hitler đang chuẩn bị nền tảng để sáng tạo một châu Âu Thiên Chúa giáo. Hudel sáng tạo một “thánh địa ở Rome” thông qua đó hàng ngàn cựu quan chức Đức Quốc Xã đã vượt thoát, vài tên trong số ấy là tội phạm chiến tranh quan trọng hoặc đồng phạm tội ác chiến tranh. Một tên khác là Monsignor Krunoslav Draganovic, người Croatia, ủng hộ nhiệt tình chế độ Ustasche thân Đức Quốc Xã được Ante Palevic dẫn dắt trong một hỗn hợp sắc tộc khi Nam Tư còn là vương quốc trước Đệ Nhị Thế Chiến nhưng sau đó trở thành một nước Cộng hoà Xô Viết vào năm 1943. Một gương mặt khét tiếng khác ở Argentina phối hợp hành động với “thang dây Vatican”, là Carlos Fuldner, được sinh ra ỏ Argentina trong một gia đình người Đức. Năm 1932, Fuldner được tuyển dụng vào Đội Cận Vệ. Là tên tội phạm tầm thường phải rời khỏi Đức trở về Argentina vào giữa thập niên 1930, Fuldner trở lại ủng hộ nước Đức trước khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc. Hắn được Đội Cận Vệ thu nhận lại và mang cả hai hộ chiếu Argentina và Đức khi di chuyển như con thoi giữa Berlin và Madrid với “các sứ mạng đặc biệt” được đích thân Himmler giao phó. Năm 1948, Fuldner trở lại châu Âu như một đặc vụ cho Peron, nơi hắn đã thiết lập các văn phòng giải cứu Quốc Xã ở Genoa và Berne để phối hợp với Draganovic và các viên chức Thuỵ Sĩ để đưa lén những tên tội phạm chiến tranh Quốc Xã đến Argentina.

Một liên minh tất nhiên hình thành giữa Peron và Argentina, những thành phần khác nhau trong Giáo Hội Thiên Chúa và các cựu lãnh đạo Đức Quốc Xã. Giống như ý kiến của nhà nghiên cứu Đức Quốc Xã Peter Levenda trong quyển sách được xuất bản 2012, Thang Dây: Gián điệp Liên Xô và Giáo sĩ Quốc Xã và sự biến mất của Adolf Hitler, cả ba đều “nhìn thấy kẻ thù là chủ nghĩa cộng sản và các đồng minh của họ trong cuộc chiến chống cộng là Đức Quốc Xã”. Số các tội phạm chiến tranh Quốc Xã nổi bật hơn trốn thoát khỏi châu Âu đến Argentina thông qua mối liên hệ vối Vatican gồm có Josef Mengele, bác sĩ với biệt danh “Thần Chết” ở trại tập trung Auschwitz; Klaus Barbie, tên tội phạm diệt chủng Gestapo được biết với biệt hiệu “Đồ Tể của Lyon” vì tội danh tra tấn tù nhân, kể cả phụ nữ và trẻ em ở Pháp và Adolf Eichmann, một sĩ quan Đội Cận Vệ khét tiếng là kẻ tổ chức chủ yếu nạn thảm sát ngưdi Do Thái.

Một đồng minh tất yếu khác trong hỗn hợp Giáo hội Thiên Chúa, cựu Đức Quốc Xã và chống cộng là Allen Dulles cũng như tổ chức OSS hoạt động ở Berne. James Jesus Angleton, người sau cùng trở thành lãnh đạo lực lượng phản gián của CIA, tiếp tục làm việc với Dulles ở Thuỵ Sĩ thậm chí sau khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến, phối hợp tình báo Hoa Kỳ với Vatican. “Angleton và Dulles chuyển hàng triệu đô thông qua Vatican để đánh bại những người cộng sản Ý trong cuộc tuyển cử”, John Loftus, cựu nhân viên của Bộ Tư Pháp, kẻ săn lùng Đức Quốc Xã và Mark Aarons, phóng viên điều tra và đồng tác giả quyển sách được xuất bản năm 1991, Bộ Ba Tội Đồ: Vatican, Đức Quốc Xã và Tình Báo Liên Xô, viết như thế. “Đổi lại, Vatican tạo điều kiện thuận lợi cho hàng vạn tên Quốc Xã đến phương Tây, nơi chúng được huấn luyện trở thành các “Chiến Sĩ Vì Tự Do”. Nhân tiện, Angleton, với vai trò lãnh đạo lực lượng phản gián của CIA, phục vụ dưới quyền của Allen Dulles, giám đốc CIA và trách nhiệm của hắn giám sát chương trình của CIA liên quan đến các quân nhân Liên Xô “đào ngũ giả mạo” là người giữ hồ sơ CIA “201” của Lee Harvey Oswald được biên soạn trước khi J.F. Kennedy bị ám sát.

Sự kiện đặc biệt gây nhiều tranh cãi là các cuộc thương lượng có mật mã “Chiến Dịch Bình Minh” hoặc cái tên khác “Chiến Dịch Trò Ô Chữ” trong đó Allen Dulles đóng vai trò trực tiếp thương lượng để các lực lượng của Đức ở Bắc Ý đầu hàng. Trong quyển sách được xuất bản năm 2011, Đức Quốc Xã trốn chạy: Làm thế nào thuộc hạ của Hitler thoát khỏi công lý, sử gia Gerald Steinacher lập luận rằng quyết định loại bỏ Liên Xô ra khỏi các cuộc thương lượng Chiến Dịch Bình Minh với người Đức đánh dấu khởi đầu của Chiến Tranh Lạnh. Steinacher lưu ý vẫn còn nghi ngờ đối với chuyện Dulles đề nghị bảo vệ cho Wehrmacht của Đức và các sĩ quan Cận Vệ ở Ý trong suốt thời gian thương lượng Chiến Dịch Bình Minh. Steinacher viết: “Dulles có chung những quan tâm nhất định với các tướng lãnh Đức, nên đã can thiệp vào nhân danh các đồng minh của Đức trong Chiến dịch Bình Minh. Tất cả các sĩ quan Đội Cận Vệ tham gia trong Chiến Dịch đã xoay sở để thoát khỏi bị trừng phạt sau chiến tranh. Một số sau đó được Cục Tình Báo Hoa Kỳ thuê mướn; một số khác có thể bay tới Nam Mỹ hoặc bắt đầu sự nghiệp mới làm chủ doanh nghiệp tư nhân”.




Chương 5
 CUỘC ĐÀO TẨU ĐẾN ARGENTINA


Từ thông tin vừa nhận được từ Buenos Aires, tôi hầu như chắc chắn rằng Adolf Hitler và “vợ hắn” Eva Braun mặc trang phục nam giới, đổ bộ vào Argentina và đang ở một điền trang rộng lớn do người Đức sở hữu tại Patagonia. Hai người ấy theo như báo cáo là đã đổ bộ vào một bờ biển hoang vắng từ chiếc tàu ngầm của Đức được xem là quay trở về để đầu hàng phe Đồng Minh.

Phóng viên Vincent de Pascal,

Thời Báo Chicago, ngày 17 tháng 7 năm 1945



Trong khi ở Hoa Kỳ, ý kiến cho rằng Hitler trốn thoát khỏi hầm trú ẩn được xem là lý thuyết âm mưu, ở Argentina ít người nghi ngờ chuyện Hitler sống khoảng đời còn lại ở đó trong một nơi ẩn náu an toàn sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Vào những năm gần đây, hai phóng viên sông ở Argentina đã viết những quyển sách với nhiều tài liệu dẫn chứng giải thích chuyện Hitler đến Argentina vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến và sống khoảng đời còn lại ở Nam Mỹ như thế nào. Abel Basti, một phóng viên người Argentina được sinh ra ở Buenos Aires, đã viết một bộ ba quyển sách trình bày cuộc điều tra của mình về chuyện Hitler trốn thoát đến Argentina. Bộ ba ấy bắt đầu với quyển Bariloche Nazi: Các địa điểm lịch sử liên quan đến chủ nghĩa quốc xã (2004) và tiếp theo là quyển Hitler ở Argentina (2006). Bộ ấy còn bao gồm quyển Hitler trốn thoát: Bằng chứng Hitler trốn thoát đến Argentina được xuất bản năm 2010. Quyển sách xuất bản năm 2000, Hitler trốn thoảt: Cuộc sống vô hình của hắn ở Argentina và các quan hệ với Evita và Peron của phóng viên người Ý Patrick Burnsides đã dẫn dắt đạo diễn phim tài liệu/ nhà sản xuất Noam Shalev và nhà nghiên cứu Pablo Weschler sản xuất bộ phim mới với nhiều mong đợi khai thác bằng chứng ở Argentina cho thấy Hitler đã tìm nơi ẩn náu ở đó vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến.

Vấn đề đối với hầu hết các độc giả Hoa Kỳ là những quyển sách được xuất bản ỏ Argentina bàn chuyện trốn thoát của Hitler nói chung không được dịch sang tiếng Anh. Các phiên bản tiếng Tây Ban Nha rất khó mua và tương đôi đắt tiền thậm chí khi mua từ những nhà phân phôi sách trên Internet, mang tựa đề tiếng nước ngoài. Khi đọc những quyển sách ấy bằng tiếng Tây Ban Nha, chúng ta thấy rõ Basti và Burnside đã tiến hành các cuộc phỏng vấn diện rộng với một số ít nhân chứng biết chuyện Hitler vẫn còn sống và đến ở Argentina. Hơn nữa, mỗi phóng viên từng dành nhiều năm tiến hành nghiên cứu chủ yếu ở Argentina, liên quan đến chuyện tìm kiếm các bài báo đương đại về Đệ Nhị Thế Chiến được đăng tải ở Argentina và kiểm tra trong văn khố của chính phủ ở Buenos Aires những bằng chứng tài liệu có giới hạn từng công bố về một chủ đề vẫn còn nhạy cảm chính trị dù đã trải qua hơn 6 thập kỷ kể từ khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến. Có lẽ vì nhiều nguồn thông tin chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha nên các độc giả nói tiếng Anh ở Hoa Kỳ ít được tiếp cận với các câu chuyện phổ biến ở Argentina rằng Hitler trốn thoát khỏi Đức và đến đây bằng tàu ngầm vào năm 1945, đổ bộ vào Mar del Plata trên bờ biển Atlantic cách phía Nam Buenos Aires 400 km (249 dặm).

Như chúng ta thấy ở chương ba, lực lượng tình báo quân đội Hoa Kỳ ở Đức có thông tin ngay từ tháng 9 năm 1945 Hitler trốn chạy đến Argentina nhờ Walter và Ida Bonfert Eichhorn giúp sức, hai kiều dân Đức từng hỗ trợ tài chính cho hắn từ thời điểm khá sớm, khoảng thời gian của công ty Munich Beer Hall Putsch vào năm 1923. Chúng ta còn thấy J. Edgar Hoover viết thư cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Buenos Aires vào tháng 11 năm 1945, cảnh báo các nhà ngoại giao ở Argentina rằng FBI có thông tin cho biết bà Eichhorn, chủ một spa Ở La Falda, Argentina liên tiếp đề nghị sẽ cung cấp một nơi ẩn náu an toàn cho Hitler ở Argentina. Thú vị thay, thông tin từng sẵn có cho chính quyền Hoa Kỳ trong những tháng Hitler biến mất hoá ra là tâm điểm hiện nay của những quyển sách được xuất bản kể từ năm 2000 của Abel Basti và Patrick Burnside. Từ Mar del Plata, con đường, như chúng ta thấy, kết nối gia đình Eichhorn và “Eden”, một phức hợp khu nghỉ dưỡng và khách sạn cầu kỳ được xây dựng vào thập niên 1890 rồi được Walter Eichhorn cùng người anh Bruno sở hữu vào năm 1912, tại thị trấn La Falda của tỉnh Cordoba, cách Buenos Aires khoảng 800 km (498 dặm) về phía Tây Bắc. Từ chỗ ấy, đường mòn cho Hitler ở Argentina chạy dài đến San Carlos de Bariloche, một thị trấn nhỏ của tỉnh Rio Negro ở cực Nam Argentina, ở nhiều khía cạnh, San Carlos de Bariloche tương tự dãy Alps ở Đức, nằm trên những đồi thấp của dãy Andes và trên bờ Nam của hồ Nahuel Hapi, nổi tiếng vì có nhiều kiều dân Đức đã định cư ở đó từ đầu thế kỷ XX.

CHUYẾN BAY CỦA CHÓ SÓI

Thậm chí khi các nhà nghiên cứu Argentina ấy quan tâm đến chuyện Hitler trốn thoát khỏi Berlin chính xác như thế nào, kết luận của họ vẫn còn thiếu chắc chắn. Thế nhưng, sau khi tìm kiếm các bằng chứng sẵn có, hai câu chuyện khác nhau nổi lên đối lập hoàn toàn với sự thật. Hitler với biệt danh là “Chó Sói”, quyết định không tự sát hơn là chấp nhận rủi ro bị bắt. Thay vào đó, hắn quyết định trốn chạy như lời khuyên của các cố vấn thân cận nhất.

Hai kẻ đồng lõa thúc giục Hitler trốn thoát hoá ra là Martin Bormann, thư ký của Hitler, và Henry Muller, lãnh đạo Gestapo. Nhà báo William Stevenson viết trong quyển sách được xuất bản năm 1973, Tình Huynh Đệ Bormann: “Quyền lực của Bormann vượt qua Hitler bắt đầu với án mạng của cháu gái Hitler, Angelica (‘Geli’) Raubal, một người phục vụ nhu cầu tình dục cho Hitler”. Dù vụ việc vẫn còn là bí mật thậm chí cho tới ngày nay nhưng có lẽ Hitler đã bắn chết Geli trong cơn ghen tức cuồng nộ vào ngày 18 tháng 9 năm 1931 trong căn hộ của hắn. Geli lúc ấy 23 tuổi. Trong số các điều tra viên được gọi đến hiện trường là Henrich Muller, lúc ấy là thám tử của cảnh sát địa phương. Stevenson tiếp tục: “Muller thấy cô gái nằm chết với bên cạnh là khẩu súng lục của Hitler. Cơ thể trần truồng của cô bị bầm tím và mũi cô bị gãy”. Bormann đến thoả thuận với Muller chuyện chở xác của Geli trở lại Vienna trong quan tài hàn chì. Cái chết của cô được phán quyết là tự sát và cuộc điều tra được khép lại trong im lặng. Muller vươn lên trong hàng ngũ của Đức Quốc Xã để trở thành lãnh đạo của Muller, cũng giống như Bormann, là một trong các lãnh đạo hàng đầu của Quốc Xã không tìm thấy xác khi Berlin thất thủ trước Liên Xô ngày 2 tháng 5 năm 1945. Vào tháng 9 năm 1963, “mộ” của Muller tại nghĩa trang Lilienthalstrasse ở phía Tây Berlin được khai quật và được phát hiện là có chứa hài cốt của ba người khác nhau, nhưng không ai trong số ấy là Muller”.

Vào đêm 22 tháng 4 năm 1945, hai ngày sau ngày sinh của mình, khi dắt con chó cưng Blondi trong khu vườn Phủ Thủ tướng bên ngoài hầm trú ẩn, Hitler gặp Muller. Cùng có mặt trong khu vườn vào lúc ấy là Heinz Linge, người hầu của Hitler và Tướng Hans Rattenhuber, lãnh đạo đội cảnh vệ của Hitler. Theo vài mô tả khác nhau, đó là đêm Hitler rời khỏi Berlin. Giả sử khi Hitler rời khỏi khu vườn vào đêm ấy, Rattenhuber nhận xét: “Quốc Trưởng đã đi rồi nhưng giờ đây chúng ta có một Quốc Trưởng mới”, với ý muốn nhắc tới kẻ đóng thế vai cho Hitler trong hầm trú ẩn.

Các nhân chứng trong hầm trú ẩn Fuhrer lưu ý điểm khác biệt nổi bật giữa Hitler họ quan sát trước và sau ngày 22 tháng 4 năm 1945. Trước ngày ấy, Hitler lanh lợi, sau đó đần độn và uể oải; trước đó Hitler có thể leo 48 bậc thang đến lối thoát hiểm của hầm trú ẩn, sau đó hắn chỉ có thể leo hai bậc; trước đó hắn ngủ trễ và thích các hội nghị về khuya, sau đó hắn ăn sáng lúc 8 giò 30 và chỉ tổ chức những buổi thảo luận ngắn buổi trưa; trước đó hắn ăn trưa với Eva Braun, sau đó hắn né tránh mọi tiếp xúc với cô”.

Trong buổi phỏng vấn ngày 7 tháng 2 năm 1948, Gertraud Junge, người thư ký tuyên bố đã đánh máy di chúc của Hitler khi hắn đọc cho cô đánh, tình cờ nhận xét về Hitler và Eva Braun rất khác. Junge lưu ý: “Đôi mắt của ông không còn ở trong thế giới này; chúng không nhìn xuyên qua thứ gì nữa. Thí dụ, vào những ngày ấy mọi người hút thuốc khi có mặt ông, thậm chí Eva Braun cũng hút”. Khi phỏng vấn Junge, Musmanno cảm thấy ngạc nhiên. Ông lưu ý Eva Braun trước đó chưa bao giờ hút thuốc và Junge đồng ý. Hitler chưa bao giờ hút thuốc và thường không dung thứ cho bất cứ ai dám hút thuốc chung quanh hắn. Chuyện Hitler có kẻ đóng thế vai trong hầm trú ẩn Fuhrer đã rõ từ cái xác trông giống với lỗ đạn trên trán mà Liên Xô giả định là của Hitler trong một bộ phim được sản xuất sau ngày Berlin sụp đổ. Nếu kẻ đóng vai Hitler thay cho hắn vào đêm 22 tháng 4 năm 1945, chuyện này sẽ củng cố thêm giả thuyết di chúc của Hitler cũng như đám cưới với Eva Braun có lẽ được Goebbels dàn dựng với ý định tạo niềm tin cho câu chuyện tự sát khi thể hiện Hitler vào những giờ phút cuối cùng muốn dọn dẹp cái cuộc sống hỗn loạn của mình.

Vài mô tả cho rằng Hitler trốn thoát khỏi Berlin bằng chiếc trực thăng hai cánh Focke-Achgelis Fa- 223 do Đức Quốc Xã chế tạo. Chiếc trực thăng được xem là bay đến sân bay Horsching bên ngoài Linz của Áo. Từ chỗ ấy, Hitler bay đến Barcelona, Tây Ban Nha vào ngày 26 tháng 4 năm 1945 trên chiếc máy bay Junkers 290 A6 với viên phi công Werner Baumbach. Barcelona là một địa điểm lý tưởng để trốn thoát vì lòng cảm thông của nhà độc tài Tây Ban Nha Francisco Franco dành cho Hitler (đáp lại chuyện Hitler hỗ trợ Franco trong suốt cuộc Nội chiến Tây Ban Nha) và cũng vì thành phố cảng biển tạo điều kiện khả thi cho cuộc trốn thoát bằng tàu ngầm của Đức. Trong quyển sách được xuất bản năm 2012, El Exilio De Hitler, Basti lưu ý Baumbach nhắc đến trong quyển tự truyện, Chữ Vạn Ngược Bị Gãy, hắn có mặt ở Berlin vào ngày 21 tháng 4 năm 1945 để gặp Albert Speer, ở đấy, Baumbach thêm vào một câu lạ khiến Basti nghĩ nó hoàn toàn không thích hợp với ngữ cảnh. Baumbach viết: “Chúng tôi đã chỉnh sửa máy bay chuyến đường dài và máy bay có thể cất cánh trên mặt nước để chúng tôi có thể đến bất cứ nơi nào trên Trái đất”. Basti quan sát thấy Baumbach không giải thích lý do tại sao hắn ở Berlin vào ngày 21 tháng 4 năm 1945 cũng như không giải thích những gì hắn từng làm trong khoảng thời gian từ 21 đến 28 tháng 4 năm 1945.

Basti còn tuyên bố trong tài liệu của mình có một tài liệu của Đức Quốc Xã liệt kê danh sách các hành khách chính thức đi từ sân bay Horsching đến Barcelona vào lúc 20 giờ, giờ quân sự, ngày 26 tháng 4 năm 1945. Các danh sách thể hiện số hành khách, bên cạnh Hitler và Eva Braun, còn bao gồm cả Bormann và Muller cũng như sĩ quan Hermann Fegelein, anh rể của Eva Braun. Chuyện tên của Goebbels và vợ con ban đầu có trong danh sách nhưng sau đó bị gạch đi cho thấy gia đình Goebbels không tham gia chuyến bay. Điều ấy phù hợp với bằng chứng gia đình Goebbels tự sát với xác của họ được tìm thấy ở hầm trú ẩn. Basti lưu ý, sau Đệ Nhị Thế Chiến, Baumbach đến sống ở Argentina, ở đó vào năm 1948 hắn được gọi là “cố vấn kỹ thuật” cho không lực Argentina. Năm 1953, hắn chết trong một tai nạn máy bay khi đang thử nghiệm phóng một hoả tiễn được phát triển ở Argentina hợp tác với bọn Quốc Xã từ máy bay ném bom Avro Lancaster B-036 của Anh.

TÀU NGẦM U-530 NỔI LÊN MẶT NƯỚC Ở MAR DEL PLATA

Bình minh ngày 10 tháng 7 năm 1945, chiếc tàu ngầm của Đức U-530 dài 76,8 m (252 feet) loại IXC/40 bất ngờ nổi lên mặt nước ngoài khơi hải cảng ở Mar del Plata. Sĩ quan chỉ huy Thượng tá Otto Wermuth 25 tuổi và sĩ quan quản trị Thượng tá Karl Felix Schuller 21 tuổi là hai sĩ quan có quân hàm cao nhất trên tàu. Lúc 6 giờ 30 sáng, Wermuth ra lệnh thắp sáng các ngọn đèn hàng hải và tàu ngầm bắt đầu tiến vào cảng. Đáp lại tín hiệu từ bờ, hắn mở đèn tín hiệu có dòng chữ “A-L-E-M-A-N-A S-U-B-M-A-R-I-N-O” (tàu ngầm của Đức). Hắn cẩn thận tiến lên phía trước, tung lá cờ Đức Quốc Xã.

Theo báo cáo của tình báo hải quân Hoa Kỳ, tàu ngầm U-530 tiến vào cảng Mar del Plata lúc bình minh, tài tình vượt qua dãi cát hẹp cản lối một phần của eo biển và tiến vào dù các ngọn đèn của thị trấn chiếu sáng ở cuối đê chắn sóng chiếu sáng lối vào cực kỳ khó phân biệt. Ngày 23 tháng 7 năm 1945, tạp chí Thời Báo mô tả sự cập bến của tàu ngầm U-530 như sau:


Bên ngoài căn cứ của tàu ngầm ở bờ Mar del Plata xinh đẹp, các ngư dân câu nhấp trong buổi bình minh đầy gió và sương mù của Argentina. Từ trong bóng tối xám xịt hiện ra phần chính của một chiếc tàu ngầm khổng lồ. Động cơ của nó yên lặng, lăn nhẹ nhàng theo sóng. Các ngư dân lưu ý thấy đường nét lạ của tàu tiến thẳng đến chỗ câu cá. Trước khi trời sáng, tàu ngầm đi dưới mặt nước, lướt im lặng qua lối vào hẹp của căn cứ hải quân. Tàu ngầm đi vun vút qua một lính canh, tựa lưng vào biển và nhấp nháy đèn hiệu đầu hàng vối tháp kiểm soát. Tàu ngầm của Đức U-530 do Đại uý Otto Wermuth 25 tuổi chỉ huy đã đến.



Các sĩ quan hải quân Argentina ra lệnh cho tàu ngầm U-530 cột chặt phao ở cảng bên ngoài. Các sĩ quan và thuỷ thủ đoàn được rời khỏi tàu và ở trong Căn cứ Hải quân có lính canh giữ. Một khi thuỷ thủ đoàn lên bờ, hải quân Argentina bắt đầu kiểm kê tất cả thiết bị trên boong tàu ngầm. Những tù nhân bắt đầu được thẩm vấn. Hai sĩ quan hải quân Argentina Đại tá José Dellepiane và Trung tá Patrico J. Conway, được giao nhiệm vụ hướng dẫn buổi thẩm vấn, đều được tình báo hải quân Hoa Kỳ cân nhắc để có lợi cho sự nghiệp của Hoa Kỳ. Các đại sứ quán Hoa Kỳ và Anh được mời gửi quan sát viên nhưng không được công khai vì “lý do chính trị”.

Vỏ tàu bị ăn mòn cho thấy U-530 đã từng ở ngoài biển một thời gian dài nhưng tình báo hải quân Hoa Kỳ không thể xác định thời lượng chính xác của hành trình qua kiểm tra. Một báo cáo của tình báo hải quân Hoa Kỳ đề ngày 13 tháng 7 năm 1945, nhận xét: “Dường như không có lý do nào có thể giải thích vì sao tàu ngầm không thể quay trở về một cảng ở châu Âu trước khi đến đây và chở theo hành khách”. Báo cáo còn cho thấy thái độ nghi ngờ đối với lời khai của Wermuth khi hắn bảo đến Argentina vì hắn nghĩ đó là nơi ẩn náu an toàn và không biết Argentina tuyên bố chiến tranh với Đức. “Vì hắn bảo radio của mình còn tốt, có thể giả định hắn biết rõ”, báo cáo của tình báo hải quân Hoa Kỳ tiếp tục và tỏ ý nghi ngờ người sĩ quan chỉ huy đang nói dối. “Vì điều ấy mâu thuẫn với lời hắn nói về tình trạng của radio của mình, có thể tin rằng hắn có vài lý do khác để đến Argentina”. Báo cáo lưu ý các tin đồn liên quan đến chuyện ngư dân ngoài khơi Argentina nhìn thấy một tàu ngầm vào ngày 9 tháng 7 năm 1945, một ngày trước khi U-530 nổi lên ở Mar del Plata, đang được điều tra. Các tin khác cho biết tàu ngầm ở ngoài khơi được nhìn thấy một tuần trước khi U-530 đầu hàng. “Nếu nó có ý định ‘thả người’, đấy cũng là một cách - ‘thả người’ rồi sau đó ‘tránh mặt” một khoảng thời gian để những người ấy có cơ hội ẩn náu trước khi chuyện họ đổ bộ có thể bị chú ý”.

Trong các buổi thảo luận đầu tiên với những sĩ quan hải quân Argentina, Wermuth cho biết trên boong của U-530 có 54 thuỷ thủ: 1 sĩ quan chỉ huy, 2 sĩ quan boong, 2 sĩ quan cơ khí và 49 thuỷ thụ. Wermuth giải thích U-530 rời khỏi Kiel, Đức, phía Bắc Hamburg, vào ngày 19 tháng 2 năm 1945 sau khi đại tu ở đó. Tàu ngầm tiến về Kristiansand, Na Uy và rời đó vào tháng 3, nhận nhiệm vụ tuần tra Biển Bắc và Bắc Đại Tây Dương. Wermuth giải thích chiếc U-530 có một khoảng thời gian neo đậu ngoài khơi cảng New York. Hắn nói U-530 khởi hành với các bể chứa đầy nhiên liệu, khoảng 245 tấn dầu diesel nhưng lúc đến chỉ còn 6 tấn. Chiếc tàu có khả năng chạy 18 hải lý một giờ khi nổi lên mặt nước và 5 hải lý khi chìm xuống với ống thông hơi hướng lên. Wermuth lưu ý “đã lâu rồi” hắn không dùng đến ống thông hơi. Thành viên lớn tuổi nhất trong thuỷ thủ đoàn là một chuẩn uý 45 tuổi và một kỹ sư 32 tuổi - nhưng số còn lại của thuỷ thủ đoàn trung bình khoảng 22 tuổi với người trẻ nhất 19 tuổi. Thuỷ thủ đoàn được một bác sĩ Argentina khám nghiệm và họ đều có sức khoẻ tốt dù tất cả đều tái xanh, rõ ràng vì tàu lặn xuống nước suốt thời gian ban ngày và thuỷ thủ đoàn đều khai là đúng như thế.

HITLER CÓ MẶT TRÊN U-530?

Ngày 11 tháng 7 năm 1945, một ngày sau khi tàu ngầm U-530 nổi lên ở cảng Mar del Plata, Bộ Hàng Hải của Argentina ra thông báo cho biết cuộc thẩm vấn thuỷ thủ đoàn và kiểm tra tàu ngầm chứng tỏ U-530 không chở bất cứ chính khách hoặc sĩ quan người Đức nào, trước đó không có ai đổ bộ lên bờ biển Argentina và tất cả nhân sự trên boong đều là thuỷ thủ đoàn. Từ trạm hải quân Mar del Plata, các sĩ quan và thuỷ thủ đoàn được canh giữ và đưa tới Martin Garcia, một đảo nhỏ có nhà giam trong Rio de la Plata sau khi nội các Argentina ra quyết định vào ngày 17 tháng 7 năm 1945 cho biết chính quyền Hoa Kỳ và Anh tuỳ ý sử dụng tàu ngầm và thuỷ thủ đoàn cùng với các phát hiện của lực lượng hải quân Argentina cũng được chuyển giao. Tình báo hải quân Hoa Kỳ nghi ngờ những người có thẩm quyền của chính phủ Argentina đồng cảm với Đức Quốc Xã, gây áp lực nên rốt cuộc chẳng khác gì các kết luận minh oan.

Trong một báo cáo của tình báo hải quân Hoa Kỳ ngày 18 tháng 7 năm 1945, tuỳ viên hải quân ỏ Buenos Aires lưu ý các nhật báo của Argentina báo cáo như sau: “Không có ai trong thuỷ thủ đoàn có giấy tờ xác minh, nhật ký chiến đấu bị mất, tất cả vũ khí đều bị phá huỷ hoặc có thì cũng vô dụng, súng cánh cung và hai súng phòng không bị mất và chỉ còn đạn dược còn lại trên tàu nhưng trong tình trạng không sử dụng được”. Rõ ràng, thuỷ thủ đoàn đã che giấu điều gì đó và chiếc tàu ngầm không phải sẵn sàng chiến đấu trước khi đầu hàng với giới chức hải quân có thẩm quyền của Argentina. Báo cáo của tình báo hải quân Hoa Kỳ còn nhận xét thêm: “Trên tàu nhiều thức ăn nhưng rất ít nhiên liệu. Thuỷ thủ đoàn có sức khoẻ tốt và rất ít thông tin có giá trị có thể khai thác được từ họ. Nhật ký hàng hải và các chỉ thị còn nguyên và tàu ngầm có gắn một radio công suất đặc biệt lớn vẫn còn hoạt động. Thuỷ thủ đoàn 54 người có nghĩa là dư 16 người đối với thuỷ thủ đoàn bình thường 38 người cho tàu ngầm cùng loại ấy”.

Báo cáo tiếp tục mô tả hải quân C-4 theo dõi nhiều nhà báo khác nhau không rõ tên của Argentina theo đuổi các câu chuyện cho biết Hitler và Eva Braun đã đổ bộ vào miền Nam của Argentina. Một đoạn quan trọng chứa đựng thông tin ấy được tái hiện đầy đủ ở đây:


Một tàu ngầm bị tàu vận chuyển hải quân Argentina phát hiện vào giữa tháng 6 và sau đó bị tàu chiến của Argentina săn lùng. Hai người đàn ông đổ bộ gần San Julian (lãnh thổ Santa Cruz) vào ngày 1 tháng 7 năm 1945, trên chiếc thuyền cao su và gặp một chiếc thuyền buồm. Tàu ngầm lấy nhiên liệu từ những thùng ống được giấu dưới nước dọc theo bờ biển ở một nơi được đánh dấu bằng tảng đá lớn gần bụi cây thánh liễu. Một tàu ngầm khác đang trên đường đến Argentina để xin hàng. Cục phó Cục Điều tra thông báo với Cảnh Sát Liên Bang một tàu ngầm chuẩn bị đầu hàng vào lúc nào đó trước khi chuyện đầu hàng thực sự diễn ra. Eva BRAUN và Adolf HITLER đã đổ bộ vào miền Nam của Argentina.



Thú vị thay, dù đoạn văn ấy được viết để báo cáo về những gì các nhà báo Argentina đang bàn luận, câu cuối cùng liên quan đến Adolf Hitler và Eva Braun được viết như thể thông tin được chuyển tải là sự kiện đã được xác minh. Báo cáo lưu ý giới cảnh sát bảo nhau tàu ngầm U-530 ghé vào Comodoro Rivadavia trước khi đầu hàng ở Mar del Plata. Hơn thế nữa, một cư dân ở Coronel Dorrego, tỉnh Buenos Aires cho biết vào khoảng ngày 22 tháng 6 năm 1945, có vài người từ thuyền cao su đổ bộ lên bờ biển.

Ngoài ra, vào tối ngày 9 tháng 7 năm 1945, một ngày trước khi tàu ngầm U-530 đầu hàng, một buổi lễ được tổ chức trong phòng ăn riêng của những gì tình báo hải quân Hoa Kỳ gọi là “khách sạn Jousten Quốc Xã” để ăn mừng vài nhân vật Đức Quốc Xã quan trọng đến Argentina. Báo cáo còn tiếp tục lưu ý các buổi lễ cũng được tổ chức ở những nơi gặp gỡ khác của Quốc Xã với cùng lý do. Báo cáo của tình báo hải quân Hoa kỳ nhấn mạnh: “Ngày 17 tháng 7, cùng nguồn tin cho hay HITLER và 5 người đàn ông khác đã đổ bộ (không rõ thời gian và địa điểm) ở một vùng quân sự cấm xa xôi miền Nam Argentina. Theo lời kể, họ đến từ ngoài biển trên hai chiêc tàu công suất lón, tung bay cờ Argentina”.

SỨ MẠNG BÍ MẬT CỦA U-530

Khi đọc kỹ các báo cáo của tình báo hải quân Hoa Kỳ về cuộc điều tra tàu ngầm U-530, chúng ta thấy rõ lực lượng hải quân tin rằng những sĩ quan và thuỷ thủ đoàn U-530 đang nói dối với nhiều manh mối gợi ý U-530 đang thực hiện một sứ mạng bí mật, hầu như liên quan đến chuyện chuyên chở các quan chức hàng đầu của Đức Quốc Xã đến nơi an toàn ở Argentina.

Một báo cáo tình báo hải quân Hoa Kỳ trong hồ sơ từ Buenos Aires đề ngày 25 tháng 5 năm 1945, cho biết U-530 được phát hiện thiếu mất một bè cứu sinh cao su lớn. Báo cáo lưu ý bè cứu sinh được chở trong thùng chứa không thấm nước trên boong và được trang bị một túi hoá chất màu hơi vàng khi thả xuống nước biển sẽ nhuộm nước biển thành màu lục rất sáng. Bè cứu sinh màu cam và màu nhuộm được cho là để dễ trông thấy hơn. Báo cáo cũng lưu ý thùng chứa tiến đến gần phía tháp chỉ huy, khi U-530 tới Mar del Plata, không chứa thuyền cứu hộ nhưng chứa đầy chất lỏng màu xanh sáng, được cho là nước biển bị nhuộm. Báo cáo nhận xét: “Cũng cần chú ý đến chuyện nếu chiếc thuyền được dùng vào mục đích bí mật nào đó, có thể giả định màu nhuộm sẽ còn lại trong thùng chứa và nước biển sẽ dễ dàng văng vào thùng chứa”. Khi ghi nhận lại các chi tiết và tham khảo những đặc trưng của chiếc bè ấy, tình báo hải quân Hoa Kỳ hầu như nghi ngờ nhưng không thể chứng minh bè cứu sinh bị mất được dùng để chở các hành khách quan trọng từ tàu ngầm U-530 đến các nhóm bạn hữu trên bờ được dự đoán là các vị khách Quốc Xã quan trọng đã trốn thoát khỏi Đức.

Các báo cáo tình báo hải quân Hoa Kỳ cũng bày tỏ nghi ngờ chuyện Wermuth, chỉ mới 25 tuổi, có thể thực sự không phải là sĩ quan chỉ huy của U-530 - nhưng sĩ quan chỉ huy thật có thể đã đổ bộ vào một nơi nào đó. Một nghi ngờ khác là 14 thuỷ thủ vượt quá số lượng cần thiết để điều khiển tàu có thể được đón từ một tàu ngầm khác đã bị đánh đắm dọc theo bò biển Argentina sau khi “thả” xuống các quan chức Quốc Xã được chở đến từ Đức. Có phải U-530 bị tháo bỏ vũ khí và ngư lôi để giúp nhận thêm đoàn khách Quốc Xã quan trọng được đón ở châu Âu hoặc thuỷ thủ đoàn của tàu ngầm khác được đón ở Argentina sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên chở nhóm Quốc Xã ấy đến bờ biển Đại Tây Dương? Hai nhà nghiên cứu Argentina Juan Salinas và Carlos De Napoli thảo luận trong quyển sách được xuất bản năm 2002, Ultramar Sur (Bên Kia Biển Phía Nam, chỉ có ấn phẩm tiếng Tây Ban Nha), ít nhất có 5 tàu ngầm của Đức đến Argentina trong những tháng cuối Đệ Nhị Thế Chiến, chở theo không ít hơn 50 quan chức cao cấp của Đệ Tam Đế Chế trên boong. Hai tác giả tin rằng các thuỷ thủ đoàn đã đánh đắm vài chiếc tàu ngầm sau khi nhóm hành khách được “thả xuống” dọc theo bờ biển Đại Tây Dương ở phía Nam Argentina.

Các sĩ quan và thuỷ thủ đoàn của tàu ngầm U-530 cũng được lưu ý là đang tránh né trả lời những câu hỏi, cả khi được các sĩ quan hải quân Argentina thẩm vấn ở Mar del Plata và bị sĩ quan hải quân Hoa Kỳ chất vấn ở Argentina và sau đó ở Washington. Các báo cáo của tình báo Hoa Kỳ về cuộc thẩm vấn tìm thấy những khe hở và mâu thuẫn trong các mô tả, kết luận rằng không có gì cản trở chiếc U-530 ngừng lại ở châu Âu để đón hành khách trước khi vượt Đại Tây Dương tiến về phía Argentina. Các chất vấn viên Hoa Kỳ lưu ý thấy Wermuth “nói chuyện chung chung rất thoải mái nhưng kiên quyết từ chối cung cấp thông tin về lộ trình và khu vực cụ thể”. Họ còn lưu ý thấy Karl Schuller, chỉ huy thứ hai “không chịu hợp tác”, từ chối trả lời nhiều câu hỏi. Nói chung, tất cả 54 thuỷ thủ bám chặt vào cùng một câu chuyện “bịa đặt”, hầu như đã được diễn tập trước: chiếc tàu được đại tu ở Kiel, Đức và sau đó vào tháng Ba năm 1945 chạy từ Kristiansand, Na Uy đi tuần tra Đại Tây Dương. Wermuth tiếp tục khăng khăng hắn nhận được một thông điệp vào ngày 8 tháng 5 cho biết chiến tranh ở châu Âu đã chấm dứt. Hắn bảo dù vào thời điểm ấy họ biết Argentina đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đức nhưng hắn không biết Argentina tuyên bố chiến tranh với Đức. Hắn nhấn mạnh quyết định đến Argentina để bị giam giữ vì nó cách xa chiến sự ở châu Âu và vì hắn nghĩ họ sẽ được đối xử tốt hơn ở đó. Vì tất cả nhật ký và hồ sơ hàng hải đều bị phá huỷ trước khi chiếc U-530 đến Mar del Plata, không còn cách nào có thể xác định chính xác chiếc tàu từng ở đâu và vào thời điểm nào.

Hơn thế nữa, nhiều đầu mối khác nhau cho thấy Wermuth đang nói dối. Khi hải quân Argentina kiểm kê tài sản cá nhân của thuỷ thủ đoàn, họ tìm thấy Wermuth mang theo trên tàu một quyển từ điển Đức- Tây Ban Nha, một thứ mà vài thuỷ thủ khác cũng ghi vào danh sách kiểm kê tài sản cá nhân. Dường như khó có bất cứ lý do nào lý giải thuỷ thủ đoàn của U-530 ra khơi với các quyển từ điển Đức-Tây Ban Nha nếu mục tiêu duy nhất của họ là đi tuần tra Đại Tây Dương. Nếu Wermuth có quyển từ điển Đức-Tây Ban Nha từ lúc bắt đầu chuyến đi, điều ấy ám chỉ sứ mạng của hắn khởi hành từ một nơi nào đó ở châu Âu có thể chạy đến Argentina, chứ không tham gia chiến đấu ở Đại Tây Dương. Cách giải thích khác có thể giả định Wermuth và các thuỷ thủ khác tìm mua các quyển tự điển Tây Ban Nha trong chuyến dừng lại của U-530 dọc theo bờ biển Argentina để “thả xuống” các hành khách Quốc Xã. Các thủ thuỷ khác còn đem theo thuốc lá, sôcôla và tiền peso của Argentina, vả lại, thuốc lá Argentina dường như khó có thể là một thứ bình thường được hải quân Đức cấp phát nhưng thuốc lá Argentina từ những đồng hương trên bờ khi họ đến đón các vị khách Quốc Xã có thể rõ ràng là một món quà chào đón.

TÀU NGẦM U-977 NỔI LÊN MẶT NƯỚC Ở MAR DEL PLATA

Sau đó, ngày 17 tháng 8 năm 1945, tàu ngầm thứ hai của Đức Quốc Xã, chiếc U-977, nổi lên mặt nước và đầu hàng bên ngoài cảng Mar del Plata, năm tuần sau chếc U-530. Tàu ngầm này thuộc loại VIIC/41 dài 220 feet vối thuỷ thủ đoàn tiêu chuẩn 52 người và được xem là “ngựa thồ” của lực lượng tàu ngầm Đức. Không giống U-530, chiếc U-977 đến Argentina đầy đủ vũ khí với toàn bộ ngư lôi bổ sung trên boong. Sĩ quan chỉ huy, Thượng tá Heinz Schaffer 24 tuổi vào thời điểm chiếc U-977 đầu hàng ở Argentina, U-977 rời Kristiansand, Na Uy, vào ngày 2 tháng 5 năm 1945, một ngày sau khi Đức thông báo cái chết của Hitler. Đó là lần đầu tiên chiếc U-977 có nhiệm vụ tuần tra chiến tranh. Mục tiêu là đến cảng Southampton, vương quốc Anh để tấn công vận tải đường biển của Anh. U-977 đến vùng biển của Scotland vào ngày 5 tháng 5 năm 1945 khi tổng thống Đức Karl Donitz ra lệnh cho tất cả tàu ngầm Đức trở về các cảng quê nhà. Theo sĩ quan cơ khí, chiếc U-977 rời khỏi Kristiansand với chỉ 85 tấn nhiên liệu và đến Mar del Plata với khoảng 5 tấn. Là loại tàu ngầm VIC/41, U-977 có khả năng chạy 17 hải lý trên mặt nước và 7,6 hải lý khi lặn. Trong chuyến tuần tra cuối cùng này, U-977 trải qua 107 ngày trên biển cho chuyến tuần tra kéo dài 7. 644 hải lý.

Ngày 8 tháng 5 năm 1945, khi chuyện đầu hàng của Đức trở thành chính thức và sau những buổi thảo luận diện rộng trên boong, vài thuỷ thủ muốn lên bờ và trở về nhà. Ngày 10 tháng 5 năm 1945, vào khoảng từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 giờ quân sự, 3 binh nhì và 13 sĩ quan cấp dưới lấy ba thuyền cao su lớn, một thuyền bị hư hại nên bị bỏ lại và 16 người trên hai thuyền cao su lên bờ của hòn đảo Holsenoy gần Bergen, Na Uy. Sau khi 16 thành viên của thuỷ thủ đoàn khởi hành, chiếc U-977 tiếp tục hành trình với 32 sĩ quan và thuỷ thủ. Những người còn lại trên tàu hy vọng tránh bị chuyển giao cho người Nga. Thay vào đó họ lập kế hoạch đến đầu hàng ở Tây Ban Nha với hy vọng được định cư ở Nam Mỹ. Trong quyển sách viết vào năm 1952, Schaffer quả quyết hành trình đến Argentina của chiếc U-977 khác biệt là vì đợt lặn khác thường liên tục 66 ngày khi dùng ống thông hơi để nạp lại các bình điện. Schaffer rõ ràng phớt lờ không khai báo với các chất vấn viên ngay sau khi đầu hàng. Báo cáo của hải quân Hoa Kỳ liên quan đến các cuộc thẩm vấn thuỷ thủ đoàn của U-977 được biên soạn một tháng sau khi tàu ngầm bị bắt giữ không nhắc gì tới việc lặn 66 ngày. Cụ thể, báo cáo của hải quân Hoa Kỳ lưu ý chiếc U-970 đi ngang qua Iceland sau khi “thả xuống” 16 thành viên thuỷ thủ đoàn ở Na Uy, lặn một lần khi nhìn thấy một máy bay và lần thứ hai khi nhìn thấy một chiếc tàu. U-977 bị buộc phải lặn có nghĩa là lúc ấy nó đang ở trên mặt nước. Báo cáo của hải quân Hoa Kỳ cũng lưu ý chiếc U-977 neo lại khoảng 4 giờ ngày 14 tháng 7 năm 1945 ở phía Tây Nam của Brando ở mũi Verde để cho phép thuỷ thủ đoàn bơi lội.

Schaffer luôn khăng khăng U-977 không tham gia vào chuyện Hitler hoặc bất cứ quan chức Quốc Xã nào trốn thoát từ châu Âu đến Argentina. Thế nhưng, trong quyển sách được xuất bản năm 1952, hắn mô tả chuyện bị đưa tới trước một uỷ ban Anh-Mỹ bao gồm các sĩ quan cao cấp được biệt phái đến Argentina để điều tra chiếc U-977. Schaffer viết: “Các quý ông ấy thực sự ngoan cố. Họ bảo với tôi: “Mày đã chở lậu Hitler! Nào, bây giờ hắn ở đâu?”, Schaffer viết rằng mọi câu chuyện viết về hắn không chỉ tập trung vào “hành trình dài, lần đầu tiên dưới nước trong những điều kiện như thế mà còn nghi ngờ hắn có liên quan đến chuyện Hitler trốn thoát. Hắn mô tả khi bị chuyển giao cho Hoa Kỳ và bị giam trong trại Tù Nhân Chiến Tranh Quan Trọng ở Washington D.C, câu hỏi ấy lại tiếp tục. “Nhiều tuần liên tục, từ ngày này qua ngày kia, người Mỹ cứ lặp đi lặp lại lời buộc tội “Mày chở lậu Hitler!”. Nhiều tuần liên tiếp, tôi tìm cách cho họ thấy toàn bộ câu chuyện ấy vô lý như thế nào - tôi thực sự không thể chứng minh hơn nữa tôi không liên quan nhưng họ cũng không thể cho tôi thấy tôi có nên cả hai phía đều kẹt trong bế tắc”. Cuối cùng, người Mỹ đưa Schaffer vào một căn phòng cùng với Otto Wermuth, sĩ quan chỉ huy của chiếc U-530. Schaffer viết: “Họ hy vọng với cơn xúc động khi đoàn tụ, chúng tôi sẽ quên hết bản thân mình để liếng thoắng trò chuyện ngay trước tất cả máy ghi âm của họ, toàn bộ câu chuyện của đoàn hộ tống ma. Hẳn họ cảm thấy hết sức bực mình khi chẳng có gì trong cuộc trò chuyện của chúng tôi ngoại trừ các sự kiện có thật về hai hành trình hoàn toàn độc lập của hai tàu”.

Thế nhưng, nhiều lời tuyên bố cứ cho rằng U-977 liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ các tàu ngầm “thả xuống”những quan chức Quốc Xã trọng yếu dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của Argentina. Khi U-977 đầu hàng ở Mar del Plata, chiếc tàu được phát hiện từng bị ngư lôi gây tổn hại nhưng không được giải thích và phải sơn lại. Chiếc U-970 có thể là tàu ngầm bị trúng ngư lôi của tàu “Mendoza” của Argentina gần San Antonio del Oeste ngày 18 tháng 7 năm 1945. Các nghi ngờ khác là lý do thực sự khiến Schaffer cho thuỷ thủ lên bờ ở Na Uy không phải các thành viên rời khỏi tàu ngầm có gia đình và muốn về nhà khi chiến tranh kết thúc mà vì chiếc U-977 cần khoảng trống cho chuyến dừng lại không được lên lịch trước để đón các hành khách Quốc Xã trọng yếu cần trốn thoát khỏi châu Âu. Có lẽ điểm hẹn để đón nhóm Đức Quốc Xã ưu tú là chỗ dừng ở quần đảo của mũi Verde hơn là cho các thuỷ thủ quen làm nhiệm vụ dưới nước cơ hội hít thở không khí trong lành và được bơi lội. Schaffer cũng chưa bao giờ giải thích trọn vẹn vì sao phải mất khoảng 45 ngày từ 23 tháng 7 năm 1945 đến 17 tháng 8 năm 1945 để đi từ xích đạo tới Mar del Plata, một khoảng cách chưa tới 3.300 dặm, ngoại trừ giả thuyết công việc dưới nước làm chậm tàu ngầm đến mức giống như lê từng bước chân. Từ lời khai của Schaffer với hải quân Hoa Kỳ, các chuyên gia tính toán thấy chiếc U-970 có tốc độ trung bình 10 hải lý một giờ, cho phép tàu ngầm di chuyển khoảng 276 dặm một ngày lúc chạy trên biển Nam Đại Tây Dương nên thời điểm đầu hàng hẳn phải là ngày 5 tháng 8 năm 1945. Có phải thời gian thừa ra dùng để “thả xuống” các hành khách Quốc Xã hoặc bảo vệ các tàu ngầm khác tham gia vào hoạt động ấy? Rõ ràng, cường độ thẩm vấn của Hoa Kỳ theo báo cáo của Schaffer thể hiện rằng câu chuyện ngây ngô của hắn không dễ gì tin được.

NƠI ẨN NÁU Ở BARILOCHE

Khi đến Argentina, Hitler nhận thấy một cộng đồng người Đức nhiệt tình sẵn sàng chào đón hắn. Vào năm 2010, số người Argentina gốc Đức hơn 3 triệu trong tổng dân số gần 42 triệu, với nhiều gia đình di dân từ Đức vào các thập niên trước khi diễn ra Thế Chiến thứ nhất. Trong thập niên 1930, khi Hitler lên nắm quyền lực, nhiều người Argentina gốc Đức có cảm tình mãnh liệt với Đức Quốc Xã, hết lòng vì các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội quốc gia. Mùa xuân năm 2008, khoảng 20.000 người ủng hộ Đức Quốc Xã tổ chức cuộc mít tinh “Ngày Thống Nhất” ở sân vận động Luna Park, Buenos Aires để ăn mừng chuyện Áo được sát nhập vào Đệ Tam Đế Chế, với những lá cờ Đức Quốc Xã bay phấp phới cùng với cờ Argentina.

Như đã được nhắc tới ở đoạn trước, Hitler tìm thấy một nơi ẩn náu ngay trước mắt ở khách sạn Eden thuộc quyền sỏ hữu của Walter và Ida Bonfert Eichhorn, ở La Falda của tỉnh Córdoba. Tuy giờ đây bị hư nát nhưng khách sạn Eden là điểm tập trung của cộng đồng người Đức ở Argentina vào thời điểm chuẩn bị và diễn ra Đệ Nhị Thế Chiến. Trong suốt thời gian ấy, khách sạn Eden có uy tín quốc tế, đón tiếp lãnh đạo các nước ở châu Âu và những vị khách nổi bật, bao gồm Albert Einstein. Cứ mỗi lần Đức Quốc Xã thắng lớn ở chiến trường, khách sạn Eden trở thành địa điểm để ăn mừng và tiệc tùng. Trong quyển sách Hitler ở Argentina, Abel Basti cho thấy Hitler và gia đình Eichhorn tự do trao đổi thư từ với lời lẽ thân ái. Còn gia đình Eichhorn, trước lúc diễn ra chiến tranh, viếng thăm Đức một năm một lần, hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch chính trị của Hitler khi hắn vươn lên nắm quyền lực. Tỏ lòng biết ơn, Hitler tặng cho Ida một món quà: chiếc ô tô Mercedes-Benz đầu tiên có mặt ở Nam Mỹ.

Năm 1943, kiến trúc sư Alejandro Bustillo (theo yêu cầu của nhóm người Đức ủng hộ Hitler lúc ấy đang sống ở Argentina) thiết kế và xây dựng một dinh thự nghỉ dưỡng nguy nga cho Hitler và Eva Braun tên là Residencia Inalco, toạ lạc ở một khu vực xa xôi giữa San Carlos de Bariloce và Villa La Angostura, tiếp giáp với hồ Nahuel Haupi bên ngoài của thành phố Bariloche tỉnh Rio Negro, Argentina. Khu biệt thự Inalco của Hitler, ngôi nhà 6.000 feet vuông được xây dựng trên khu đất 1.050 mẫu cạnh bờ hồ, được các cánh rừng dày đặc bảo vệ ở mọi phía. Vào thời hoàng kim, khu biệt thự mười phòng ngủ còn có một bãi biển riêng và một bến tàu thích hợp để neo thuỷ phi cơ. Biệt thự của Hitler được xây dựng để trông có cảm giác như Bavarian, toạ lạc ở “một khu vực có vẻ đẹp tự nhiên nổi tiếng, với các ngọn núi tuyết phủ chóp và vài cái hồ nằm cách nhau vài dặm từ cánh rừng hoang sơ”. Nơi đây thuộc miền Nam Argentina, thuộc vùng dãy núi Andes tiếp giáp với Chile, các vùng phụ cận và cư dân được tuyển chọn và thiết kế để tạo cảm giác giống như nơi ẩn dật Obersalzberg của Hitler nằm bên trên thị trấn Berchtesgaden trong dãy Bavarian. Hitler đến sống ở đấy vào tháng 6 năm 1947.




Kết luận
 AI ĐÃ GIÚP HITLER TRỐN THOÁT?


Hôm nay, tôi nhận ra ràng bí ẩn to lớn của Bormann thực sự chưa bao giờ là bí ẩn. Chuyện hắn sống sót được chính phủ của nhỉều nước biết đến, những nước mà hắn có thể sống tự do kể từ năm 1948.

Ladislas Farago, Hậu Quả:

Martin Bormann và Đệ Tứ Đế Chế (1974)



Chuyện Hitler trốn thoát khỏi Berlin chưa bao giờ là bí ẩn đối với Juan Peron, vì thậm chí cho tới ngày nay người Argentina còn tin rằng Hitler sống hết quãng đời còn lại ở Argentina. Thế nhưng, chuyện Hitler trốn thoát Berlin rồi sống cho tới cuối đời trong khu ẩn dật cạnh bờ hồ trên núi ở Argentina quả là một sự xúc phạm khi chúng ta xem xét đến hàng triệu người - chắc chắn hơn 60 triệu - chết trong Đệ Nhị Thế Chiến, với hơn 6 triệu người Do Thái bị thảm sát.

Chủ đề của quyển sách này là câu chuyện giả tạo về cuộc tự sát kép của Hitler và cô dâu mới cưới Eva Braun đã trở thành câu chuyện chính xác và chính thức ở góc độ chính trị liên quan tới cái xác của Hitler vì nó đã từng và đang được các lãnh đạo có uy quyền ở Hoa Kỳ và châu Âu chấp nhận. Khi chiến tranh kết thúc, Eisenhower biết Hitler đã chạy trốn và ông có can đảm để nói như thế, ít nhất cho tới khi ông chuẩn bị tranh cử tổng thống.

Trên thực tế, rất ít thành viên Đức Quốc Xã từng được đưa ra trước công lý. Các phiên toà Nuremberg, qua đó 23 gương mặt kinh tế và chính trị quan trọng nhất của Đức Quốc Xã lúc ấy bị bắt rồi bị đem ra xét xử, là toà án tội ác chiến tranh quan trọng nhất được phe Đồng Minh tổ chức ở châu Âu vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Trong khi 16 tội phạm Đức Quốc Xã bị treo cổ chết khi các phiên toà Nuremberg kết thúc, hàng vạn tên trốn khỏi châu Âu, chủ yếu đến Argentina và các nước khác ở Nam Mỹ. Một số ít người Mỹ ngày nay còn nhớ vụ thảm sát Malmedy mà vì nó 42 cựu thành viên của Lực lượng vũ trang SS - bao gồm Đại tá Joachim Peiper, chỉ huy trung đoàn Cận Vệ Đội Panzer đầu tiên, nhóm chủ lực liên quan đến vụ tàn sát - bị tuyên án treo cổ tử hình. Thậm chí còn rất ít người Mỹ còn nhớ dù 42 tên Đức Quốc Xã ấy bị kết tội và nhận bản án tử hình vì đã tàn nhẫn giết chết 84 tù nhân chiến tranh người Mỹ vào ngày 14 tháng 12 năm 1944 (ngày thứ hai của cuộc chiến Bulge) nhưng các bản án của tất cả nhóm Lực lượng vũ trang SS ở phiên toà Malmedy giảm xuống còn tù chung thân, và tất cả bọn chúng được thả ra từng tên một với đại tá Peiper là người cuối cùng.

Vụ trốn thoát của Hitler bắt đầu vào năm 1943, khi Martin Bormann thực hiện kế hoạch đầu tư hàng tỉ đô la từ tài sản ăn cắp vào các công ty, đặc biệt tập trung vào doanh nghiệp kinh doanh ở Hoa Kỳ và Argentina. Quan hệ giữa Wall Street và chế độ của Hitler được củng cố khi Hitler lên nắm quyền lực trước khi diễn ra Đệ Nhị Thế Chiến trở nên hữu dụng thêm một lần nữa khi Allen Dulles phục vụ cho lợi ích của chính quyền Roosevelt ở Berne, Thuỵ Sĩ trong suốt cuộc chiến. Khi Bormann chủ yếu dựa vào các ngân hàng Thuỵ Sĩ và đại lý tài chính để thực hiện những thương vụ, Dulles có thể dự đoán được quá trình liên tục của khối liên minh tiền chiến đã được củng cố giữa các công ty của Hoa Kỳ và Đức. Trong khi kế hoạch Marshall tái thiết cơ sở hạng tầng của Đức thời hậu chiến, Dulles và Bormann âm thầm xây dựng vốn cho đợt bùng nổ hậu chiến ở Hoa Kỳ và Đức được dự tính nổi lên như một nhóm kinh tế có nhiều quyền lực đứng sau một châu Âu thống nhất kết hợp lại với nhau thông qua các thoả thuận mậu dịch tự do sớm được nhà ngoại giao người Pháp Jean Monnet hoạch định và điều khiển.

Thật vậy, Hitler không thể nào trốn thoát nếu không có Allen Dulles ở Thuỵ Sĩ và Juan Peron nhúng tay vào. Khi để cho thế giới tin Hitler tự sát hơn là bị kết tội và tuyên án tử hình trong một toà án tội ác chiến tranh, chúng ta sẽ tránh đi chuyện tạo ra một tên Đức Quốc Xã ‘chết vì nghĩa” trong tương lai. Tuy nhiên, tự sát được xem là hành động của kẻ hèn nhát, khó lòng được ngưỡng mộ. Ở nhiều khía cạnh, tình huống lưỡng nan Roosevelt và sau đó là Truman đối mặt vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến tương tự tình trạng khó xử Abraham Lincoln đương đầu lúc Nội Chiến kết thúc. “Nếu ông đưa các lãnh đạo này (các bang Ly Khai) ra xét xử, miền Bắc sẽ bị lên án vì theo Hiến Pháp, ly khai không phải là nổi loạn”, chánh án Salmon P. Chase nói như thế vào tháng 7 năm 1867. “Lincoln muốn (Jefferson) David trốn thoát và ông đã đúng. Bắt hắn là sai lầm, xử hắn là sai lầm lớn hơn”. Peron có thể im lặng cung cấp một nơi ẩn náu an toàn cho Hitler vì biết rằng hắn phải trốn hết quãng đòi còn lại. Thời điểm hắn nổi lên trở lại trước công chúng hoặc cho phép nhóm Đức Quốc Xã sót lại tái tạo phong trào chủ nghĩa xã hội quốc gia được hắn hỗ trợ, hẳn Hitler đã ký tên vào lệnh hành hình của chính mình. Lịch sử của bọn Quốc Xã ở Nam Mỹ là chúng tìm cách sống hết khoảng đòi còn lại ở nơi ẩn náu để tận hưởng tự do vào cuối đời mà không phải đối mặt với việc bị bắt và mang ra trước công lý.

Ngày nay, một tranh cãi có sức thuyết phục có thể cho rằng Đệ Tứ Đế Chế đang nổi lên ở Hoa Kỳ và châu Âu. “Vào đầu thiên niên kỷ thứ 3 sau CN, nền cộng hoà lập hiến từng tự do của Hoa Kỳ đã trở thành một đất nước chủ nghĩa xã hội quốc gia, một đế quốc của những kẻ sáng tạo của Đệ Tam Đế Chế-Đệ Tứ Đế Chế’, ký giả Jim Mars viết như thế trong quyển Đệ Tứ Đế Chế Nổi Lên: Các Đoàn thể bí mật đe doạ tiếp quản Hoa Kỳ”. Những gì Allen Dulles nhận thấy là thế kỷ XX tạo dáng một xung đột không phải giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản mà giữa chủ nghĩa xã hội quốc gia và chủ nghĩa cộng sản. Khi Chính sách Kinh tế mới xuất hiện, cả hai đảng Cộng hoà và Dân chủ tin vào ý tưởng phúc lợi xã hội là trách nhiệm của chính quyền liên bang không ngừng mở rộng. Kể từ thập niên 1930, với vài ngoại lệ hiếm hoi, cái gọi là “những người Cộng hoà của chính phủ lớn” đã thống trị giới quyền uy của đảng Cộng hoà.

Sự thật là chúng ta đã trở thành những người theo “chủ nghĩa xã hội quốc gia” của thời hiện đại, trong chuyện thống nhất chính trị của Hoa Kỳ giả định rằng trách nhiệm của chính phủ là vừa cung cấp cấu trúc điều tiết và ổn định kinh tế cho chính phủ để tạo ra đối tác với doanh nghiệp vừa thu thuế của người dân và các công ty để cung cấp hỗ trợ phúc lợi xã hội dồi dào nhằm duy trì những kẻ đang đấu tranh để hoàn thành hoặc duy trì mức độ ổn định nào đó của tầng lớp trung lưu. Khi nhìn thấy thoả thuận cơ bản giữa triết lý “chính trị của chủ nghĩa xã hội quốc gia” của Đức Quốc Xã và tư duy Chính sách Kinh tế mới, điềm báo hiệu cho tư duy đang phát triển vào thời đại ngày nay, Allen Dulles biết đám người Đức Quốc Xã làm việc cho Hitler trong chính phủ, doanh nghiệp và các hoạt động tình báo là đồng minh tất yếu của chúng ta.

Dulles không chỉ hoạch định kết nạp cơ quan tình báo Wehrmacht của Reinhard Gehlen để tạo ra CIA mà còn lập kế hoạch “Chiến dịch cái kẹp giấy” để đưa hàng ngàn nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật người Đức đến Hoa Kỳ nhằm trang bị lại nền kinh doanh Hoa Kỳ từ định hướng sản xuất cho chiến tranh đến thống trị nền kinh tế thời hậu chiến trên khắp thế giới. Cũng giống như các hoạt động tình báo Hoa Kỳ vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến dựa vào Quốc Xã, tổng thống J.F. Kennedy dựa vào nhà khoa học hoả tiễn của Quốc Xã đồng thời là kỹ sư không gian Wernher von Braun để xây dựng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Hoa Kỳ sẽ cần đến trong thời đại hạt nhân và sáng tạo cơ sở hạ tầng cho NASA cũng như dẫn đến sự kiện Hoa Kỳ đáp xuống mặt trăng.

Không chắc Hoa Kỳ và Tây Âu sẽ có sức mạnh kinh tế để chịu đựng một Liên Xô bành trướng trong suốt thời kỳ Chiến Tranh Lạnh nếu Bormann không đầu tư nguồn vốn bất chính của Đức Quốc Xã, bao gồm tài sản cướp được của người Do Thái, vào các nền kinh tế phương Tây để thiết lập các lộ trình trốn thoát khả thi cho bản thân hắn, Hitler và các quan chức hàng đầu của Quốc Xã như Heinrich Muller và hàng vạn tội phạm chiến tranh khác của Đức Quốc Xã. Nếu Dulles không tiếp tay, ít có khả năng Hitler hoặc bất cứ tên tay sai nào như Eichman và Mengele có thể trốn thoát. Không có nguồn tài chính của Bormann, không chắc Ronald Reagan có nền tảng kinh tế để từ đó thách thức Gorbachev phá sập bức tường Berlin.

Khi Đức Quốc Xã trốn thoát khỏi Đức vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến, chúng mang theo không chỉ các thiên tài kỹ thuật tiên tiến của nền khoa học Đức Quốc Xã và nguồn vốn lấy được từ cuộc xâm lược và chế độ nô lệ chúng áp đặt lên châu Âu - mà còn mang theo ý thức hệ. Mỉa may thay, Đức Quốc Xã thất bại trong Đệ Nhị Thế Chiến nhưng thông qua hành vi lừa dối kinh tế của các thoả thuận mậu dịch tự do, giấc mơ của Hitler về một châu Âu thống nhất dưới quyền cai trị của Đức đã được thực hiện một phần trong Liên Minh Châu Âu của thời đại ngày nay. Thông qua cùng lộ trình của các thoả thuận mậu dịch dối trá hình thành Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và NAFTA, Hoa Kỳ đã đấu tranh cho các tổ chức quốc tế, bắt đầu với Liên Hiệp Quốc và tiếp tục với Quỹ Tiền Tệ Thế Giới và Ngân Hàng Thế Giối, đe doạ kết thúc mãi mãi quyền độc lập tối cao của Hoa Kỳ. Hiến Pháp mà vì nó hàng vạn những người yêu nước can đảm chiến đấu chống lại Đức qua hai cuộc chiến của thế kỷ XX giờ đây đã bị xói mòn khi những người theo chủ nghĩa quốc tế của cả hai đảng Cộng hoà và Dân chủ tìm cách làm giàu cho bản thân trong nền kinh tế toàn cầu ưu đãi nước Đức ở phương Tây và Trung Quốc ở phương Đông.

Jim Marrs viết: “Hoa Kỳ giờ đây là giấc mơ đã thành hiện thực của những người theo chủ nghĩa quốc xã”. Khi Cơ Quan An Ninh Quốc Gia tham gia vào một chương trình giám sát chung nội địa thậm chí không thể tưởng tượng được đối với Quốc Xã có quyền lực, các doanh nghiệp Hoa Kỳ bỏ rơi Detroit đến phá sản vì ô tô và xe tải bán ở Hoa Kỳ được sản xuất thông qua cơ chế của nền kinh tế một thế giới. Trong khi đó, những người Mỹ dám đấu tranh cho các nguyên tắc tự do của Hoa Kỳ được định nghĩa theo Hiến Pháp, Tuyên Ngôn Độc Lập và Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền đối mặt với nhạo báng và giễu cợt như “bọn khờ” thay vì Những Người Yêu Nước vốn là bản chất thật của họ. Đáng ngạc nhiên là, từng một thời là niềm tự hào của Hoa Kỳ, các phương tiện truyền thông chủ đạo đã từ bỏ vai trò của giới báo chí để tin vào ý thức hệ về phúc lợi vượt trội của chính quyền với thái độ sẵn lòng chấp thuận mà Hitler chưa bao giờ nghĩ là khả thi. Giống như Hitler được phép trốn thoát khỏi Berlin và đến Argentina bằng tàu ngầm, chủ nghĩa quốc xã phải chăng đã và đang hình thành trong Đế Chế thứ tư mà bản thân chúng ta không cố tình muốn thế?
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